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2.2 Các tác nhân và các liñh vực chiụ tác đôṇg ................................................................. 8 
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2.4.1 Lựa choṇ năm điều kiêṇ nền ...................................................................................... 13 
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2.4.1.2 Năm thủy văn kiêṭ nước trong điều kiêṇ nền .............................................................. 13 
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3.2.2 Tóm tắt phương pháp luận ......................................................................................... 26 
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6.2.1.7 Gia cố bảo vê ̣bờ sông ................................................................................................ 79 

6.2.2 Vận hành đập .............................................................................................................. 79 

6.2.2.1 Dòng chảy ................................................................................................................... 79 

6.2.2.2 Phù sa bùn cát ............................................................................................................ 79 

6.2.3 Các giải pháp giảm thiểu cho từng lĩnh vực ............................................................... 80 

6.2.3.1 Đa dạng sinh học và Thủy sản ................................................................................... 80 

6.2.3.2 Giao thông thủy ........................................................................................................... 81 

6.2.3.3 Nông nghiệp ................................................................................................................ 81 

6.2.3.4 Kinh Tế ........................................................................................................................ 82 

6.2.3.5 Sinh kế ........................................................................................................................ 82 

6.3 Các biện pháp tăng cường ......................................................................................... 82 
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Bảng 3.5-3: Mức độ tác động tới khai thác và nuôi trồng thủy sản theo các kịch bản 1-3 

và các phương án 4-7 .......................................................................................... 50 
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ES-1 

Tóm tắt nôị dung 

Mười một dự án thủy điện đã được đề xuất xây dựng trên dòng chính sông Mê 

Công ở vùng Hạ lưu vực sông Mê Công gồm các quốc gia Lào, Thái Lan, 

Campuchia và Việt Nam.  

Các đập này nằm trên lãnh thổ Lào, Thái Lan và Campuchia. 

Việc xây dựng và vận hành các công trình thủy điện này sẽ gây các tác động bất lợi 

tiềm tàng trên diện rộng tới môi trường, kinh tế - xã hội tại các quốc gia ven sông, 

đặc biệt là quan ngại về tác động của bậc thang thủy điện dòng chính tới 

Campuchia và Việt Nam ở Châu thổ Mê Công. Vì vậy, việc tiến hành các nghiên cứu 

và phân tích sử dụng các nguồn thông tin số liệu hiện có và các bộ công cụ khoa 

học hiện đại để nâng cao hiểu biết về các tác động của các công trình dự kiến xây 

dựng trên dòng chính Mê Công lên môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội và sinh kế 

của hàng chục triệu người dân sống trong vùng Châu thổ Mê Công là rất cấp thiết. 

Do vậy, Chính phủ Việt Nam với sự tham gia của Chính phủ Lào và Campuchia đã 

đề xuất tiến hành Nghiên cứu tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính 

sông Mê Công (còn gọi là Nghiên cứu về vùng Châu thổ sông Mê Công, viết tắt là 

MDS) để nghiên cứu tác động tổng hợp của bậc thang thủy điện dòng chính ở 

Hạ lưu vực sông Mê Công tới các hệ thống môi trường tự nhiên, kinh tế, xã 

hội trên các vùng thuộc Châu thổ Mê Công của Việt Nam và Campuchia. Mục 

tiêu chính của Nghiên cứu là đánh giá các biến động lên chế độ dòng chảy của việc 

xây dựng và vận hành bậc thang thủy điện dòng chính, và tác động do các thay đổi 

đó tới môi trường tự nhiên và con người ở Châu thổ Mê Công của Campuchia và 

Việt Nam. Mục tiêu này giúp đạt được mục tiêu lâu dài là bảo vệ Đồng bằng sông 

Cửu Long cùng các nguồn tài nguyên, các hệ thống kinh tế và tự nhiên để đảm bảo 

phúc lợi cho các cộng đồng người dân sống trong vùng đồng bằng thông qua các 

quyết định sử dụng và khai thác tài nguyên nước và các tài nguyên có liên quan dựa 

trên các nguồn thông tin đáng tin cậy và bằng chứng khoa học.   

Các mục tiêu khác gồm việc xây dựng cơ sở dữ liệu về môi trường, kinh tế, xã hội ở 

Hạ lưu vực sông Mê Công; đánh giá định lượng tác động lên các lĩnh vực và tiến tới 

đạt được sự đồng thuận về kết quả đánh giá tác động và các khuyến nghị về các 

biện pháp phòng tránh, giảm nhẹ thông qua các hoạt động tham vấn rộng rãi với các 

bên liên quan.Nghiên cứu đánh giá các tác động tổng hợp của toàn bộ 11 dự án 

thủy điện dòng chính, và các tác động một số tổ hợp của các dự án thủy điện đó 

(các phương án phát triển thủy điện). Việc đánh giá các tác động tiềm tàng của từng 

dự án thủy điện dòng chính hay các phương án phát triển thủy điện khác không 

thuộc phạm vi của Nghiên cứu này những sẽ được xem xét trong các nghiên cứu 

trong tương lai.    

Nghiên cứu tiến hành đánh giá tác động từ các biến động do các công trình thủy 

điện dòng chính cùng gây ra (về chế độ dòng chảy và ngập lũ, phù sa bùn cát và 

dinh dưỡng, xâm nhập mặn, và các đập ngăn trên sông) lên sáu lĩnh vực có liên 

quan là: thủy sản, đa dạng sinh học, giao thông thủy, nông nghiệp, sinh kế và kinh 

tế. Các tác động cũng được xem xét và dự báo trong mối quan hệ liên ngành và 

được tổng hợp theo các cấp độ kinh tế vùng và quốc gia. Nghiên cứu cũng đã tiến 

hành bổ sung hai kịch bản để xem xét thêm các tác động tăng lên do các công trình 

thủy điện dòng nhánh và chuyển nước ra ngoài lưu vực. Hơn nữa, bốn phương án 

phát triển thủy điêṇ cũng được đánh giá nhằm xác điṇh mức đô ̣giảm thiểu tác đôṇg 

khi chi ̉xây dựng môṭ số đâp̣ thủy điêṇ nhất điṇh.  

Đối với các kịch bản và phương án phát triển, tác động tiềm tàng được xác định 

bằng cách so sánh các điều kiện chắc chắn sẽ xảy ra được mô hình toán mô phỏng 

trong kịch bản đó với các điều kiện thủy văn của năm nước trung bình và của việc 



 

 

 

 

tăng cường phát điện sau đó tích nước trong mùa khô (trường hợp xấu nhất). Ba 

kịch bản được xem xét nhằm xác định tất cả các tác động tiềm tàng để làm rõ 

yêu cầu cao nhất đảm bảo việc quy hoạch, thiết kế và vận hành một cách hợp 

lý các dự án thủy điện dòng chính. 

Hướng tiếp cận về đánh giá tác động của Nghiên cứu dựa trên các tiêu chuẩn, 

các nguyên tắc và kinh nghiệm được quốc tế chấp nhận rộng rãi, như của Tổ 

chức quốc tế về đánh giá tác động. Các chỉ dẫn đã được kiến nghị bởi Tổ chức 

quốc tế về đánh giá tác động, Luật về Chính sách môi trường của Liên hợp quốc, 

Tiêu chuẩn về tính bền vững môi trường xã hội của Ngân hàng Thế giới. Nghiên 

cứu cũng sử dụng các nguồn số liệu tốt nhất hiện có và các phương pháp 

phân tích khoa học đã được kiểm nghiệm để tính toán và lượng hóa các tác 

động. 

Kết quả đánh giá cho thấy các bậc thang thủy điện dòng chính dự kiến (kịch bản 

1) sẽ gây nhiều tác động bất lợi ở mức lớn tới nghiêm trọng tới nhiều lĩnh vực 

và môi trường ở Campuchia và Việt Nam, nếu không có các biện pháp giảm 

thiểu. Các tác động bất lợi lũy tích của bậc thang thủy điện dòng chính và các đập 

thủy điện trên các dòng nhánh (Kịch bản 2) và của bậc thang dòng chính và các hệ 

thống chuyển nước của Thái Lan và Campuchia (Kịch bản 3) thậm chí sẽ còn gây 

tác động tới Châu thổ Mê Công lớn hơn so với Kịch bản 1. Trong cả ba kịch bản, 

tác động bất lợi nghiêm trọng nhất chủ yếu do tác động tổng hợp của các đập 

ngăn sông và sụt giảm chất dinh dưỡng chứa trong phù sa bùn cát.   

Các tác động bất lợi chính của bậc thang thủy điện dòng chính tới các lĩnh vực gồm: 

 Mặc dù có thể gây tác động ở mức thấp tới trung bình trong năm nước trung bình, 

nhưng chế độ vận hành phủ đỉnh hàng ngày và tích nước trong mùa khô của bậc 

thang thủy điện dòng chính có thể gây tác động từ lớn tới nghiêm trọng đến chế độ 

dòng chảy (Sụt giảm tổng lượng 10 ngày tại Kra-chê có thể là 60% và tại Tân Châu 

và Châu Đốc là 40%). Đoạn sông trên phần lãnh thổ Campuchia khu hạ lưu của 

bậc thang thủy điện cuối cùng được coi là chịu tác động lớn nhất từ các hiện tượng 

sụt giảm và dao động mạnh mực nước. Trong ba kịch bản và bốn phương án, tác 

động lên chế độ dòng chảy của Kịch bản 3 là lớn nhất. 

 Tổng lượng phù sa bùn cát và dinh dưỡng bị giảm tới 65% tại Kra-chê và Tân Châu 

– Châu Đốc, và nhỏ hơn ở những vị trí xa dòng chính, sẽ làm giảm mạnh năng suất 

sinh học và sản lượng nông nghiệp, làm gia tăng xói lở và ảnh hưởng tới diễn biến 

bồi lắng vùng ven sông và ven biển. Kịch bản 2 gây tác động lớn nhất lên phù sa 

bùn cát và dinh dưỡng so với hai kịch bản và bốn phương án còn lại. 

 Xâm nhập mặn sẽ gia tăng tại hầu hết các vùng ven biển. Tương tự tác động lên 

chế độ dòng chảy, Kịch bản 3 gây tác động về xâm nhập mặn lớn nhất. 

 Tuyến di cư trên dòng chính và các dòng nhánh của các loài cá có tính di cư xa (cá 

trắng), và các loài cá này có thể bị mất đi (không còn tồn tại trên lưu vực sông Mê 

Công) hoặc số lượng sẽ bị suy giảm tới mức không còn đóng một vai trò quan trọng 

trong nguồn lợi thủy sản tự nhiên trong vùng nữa. Cá trắng chiếm tới 74% sản 

lượng của 10 loài cá có giá trị kinh tế lớn nhất, và tổn thất của chúng cùng với các 

tác động khác của bậc thang thủy điện dòng chính (như giảm năng suất hệ sinh thái 

do mất phù sa dinh dưỡng, biến động diện tích sinh cảnh do biến động chế độ dòng 

chảy và xâm nhập mặn…) có thể gây sụt giảm mạnh tổng sản lượng đánh bắt tự 

nhiên tới 50% cho cả Việt Nam và Campuchia. Các đập trên dòng nhánh sẽ làm gia 

tăng thêm tổn thất về sản lượng đánh bắt cá và số lượng cá trong vùng. 



 

 

ES-3 

 Tổn thất lớn về sản lượng đánh bắt cá sẽ gây tác động bất lợi tới an ninh lương 

thực, sinh kế, phúc lợi xã hội và kinh tế của phần lớn người dân sống trong vùng 

đồng bằng ngập lũ của Campuchia và Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam 

đang phụ thuộc, trực tiếp hoặc gián tiếp, vào nghề cá và các nghề có liên quan. 

 Tác động bất lợi từ lớn tới mức nghiêm trọng đến đa dạng sinh học, bao gồm nguy 

cơ mất đi hoặc thậm chí tuyệt chủng của tới 10% các loài cá của Việt Nam và nam 

Campuchia, giảm số lượng các loài cá di cư còn sống sót, làm mất đi loài cá heo 

nước ngọt I-ra-oa-đy của sông Mê Công, giảm phân bố và số lượng các loài 

nhuyễn thể nước ngọt, và giảm khả năng di chuyển của các loài thân mềm. 

 Lưu thông không an toàn cho các tàu thuyền có thể xảy ra ở hạ du của các đập, 

trong điều kiện vận hành phủ đỉnh hàng ngày hoặc tích xả bất thường. Tác động bất 

lợi tới giao thông thủy ở các tuyến khác sẽ từ mức thấp tới trung bình chủ yếu do 

biến động chế độ dòng chảy gây ra những tác động đối với giao thông thủy mà 

trước đây chưa hề có. 

 Một số vùng canh tác nông nghiệp dọc các nhánh sông của dòng chính Mê Công sẽ 

chịu tác động do sụt giảm nguồn dinh dưỡng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng 

suất nông nghiệp và đời sống người dân trong vùng. Tác động lên sản xuất nông 

nghiệp của các vùng khác trong đồng bằng sẽ nhẹ hơn. 

 Tổ hợp các biến động về chế độ thủy văn (mực nước và độ mặn) và tác động lên 

nguồn thực phẩm và thu nhập của người dân sẽ ảnh hưởng tới hàng triệu người 

dân. Đối với các làng xã phụ thuộc rất nhiều vào nghề cá và canh tác nông nghiệp, 

tác động lên nguồn thu nhập sẽ rất lớn. Trong một số trường hợp, thu nhập người 

dân có thể bị giảm tới 50%. 

 Ở Việt Nam, tổn thất hàng năm trong thủy sản và nông nghiệp có thể tới 15.800 tỷ 

Đồng (khoảng 760 triệu Đô la Mỹ). Đối với Campuchia, tổn thất do các tác động bất 

lợi trong thủy sản và sản xuất nông nghiệp có thể vượt quá 1.800 tỷ Riên (khoảng 

450 triệu Đô la Mỹ). 

Như vậy trong cả ba kịch bản, Việt Nam sẽ chịu các tác động nghiêm trọng trong 

các lĩnh vực thủy sản và đa dạng sinh học, và sẽ phải chịu các tác động bất lợi do 

gia tăng xâm nhập mặn vùng ven biển. Đối với Campuchia, đa dạng sinh học sẽ 

chịu nhiều tác động bất lợi và sản lượng đánh bắt tự nhiên của thủy sản, ngành kinh 

tế quan trọng nhất, sẽ bị suy giảm mạnh.  

Đánh giá của bốn phương án phát triển thủy điện cho thấy tác động của Phương án 

6, bao gồm 5 trong số 11 công trình thủy điện dòng chính (Pắc Beng, Xay-nha-bu-ly, 

Đôn Sa-hông, Stung Treng và Sảm Bo) gần tương tự với mức độ gây tác động của 

Kịch bản 1. Còn các phương án khác, tác động sẽ nhẹ hơn các tác động của ba kịch 

bản. Nhìn chung, số đập xây dựng càng ít thì càng giảm tác động và càng giảm 

tính phụ thuộc vào số 11 đập thủy điện dòng chính dự kiến.   

Nghiên cứu cũng đã xem xét tác động của các đập thủy điện dòng chính đã xây 

dựng và dự kiến sẽ xây dựng vùng thượng nguồn sông Mê Công của Trung Quốc. 

Trong điều kiện nền của Nghiên cứu hiện đã có 6 công trình được xây dựng (tính tới 

năm 2012), bao gồm cả hai đập rất lớn là Tiểu Loan và Nộ Trác Độ. Các đập hiện có 

này đang gây tác động tới mực nước vùng hạ lưu vực sông Mê Công, và tác động 

này suy giảm dần về phía hạ du. Các đập này cũng lưu giữ lại ở Vân Nam hầu hết 

lượng phù sa bùn cát, gây sụt giảm mạnh tại lượng phù sa bùn cát cho vùng phía 

bắc Hạ lưu vực sông Mê Công. Xa về phía hạ du, tổn thất phù sa bùn cát này sẽ 

được bù đắp một phần bới hiện tượng xói lòng và bờ sông.  

Các tác động được xác định dựa trên sự kết hợp hài hòa các phân tích định lượng 

và định tính các số liệu tốt nhất hiện có bằng cách sử dụng các hệ thống mô hình 



 

 

 

 

toán tiên tiến và các công cụ đánh giá tác động linh hoạt. Trên thực tế, tác động có 

thể còn lớn hơn dự kiến do các tác động lũy tích của các hiện tượng thiên nhiên 

khác (biến đổi khí hậu, nước biển dâng…), các hoạt động phát triển trong lưu vực 

(tàn phá rừng…) cùng với tính chưa chắc chắn về mức độ phản ứng của hệ thống 

tự nhiên trước các yếu tố gây tác động trong lưu vực. Mặc dù nhìn nhận các hệ 

thống tự nhiên có khả năng thích ứng theo thời gian nhằm chống chọi và vượt qua 

một số tác động, tuy nhiên các khả năng thích ứng đó không thể bù đắp được các 

tổn thất do các tác động gây ra. 

Các tác động được xác định trong lĩnh vực thủy sản và đa dạng sinh học có 

thể được giảm nhẹ, chủ yếu thông qua các biện pháp phòng tránh, bao gồm: 1) 

chỉ hạn chế xây dựng một số công trình trong bậc thang dự kiến, đặc biệt tránh xây 

dựng các bậc thang về phía hạ du; và/hoặc 2) dịch chuyển vị trí tuyến đập từ dòng 

chính sang các dòng nhánh. Các biện pháp xây dựng đường cá đi trong thiết kế đập 

cần được xem xét để giảm nhẹ tổn thất. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các đường 

cá đi chưa chứng minh được qua thực tế nơi có một quần thể cá di cư rất đa 

dạng như lưu vực sông Mê Công. Do đó công nghệ sử dụng đường cá đi này 

chưa chứng tỏ được tính hiệu quả. Và một công nghệ hỗ trợ cá di cư tốt nhất hiện 

nay cũng không thể chuyển tải được một lượng cá di cư lớn như vậy qua đập, mà 

đỉnh điểm lượng cá di cư có thể đạt tới 3 triệu cá thể/giờ và tính đa dạng của các 

loài cá di cư lên đến hàng trăm loài trong lưu vực. Không có một giải pháp kỹ thuật 

khả dĩ nào có thể giúp vận chuyển ấu trùng cá và cá bột về hạ du trên một khoảng 

cách xa mà lại qua nhiều công trình bậc thang chặn dòng nhiều như vậy. Và các hồ 

chứa sẽ lưu giữ hoặc hủy hoại các thực thể sống đang trong giai đoạn trứng nước 

này. 

Các giải pháp khác có thể được xem xét để giảm nhẹ tác động lưu giữ phù sa bùn 

cát trong lòng hồ chứa thông qua các cống xả cát. Các biện pháp khác như kênh 

dẫn bên bờ, lưới và điều chỉnh thiết kế tua-bin và đập tràn cũng cần được nghiên 

cứu. Cần có thêm các nghiên cứu bổ sung để đánh giá hiệu quả điều chỉnh thiết kế, 

thông số vận hành nhằm giảm nhẹ tác động.   

Nghiên cứu cũng đã xác lập một bộ công cụ linh hoạt. Các công cụ phục vụ đánh 

giá tác động trong vùng hạ lưu vực sông Mê Công có thể sử dụng tại tất cả các 

quốc gia ven sông (Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam) phục vụ định hướng 

phát triển thủy điện Mê Công, bao gồm các việc xem xét quy hoạch, quy mô, thiết kế 

của các đề xuất dự án nhằm mục tiêu phòng tránh, giảm thiểu tác động bất lợi về 

phía hạ du. 

Cần lưu ý là Nghiên cứu không định tiến hành một đánh giá tổng hợp tất cả các tác 

động lũy tích của phát triển thủy điện cùng với các biến động khác trong vùng hoặc 

dự báo tác động trong vùng. Nghiên cứu  cũng không xem xét các yếu tố gây tác 

động khác trong vùng như biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng, đô thị hóa, tàn 

phá rừng, sụt lún đất. Các yếu tố này chắc chắn sẽ gây tác động lên nhiều cộng 

đồng người dân và hệ thống tự nhiên sẽ chịu tác động của phát triển thủy điện, do 

vậy sẽ cần phải có thêm các nghiên cứu trong tương lai để tìm hiểu thêm các tác 

động tổng hợp này.  

Tóm lại, bậc thang thủy điện dòng chính sẽ gây các tác động bất lợi rất nghiêm trọng 

tới Châu thổ Mê Công do các tác động đồng thời của ảnh hưởng do rào cản trên 

sông, sụt giảm lượng phù sa bùn cát và dinh dưỡng, và gia tăng xâm nhập mặn. 

Sản lượng đánh bắt cá giảm khoảng 50% và khoảng 10% tổng số loài cá trong vùng 

sẽ mất. Hiện tượng một lượng lớn phù sa bùn cát lắng đọng trong các hồ chứa sẽ 

làm giảm khả năng phục hồi của đồng bằng, và làm cho đồng bằng trở nên dễ bị tổn 

thương trước các hiện tượng nước biển dâng, gia tăng xâm nhập mặn, gia tăng xói 
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lở vùng ven biển. Sụt giảm lượng chất dinh dưỡng lắng đọng theo phù sa bùn cát sẽ 

làm giảm rất lớn năng suất sinh học của toàn đồng bằng. 

Đối với Châu thổ Mê Công, an ninh lương thực, sức khỏe và kinh tế của người dân 

địa phương gắn chặt với sự toàn vẹn của môi trường tự nhiên xung quanh. Phát 

triển thủy điện dòng chính ở Hạ lưu vực sông Mê Công, chưa tính có các biện 

pháp phòng tránh, có thể gây ra các tổn thất lâu dài và không thể phục hồi 

được đối với vùng đồng bằng ngập lũ và môi trường thủy sinh, và cũng làm 

suy giảm mạnh các điều kiện kinh tế xã hội của hàng triệu người dân trong 

vùng và tạo ra các gánh nặng về kinh tế xã hội lên các nền kinh tế địa phương 

và vùng. Bằng việc nhìn nhận Đồng bằng châu thổ sông Mê Công như là một hệ 

thống tài nguyên duy nhất và là di sản tầm quốc gia và quốc tế, bậc thang thủy 

điện dòng chính cũng sẽ làm thay đổi hoàn toàn và vĩnh viễn hệ thống thiên 

nhiên này dẫn tới tình trạng suy thoái tất cả các giá trị hiện có của Châu thổ. 
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1 Giới thiêụ  

1.1 Muc̣ tiêu 

Báo cáo tổng kết này về Nghiên cứu tác động của các 

công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê Công (còn 

gọi là Nghiên cứu về vùng Châu thổ sông Mê Công, viết 

tắt là MDS) trình bày những kết quả quan troṇg và đề 

xuất chính của Nghiên cứu. Nghiên cứu do Chính phủ 

Viêṭ Nam đề xuất với muc̣ đích xác định và đánh giá các 

biến động tiềm tàng lên dòng chảy do phát triển bậc thang 

thủy điện dòng chính Hạ lưu vực sông Mê Công, và tác 

động do các thay đổi đó tới môi trường tự nhiên và con 

người ở Châu thổ Mê Công của Campuchia và Việt Nam.   

Mục tiêu này giúp đạt được mục tiêu tổng thể là bảo vệ 

Châu thổ Mê Công cùng với các tài nguyên, nền kinh tế 

và các hệ thống tự nhiên ở đó, và nhằm đảm bảo phúc lợi lâu dài và sinh kế của cộng đồng 

dân cư trong Châu thổ thông qua một quá trình ra quyết định dựa trên đầy đủ thông tin và 

cơ sở khoa học về việc sử dụng và khai thác các nguồn lợi của dòng sông. 

Phát triển thủy điện dòng chính đã bắt đầu trong vùng ha ̣ lưu vực sông Mê Công (LMB). 

Viêc̣ xây dựng công trình thủy điện dòng chính trong LMB đầu tiên được tiến hành từ năm 

2011, công trình nằm khoảng 30 km về phía đông của thị trấn Xay-nha-bu-li ở Bắc Lào và 

năm 2013 Chính phủ Lào công bố kế hoạch xây dựng đập dòng chính thứ hai, dự án thủy 

điện Đôn Sa-hông, trong khu vực Sì-phằn-đon ở Nam Lào. Các quốc gia LMB cũng đã có 

kế hoac̣h xây dựng chín dự án thủy điện dòng chính khác với quy mô và công suất điêṇ 

năng khác nhau và môṭ số phương án chuyển nước trong vùng Hạ lưu vực sông Mê Công. 

Hình 1.1-1 và Bảng 1.1-1 trình bày vi ̣trí và thông số kỹ thuật của 11 dự án thủy điện trên 

dòng chính sông Mê Công. 

Việc xây dựng và hoạt động của một hoặc tất cả các dự án đề xuất này có thể gây ảnh 

hưởng nghiêm trọng trên phạm vi rộng lớn đối với kinh tế xã hội và môi trường ở tất cả bốn 

quốc gia trong vùng Hạ lưu vực sông Mê Công, đăc̣ biêṭ các vùng đồng bằng ngập lũ ở hạ 

lưu thuộc Campuchia và Việt Nam. 

Nghiên cứu MDS đã xây dựng được môṭ bộ các công cu ̣đánh giá tác đôṇg và thiết lập cơ 

sở khoa học giúp cho bốn quốc gia ở Hạ lưu vực sông Mê Công (Thái lan, CHDCND Lào, 

Campuchia và Việt Nam) xem xét những dự án đề xuất xây dựng thủy điện trên dòng chính 

sông Mê Công bao gồm việc thay đổi qui hoạch, quy mô và thiết kế của các dự án nhằm 

đảm bảo phòng tránh hoặc giảm thiểu các tác động tiêu cực nghiêm trọng có thể xảy ra ở 

phía hạ lưu.  Kết quả của Nghiên cứu sẽ là cơ sở cho sự hợp tác giữa các nước thành viên 

Ủy Hội sông Mê Công quốc tế (MRC) nhằm duy trì sự phát triển bền vững nguồn tài 

nguyên nước và các tài nguyên liên quan trong Lưu vực sông Mê Công. 
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Bảng 1.1-1:  Vi ̣trí và thông số thiết kế sơ bô ̣các đập thủy điện dòng chính trên dòng chính hạ lưu 
sông Mê Công   
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ế
 

(M
W

) 

S
ả
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Pắc Beng  Lào 31 7,250 1,230 5,517 345 340 442 87 943 76 

Luông Phra-

bang  

Lào 
25.1 5,095 1,100 5,437 310 300 734 55.9 823 46.8 

Xay-nha-bu-li  Lào 28.5 5.000 1,260 6,035 275 270 678 49 810 63 

Pắc Lay Lào 26 4,500 1,320 6,460 240 235 384 108 630 35 

Sa-na-kham Lào 25 5,918 700 5,015 215 210 206 81 1,144 38 

Pắc Chom Lào 

Thái Lan  
22 5,720 1,079 5,318 192 190 441 74 1,200 55 

Bản Kủm Lào 

Thái Lan  
19 11,700 1,872 8,434 115 110 652 133 780 53 

Lạt Sửa Lào 10.6 10,000 686 2,668 97.5 90.0 550 13 1,300 27 

Đôn Sa-hông Lào 

17 2,400 240 2,375 75.1 71 115 
290 

(ha) 

1820-

720-

2730 

10.6-

8.2-8.3 

Stung Treng Campuchia 8.8 N/A 900 N/A 52.0 51.0 151 211 2.502 10 

Sảm Bo Campuchia 16.5 N/A 2,600 N/A 40.0 38.0 1,450 620 18,002 56 
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Hình 1.1-1: Vị trí của các dự án thủy điện đang xây dựng và đề xuất trên dòng chính của LMB 
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1.2 Bối cảnh nghiên cứu  

Nhiều nghiên cứu và báo cáo trước đây đã đánh giá và bàn về ảnh hưởng tiềm tàng của 

phát triển thủy điện dòng chính và trên sông nhánh ở vùng hạ lưu vực sông Mê Công, bao 

gồm Nghiên cứu Đánh giá Môi trường Chiến lược (SEA) của thủy điện trên dòng chính 

sông Mê Công (ICEM 2010) và Chương trình Quy hoac̣h Phát triển Lưu vực, Giai đoaṇ 2 

(BDP2) (MRC 2011), cả hai nghiên cứu đều do Ủy hôị sông Mê Công quốc tế (MRC) khởi 

xướng. SEA chú troṇg vào các khía cạnh cấp chiến lược, đã tập trung vào việc đưa ra các 

lựa chọn chính sách về phát triển thủy điện dòng chính và hỗ trợ trong thực hiện Thủ tuc̣ về 

Thông báo, Tham vấn trước và Thỏa thuận. Chương trình BDP2 đánh giá chi phí và lợi ích 

của các kịch bản phát triển thủy điện lưu vực khác nhau, bao gồm cả kic̣h bản phát triển 

thủy điêṇ ở mức đô ̣ cao nhất và kic̣h bản phát triển thủy điêṇ trên sông nhánh tới năm 

2030. Những nghiên cứu này cũng đánh giá các tác động tích lũy của phát triển thủy điện 

trên dòng chính lên người dân cư và các nguồn tài nguyên ở vùng Hạ lưu vực sông Mê 

Công, bao gồm cả Đồng bằng sông Cửu Long. 

Những công cu ̣và các phân tích đã được các nghiên cứu trên sử duṇg nhằm xác định các 

tác đôṇg của phát triển thủy điêṇ dòng chính chưa được coi là đủ để hiểu rõ và đánh giá 

được các tác đôṇg cu ̣ thể lên Châu thổ Mê Công. Điều này chủ yếu do môi trường vùng 

Châu thổ khác hoàn toàn với phần còn laị của LMB trên nhiều phương diêṇ. Ví dụ, chế đô ̣

dòng chảy taị Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam được kiểm soát chặt chẽ bởi một 

maṇg lưới các kênh rạch, đê, và các hệ thống cơ sở hạ tầng liên quan. Những công trình 

quản lý nước này cần được đưa vào các phân tích cho vùng đồng bằng và vào trong các 

mô hình thủy văn. Mô hình của Đồng bằng sông Cửu Long cũng phải xem xét đến dao 

động của thủy triều, xâm nhập mặn, và các ảnh hưởng khác của môi trường biển và ven 

biển. Ngoài ra, Đồng bằng Châu thổ cũng khác với phần còn lại của LMB ở mức đô ̣phát 

triển kinh tế xã hôị (gia tăng đô thị hóa), mật độ dân cư cao, và sử dụng đất bao gồm nền 

sản xuất nông nghiệp thâm canh trên phaṃ vi rôṇg. 

MDS được đề xuất nhằm phát triển các công cụ và phương 

pháp thích hợp cho điều kiện cụ thể ở đồng bằng châu thổ 

nhằm nâng cao hiểu biết về các tác động của phát triển thủy 

điện trên dòng chính lên Châu thổ Mê Công và giúp thông 

báo cho chính phủ Việt Nam và chính phủ các nước ven sông 

khác. Theo đó, nghiên cứu này đã được thiết kế để xác định 

và đánh giá các tác động tiềm tàng của phát triển thủy điện 

dòng chính cụ thể lên con người và tài nguyên trong các đồng 

bằng ngâp̣ lũ ở miền nam Campuchia và Việt Nam. 

Nghiên cứu này không nhằm mục đích đánh giá tất cả các tác 

động lũy tích của phát triển thủy điện và các biến động khác trong khu vực, hoặc sẽ là một 

đánh giá toàn diện về các điều kiện tương lai trong khu vực. Như vậy, đánh giá không đề 

cập đến các yếu tố khác đang góp phần gây ra các biến động quan trọng trong khu vực, 

như các hiêṇ tượng biến đổi khí hậu, nước biển dâng, đô thị hóa nhanh chóng, phá rừng, 

và sụt lún đất. Những yếu tố khác này sẽ gây tác động lên các nhóm dân cư và tài nguyên 

cũng sẽ chịu tác động của phát triển thủy điện, và do vậy cần có các nghiên cứu đánh giá 

tác động lũy tích trong thời gian tới để có thể hiểu được sự kết hợp của các tác động đó. 

Những công cụ mô hình và phương pháp phân tích do MDS phát triển đã cung cấp một 

khung đánh giá cho những nghiên cứu trong tương lai nhằm xem xét những thay đổi và tác 

động ở Châu thổ Mê Công. 

Nghiên cứu cũng tiến hành đánh giá tác động tổng thể và lũy tích của toàn bộ hệ 

thống gồm 11 dự án thủy điện dòng chính (bậc thang), và các tác động lũy tích của 

các nhóm dự án dòng chính này (các Phương án Phát triển từ 4 đến 7). Vấn đề đánh 

giá tác đôṇg của từng công trình thủy điêṇ dòng chính riêng lẻ không nằm trong phạm vi 

của Nghiên cứu này.  

MDS tập trung vào đánh 

giá các tác động của việc 

phát triển thủy điện. Các 

yếu tố như biến đổi khí 

hậu, nước biển dâng, đô 

thị hóa nhanh chóng, 

phá rừng, và sụt lún đất 

sẽ được đánh giá trong 

các nghiên cứu ở giai 

đoạn sau. 
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1.3 Muc̣ tiêu nghiên cứu và kết quả  

Muc̣ tiêu nghiên cứu của MDS bao gồm: 

1. Xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về thủy văn, phù sa bùn cát, sinh thái, giao 

thông thủy và điều kiện môi trường, tự nhiên, kinh tế - xã hội cho vùng Hạ lưu 

vực sông Mê Công nhằm hỗ trợ đánh giá tác động của các công trình thủy điện 

lên con người và tài nguyên ở Châu thổ Mê Công của Việt Nam và Campuchia. 

2. Đánh giá định lượng tác động của các dự án thủy điện đến hạ du về: (i) chế độ 

dòng chảy, (ii) chuyển tải phù sa bùn cát và dinh dưỡng, (iii) đa dạng sinh học, 

(iv) chất lượng nước, (v) thủy sản, (vi) giao thông thủy, và (vii) các vấn đề kinh tế 

xã hội có liên quan.  

3. Hỗ trợ tiến tới đạt được sự đồng thuận về kết quả đánh giá tác động của dự án 

các công trình thủy điện dòng chính đối với Châu thổ sông Mê Công và xác định 

các biện pháp phòng tránh, giảm nhẹ, tăng cường tác động thông qua tham vấn 

sâu rộng với các bên liên quan. 

1.4 Phaṃ vi nghiên cứu  

Vùng đánh giá tác động (IAA) của nghiên cứu MDS bao gồm đồng bằng ngập lũ của 

Campuchia và Việt Nam ở hạ du (Hình 1.4-1) có diện tích khoảng 106,350  km2, bao gồm 

13 tỉnh/thành phố ở Việt Nam và 14 tỉnh ở Campuchia. Phía Bắc, vùng đánh giá tác động 

tiếp giáp với hạ du dự án thủy điện cuối cùng của bậc thang dòng chính - đập Sảm Bo và 

phía nam là vùng ven biển được hình thành bởi sự hợp lưu của sông Mê Công với Biển 

Đông. 

MDS không xem xét những tác động (cả tích cực và tiêu cực) 

của phát triển thủy điện dòng chính xảy ra taị vùng thượng lưu 

IAA. Phát triển thủy điện dòng chính ở hạ lưu sông Mê Công 

sẽ có một số tác dụng tích cực quan trọng như kiểm soát lũ, 

cải thiện điều kiêṇ tưới trong mùa khô, gia tăng cơ hội việc làm 

có liên quan với sản xuất điện năng, và có nhiều lợi ích kinh tế 

và xã hội. Nhưng những tác dụng tích cực này chủ yếu xảy ra 

ở khu vực thượng lưu của LMB và dân cư và các nguồn tài 

nguyên trong IAA ở vùng hạ du sẽ được hưởng rất ít trong số 

những lợi ích này. 

  

Nghiên cứu đánh giá 

tác đôṇg lên dân cư và 

tài nguyên vùng ha ̣du 

bâc̣ thang các công 

trình thủy điêṇ và do 

vậy không xem xét đến 

những tác đôṇg tích 

cưc̣ và tiêu cưc̣ xảy ra ở 

thươṇg lưu vùng đánh 

giá tác động. 
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Hình 1.4-1: Khu vực đánh giá tác động của MDS 
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1.5 Thực hiêṇ nghiên cứu 

Nghiên cứu đã được môṭ đôị ngũ chuyên gia tư vấn quốc tế và quốc gia thực hiêṇ trong 

khoảng thời gian 30 tháng, gồm bốn giai đoaṇ như sau:  

 Giai đoạn khởi đầu – Các hoạt động chính đã hoàn thành trong giai đoạn này bao gồm 

xác định những vấn đề quan trọng cần giải quyết trong công tác đánh giá tác động, xây 

dựng phương pháp mô phỏng và đánh giá tác động, rà soát dữ liệu lịch sử sẵn có và phân 

tích thiếu hụt về dữ liệu và xây dựng kế hoạch thực hiện sáu nghiên cứu để thu thập dữ liệu 

bổ sung thông qua khảo sát thực địa.  

 Giai đoạn đánh giá điều kiện nền – Giai đoạn này bao gồm công viêc̣ rà soát chi tiết và 

đánh giá các dữ liệu lịch sử sẵn có và dữ liệu mới được thu thập từ các nghiên cứu bổ 

sung để xác định đặc tính của các điều kiện nền hiện tại. Các mô hình thủy văn, thủy lực, 

chuyển tải bùn cát, hình thái sông và chất lượng nước được thiết lập, hiệu chỉnh và kiểm 

chứng trong giai đoạn này. 

 Giai đoạn đánh giá tác động – Giai đoạn này xác định và định lượng các tác động tiềm 

tàng của các công trình thủy điện  lên các hợp phần được lựa chọn của các hệ thống tự 

nhiên, xã hội và kinh tế của các đồng bằng ngập lũ ở hạ du. 

 Giai đoạn xác định các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và tăng cường - nhằm xác 

định và đánh giá các biện pháp phòng tránh, giảm nhẹ và tăng cường nhằm đánh giá khả 

năng thực hiện. 

Trong mỗi giai đoạn, các cuộc hội thảo cấp quốc gia và quốc tế đã được tổ chức nhằm tóm 

tắt lại và tìm kiếm sự đồng thuận từ các bên liên quan của các nước thành viên, các tổ 

chức phi chính phủ và các cộng đồng dân cư ở Việt Nam, CHDCND Lào và Campuchia. 

Các sản phẩm của MDS được rà soát và phản biêṇ liên tục bởi một đội ngũ các chuyên gia 

quốc tế của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Thế giới (WB). Bộ 

Ngoại giao và Thương mại Australia cũng cử chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật cho MDS. 

Trong các cuộc họp tham vấn các bên liên quan, kết quả từng giai đoạn thực hiện của 

nghiên cứu đã được trình bày và thảo luận. Biên bản của từng cuộc họp bao gồm ghi lại 

các câu hỏi và trả lời. Các sản phẩm của mỗi giai đoạn nghiên cứu đều được xem xét và 

cập nhật sau mỗi cuộc đợt tham vấn để giải trình các ý kiến, và bao gồm cả các khuyến 

nghị phù hợp. 
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2 Tổng quan đánh giá tác đôṇg 

2.1 Phương pháp tiếp câṇ 

Phương pháp tiếp cận đánh giá tác động của Nghiên cứu MDS được thiết lâp̣ dựa 

trên cơ sở các tiêu chuẩn, các nguyên tắc và kinh nghiệm được quốc tế chấp nhận 

rộng rãi, các hướng dẫn được khuyến nghị bởi Tổ chức quốc tế về đánh giá tác 

động (IAIA 1994), Luật Chính sách môi trường của Liên hợp quốc (40 Điều của quy 

định Liên bang, phần 1500-1508), và Tiêu chuẩn về tính bền vững môi trường xã hội 

của Ngân hàng Thế giới (IFC 2012). 

Đánh giá tác động bao gồm đăc̣ tính về: (1) bản chất (trực tiếp, gián tiếp, tích cực, 

tiêu cực); (2) thời hạn (ngắn hạn, dài hạn, tạm thời, vĩnh viễn); và (3) quy mô địa lý 

(vùng, quốc gia, vùng sinh thái thủy văn) của những tác động này. Tùy theo tình 

hình số liệu hiện có và độ tin cậy của dữ liệu, các tác động sẽ được lượng hóa ở 

mức cao nhất. Ở những trường hợp không thể tiến hành lượng hóa được (hoặc 

không nên) do dữ liệu không đầy đủ và không đáng tin cậy, các tác động tiềm tàng 

đã được đánh giá một cách định tính. 

2.2 Các tác nhân và các liñh vực chiụ tác đôṇg 

Xây dựng và hoạt động của các đập thủy điện dòng chính khả năng có thể gây ra những thay 

đổi quan trọng đối với bốn đặc tính vật lý quan trọng sau 

đây của hệ thống sông Mê Công. 

 Thủy văn và tổng lượng nước 

 Tải lượng phù sa bùn cát 

 Chất lượng nước (chất dinh dưỡng và độ mặn)  

 Rào cản gây trở ngaị đối với di cư của cá và giao thông thủy  

Những thay đổi này (goị là tác nhân) sẽ kéo theo những tác đôṇg lên cư dân và các 

nguồn tài nguyên trong vùng đánh giá tác đôṇg (IAA), và do vâỵ đã được MDS tiến 

hành mô hình hóa để có thể dự báo những biến đôṇg trong vùng IAA có nguyên 

nhân từ viêc̣ phát triển công trình thủy điêṇ trên dòng chính. Người đoc̣ nên lưu ý 

vùng IAA có vi ̣trí ở phía ha ̣lưu công trình cuối cùng trong số những đâp̣ thủy điêṇ 

dự kiến (Sảm Bo). Do vâỵ MDS đã không xem xét hay điṇh luợng trực tiếp những 

biến đôṇg hay tác đôṇg lên vùng thượng lưu, kể cả tác đôṇg của các hồ chứa. 

Sáu thành phần quan troṇg sau đây của các hê ̣thống tự nhiên, kinh tế xã hôị (liñh 

vực tài nguyên) trong vùng đánh giá tác đôṇg (IAA) đã được lựa chọn cho quá trình 

đánh giá tác đôṇg và tác động tiềm tàng do biến động của các tác nhân đã nêu ở 

phần trên được đánh giá cho từng lĩnh vực. 

 Thủy sản – Sản lượng thủy sản đánh bắt, và ở mức độ thấp hơn là nuôi trồng thủy 

sản, taị vùng Châu thổ ở Campuchia và Việt Nam phu ̣thuôc̣ rất nhiều vào chế độ 

dòng chảy của sông Mê Công, vào động lực vận tải và lắng đọng chất dinh dưỡng 

có liên quan phù sa bùn cát, và các rào cản di cư của cá (Dugan & cộng sự. 2010, 

Halls & cộng sự. 2013). Trọng tâm chính của việc đánh giá tác động thủy sản là 

Những tác đôṇg trưc̣ tiếp 

và gián tiếp tiềm tàng từ 

bốn tác nhân đã đươc̣ 

đánh giá cho sáu liñh vưc̣ 

tài nguyên  
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định lượng các tác động tổng hợp của các yếu tố lên tổng sản lượng thủy sản đánh 

bắt trong vùng IAA. Tác đôṇg tiềm tàng lên nuôi trồng thủy sản cũng được đánh giá.  

 Đa dạng sinh học - Cơ cấu, chức năng, và sự đa dạng của môi trường thủy sinh và 

vùng đồng bằng ngập lũ ở Hạ lưu vực sông Mê Công đều chịu ảnh hưởng bởi các 

đợt lũ hàng năm (Dudgeon 2000, Lamberts và Koponen 2008, Arias & cộng sự. 

2013). Thời gian, diêṇ tích và thời đoaṇ ngập lụt có tính quyết điṇh đến mức đô ̣tiếp 

câṇ và chất lượng của môi trường sống cho các loài thủy sinh và trên cạn, và ảnh 

hưởng đến năng suất sinh hoc̣ sơ cấp và thứ cấp của môi trường. Các phân tích 

của đa dạng sinh học do đó tập trung chủ yếu vào sự biến đổi của dòng chảy, hình 

thái lũ luṭ, và chất lượng nước sẽ ảnh hưởng đến mức đô ̣tiếp câṇ sinh cảnh và chất 

lượng môi trường sống dưới nước và trên cạn.  

 Giao thông thủy – Thay đổi hàng ngày và theo mùa về biên độ và thời gian của 

dòng chảy do các đập thủy điện gây ra có thể ảnh hưởng đến kích thước và tải 

troṇg của tàu thuyền có thể hoạt động trong vùng IAA, và sẽ ảnh hưởng đến 

khoảng thời gian cho phép tàu thuyền đi laị một cách an toàn. Ngoài ra, những thay 

đổi về hình thái ven sông và ven biển có thể gây ảnh hưởng đến và làm tăng chi phí 

công tác bảo trì các tuyến đường sông và ha ̣tầng cơ sở, và sự hiện diện của các 

đập nước có thể làm tăng thời gian vâṇ chuyển cần thiết trên các tuyến giao thông 

đường thủy nội địa.  

 Nông nghiệp - Những thay đổi về tổng lượng và chế đô ̣dòng chảy từ viêc̣ vâṇ 

hành bâc̣ thang công trình thủy điêṇ đề xuất trên dòng chính Mê Công có thể ảnh 

hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đến thời vu ̣canh tác cây trồng (lịch canh tác), và 

đến loaị hình sử dụng đất trong vùng IAA. Suṭ giảm tải lượng bùn cát và chất dinh 

dưỡng và thay đổi nồng độ mặn cũng có thể ảnh hưởng đến năng suất nông 

nghiệp và gia tăng chi phí trồng trọt. 

 Kinh tế - Việc đánh giá tác động kinh tế của viêc̣ phát triển các công trình thủy điện 

trên dòng chính sông Mê Công vùng LMB được xây dựng từ kết quả những đánh 

giá tác đôṇg nông nghiệp, thủy sản, giao thông thủy và đa dạng sinh học. Những 

phân tích kinh tế sử duṇg một loạt các dữ liệu kinh tế (như giá cả, lợi nhuận, việc 

làm, v.v.) để ước tính các thay đổi điṇh lượng về hàng hóa và dịch vụ để giá tri ̣các 

chỉ số kinh tế. Những đánh giá này về mặt địa lý bao trùm toàn bộ vùng IAA và có 

kết quả ở cấp xã – là đơn vi ̣hành chính chính phủ nhỏ nhất. Ngoài ra, Bội số kinh tế 

được sử dụng để giải thích lĩnh vực thương mại bị ảnh hưởng trực tiếp sẽ dẫn đến 

những tác động có tính rộng khắp các nền kinh tế ở Châu thổ Mê Công và phần 

còn lại của mỗi quốc gia như thế nào. 

 Sinh kế - Tác động của phát triển thủy điện lên sinh kế của dân cư trên điạ bàn xã 

có thể xẩy ra theo nhiều hình thức. Đầu tiên, kết quả phân tích kinh tế có thể được 

sử dụng để ước tính sự thay đổi trong thu nhập hộ gia đình ngư dân và nông dân. 

Ngoài ra, phân tích tác động lên nghề cá có thể được sử dụng để dự đoán những 

thay đổi trong lượng cá tiêu dùng của các ho ̣gia đình. Cuối cùng, kết quả mô hình 

thủy văn có thể được áp dụng trực tiếp để xác định số lượng các hộ gia đình có thể 

bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng độ mặn trong thời đoaṇ dòng chảy kiêṭ, và theo cách 

khác, trong thời đoaṇ mực nước lũ cao trong mùa dòng chảy đỉnh. Những chỉ số 

này cùng với nhau cung cấp cho ta một thước đo tổng hợp các tác động lên sinh kế 

ở các vùng khác nhau của khu vực đánh giá  tác động. Những tác động này ước 

tính cuối cùng có thể được thực hiện trong một đánh giá mức đô ̣dễ bi ̣tổn thương ở 

phaṃ trù rộng lớn hơn. 
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2.3 Kic̣h bản đánh giá 

MDS đã xác điṇh và đánh giá các tác đôṇg tiềm năng của thủy điêṇ theo ba kic̣h bản 

sau (Bảng 2.3-1): 

 Kic̣h bản 1: Bâc̣ thang các công trình thủy điêṇ dòng chính – Kịch bản này đã 

được sử dụng để xác định tác động tổng thể của việc vâṇ hành đồng thời 11 dự án 

thủy điện dự kiến trên dòng chính dự kiến taị LMB. Thông số kỹ thuật thiết kế của 

các dự án thủy điện dự kiến lấy từ Chương trình Quy hoạch Phát triển Lưu vực - 

Giai đoạn 2 (MRC 2011) của Ủy hội sông Mê Công quốc tế (MRC). Để đảm bảo là 

tất cả các tác động tiềm tàng của các đập trên dòng chính được xác định và 

đánh giá, MDS đã coi như trong thiết kế đâp̣ không có biện pháp giảm thiểu, 

như quản lý bùn cát và xây dựng đường đi cho cá. Do đó, tác động được xác 

định bằng cách phân tích các kịch bản này có thể nhe ̣hơn nếu xây dựng ít đập hơn 

hoặc áp dụng các biện pháp giảm thiểu trong thiết kế các đập trên dòng chính. 

 Kic̣h bản 2: Bâc̣ thang các công trình thủy điêṇ dòng chính cộng với các đâp̣ 

dự kiến trên sông nhánh – Kịch bản này đã được sử dụng để xác định các tác 

động tích lũy của các bậc thang dòng chính được đề xuất (Kịch bản 1) và các đập 

sông nhánh của Hạ lưu vực sông Mê Công được lựa chọn. Tổng cộng có 72 đập 

trên sông nhánh gồm các dự án đã và đang được xây dựng sau năm 2012 và các 

đập dự kiến đến năm 2030 đã được đưa vào kich bản 2. 

 Kic̣h bản 3: Bâc̣ thang các công trình thủy điêṇ 

dòng chính cộng với kế hoạch dự án chuyển 

nước – Kịch bản này đã được sử dụng để xác định 

các tác động tích lũy của các bậc thang dòng chính 

được đề xuất (Kịch bản 1) và các kế hoạch dự án 

chuyển nước ở Thái Lan và Campuchia. Trong 

Kịch bản này, hai dự án chuyển nước lớn đã lựa 

chọn là 1) chuyển nước ra ngoài lưu vực với lưu 

lượng khoảng 290 m3/s đến 350 m3/s vào lưu vực 

các sông Ing và Kok của Thái Lan, và 2) chuyển 

nước trong Hạ lưu vực sông Mê Công lấy từ 12 đến 

100 m3/s cho các hệ thống tưới của Campuchia. 

Các kịch bản trên đã được sử duṇg để xác định tất cả các tác động tiềm năng nhằm 

làm rõ sự cần thiết phải có quy hoạch, thiết kế và vâṇ hành các dự án thủy điện 

dòng chính môṭ cách hợp lý. Đối với mỗi kịch bản, các tác động tiềm năng đã được 

xác định bằng cách so sánh mô hình mô phỏng các điều kiện có thể xảy ra trong 

kịch bản với điều kiện năm thủy văn bình thường (trung bình). 

Các phương thức vận hành đập cũng có thể có những ảnh hưởng quan trọng lên 

các liñh vực tài nguyên phía ha ̣ lưu, nên MDS đã xem xét cả các phương án vâṇ 

hành đập. Ví dụ vâṇ hành đâp̣ để đáp ứng nhu cầu cao về điêṇ (vâṇ hành phủ đin̉h 

hay Hydropeaking) sẽ tạo ra một sự biến động lớn trong ngày đối với dòng nước xả 

xuống phía hạ lưu hồ chứa và như vâỵ gây ảnh hưởng lớn đến nguồn thủy sản ha ̣

lưu. Phương thức vâṇ hành phủ đỉnh như vâỵ được xem là sẽ phổ biến đối với môṭ 

số đâp̣ (ví du,̣ sản xuất điêṇ năng để thỏa mãn nhu cầu điêṇ đỉnh là bắt buôc̣ đối với 

đâp̣ Xay-nha-bu-li, Chitnis 2013 ), nên tất cả các đâp̣ dòng chính đã được mô phỏng 

vâṇ hành theo phương thức này. Vận hành này về cơ bản bao gồm xả nước để sản 

xuất điêṇ liên tuc̣ trong 8 giờ để đáp ứng nhu cầu điêṇ cao điểm trong ngày (mực 

nước trong hồ chứa sẽ ha ̣thấp khi lưu lượng xả cực đaị), và tiếp thep thời đoaṇ 16 

giờ với sản lượng điêṇ năng thấp (giảm lượng nước xả để có thể tích trữ thêm nước 

MDS xem xét tác 

động tiềm tàng của 

ba kịch bản không có 

biện pháp giảm nhẹ 

nhằm làm rõ sự cần 

thiết phải có quy 

hoạch, thiết kế và chế 

độ vận hành thích 

hợp cho các dự án 

thủy điện dòng chính. 
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vào hồ chứa). Các tác đôṇg tiềm tàng do vâṇ hành phủ đin̉h đã được MDS xác điṇh 

riêng.  

Bảng 2.3-1:  Các kịch bản phát triển thủy điêṇ đã được MDS phân tích 

Kic̣h bản 

Các đập trên dòng chính 

Các yếu 

tố khác 
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C
á

c
 đ

ậ
p

 s
ô

n
g

 n
h

á
n

h
 

C
h

u
y

ể
n

 n
ư

ớ
c
 

1 Tất cả các 

đập trên 

dòng chính 

X X X X X X X X X X X 

  

2 KB1 + Các 

đập sông 

nhánh 

X X X X X X X X X X X X 

 

3 KB1 + 

Chuyển 

nước 

X X X X X X X X X X X 

 

X 

Bên cạnh đó, khi có điều kiện thích hợp, hai dạng phân tích các trường hợp nhạy 

cảm  đã sử dụng các chỉ số sau để tiến hành phân tích. 

1. Hạ thấp mực nước trong hồ chứa để gia tăng phát điện trong mùa khô, 

năm kiệt – Trong năm kiệt tất cả các đập trên dòng chính cùng vận hành hạ 

thấp mực nước để gia tăng phát điện trong mùa khô. 

2. Lưu lượng bùn cát lớn – Được đại diện bởi tải lượng bùn cát của năm 2008 

(năm nhiều nước, ngay sau khi các đập Trung Quốc bắt đầu vâṇ hành).  

Trong từng kịch bản, những tác động được dự báo riêng cho từng liñh vực tài 

nguyên đối với lãnh thổ Campuchia và Việt Nam trong IAA (Hình 1.4-1). Tùy trường 

hợp cu ̣thể, diêṇ tích khu vực tác động được chia nhỏ hơn và được đánh giá ở cấp 

đô ̣ tỉnh. Đối với CHDCND Lào, nằm ngoài vùng IAA, MDS cung cấp tổng quan về 

tác động đối với từng liñh vực tài nguyên, chủ yếu dựa trên những kết quả của 

BDP2 (MRC 2011) và SEA (ICEM 2010).  

Để đánh giá những tác động của việc phát triển thủy 

điện dòng chính cho MDS, bước đầu tiên là cần tính 

toán các giá trị điều kiện nền cho các chỉ số đánh giá. 

Các chỉ số định lượng đã được lựa chọn, khi điều kiêṇ 

cho phép. Nếu phân tích định lượng không thể được 

thực hiện, ví dụ do thiếu dữ liệu phù hợp, thì chỉ tiêu 

định tính được sử dụng. Để tóm tắt các tác động của 

mỗi kịch bản, mức độ tác động tương đối lên từng chỉ số đã được xếp hạng trên 

thang điểm từ 0 (không tác động) đến 4 (Nghiêm trọng) như trong Bảng 2.3-2. 

Tác động lên từng lĩnh 

vực được xác định 

thông qua các chỉ số 

được lựa chọn, và cố 

gắng sử dụng các chỉ số 

định lượng.  
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Các mức tác động do phát triển thủy điêṇ được xác định dựa trên các đặc điểm của 

các liñh vực tài nguyên và các loại tác động và đô ̣lớn ảnh hưởng có thể xảy ra. Ví 

dụ, ảnh hưởng đến thủy sản được xác định căn cứ vào sụt giảm sản lượng đánh bắt 

thủy sản và các tác động tiềm tàng của sụt giảm đó ảnh hưởng đến những người 

dân phụ thuộc vào nguồn lợi thủy sản, và các ảnh hưởng đến đa dạng sinh học 

được xác định dựa trên khả năng làm mất đi một số loài trong vùng đánh giá tác 

động (IAA). 

Bảng 2.3-2:  Các mức xếp haṇg các thay đổi do bâc̣ thang thủy điêṇ dòng chińh gây ra.  

Mức đô ̣ Mức tác động Mô tả tác động 

0 Không tác động Không cảm nhận hoặc đo được tác động bất lợi 

1 Thấp Mức độ thấp nhưng vẫn cảm nhận được tác động bất lợi 

2 Đáng kể 
Suy giảm vừa phải cục bộ hoặc trên diện rộng về mức độ, giá trị, 
hoặc chức năng của một lĩnh vực 

3 Lớn 
Suy giảm lớn trên diện rộng về mức độ, giá trị, hoặc chức năng 
của một lĩnh vực 

4 Nghiêm trọng 
Suy giảm nghiêm trọng về mức độ, giá trị, hoặc chức năng của 
các lĩnh vực 

2.3.1 Các phương án phát triển đập khác 

Những tác động có thể xẩy ra liên quan đến bốn phương án phát triển đập khác 

cũng đã được xác định và đánh giá nhằm cung cấp thông tin cho các biêṇ pháp 

giảm thiểu tác động bằng cách chi ̉xây dựng và vận hành môṭ số dự án nhất điṇh 

(Bảng 2.3-3). 

Bảng 2.3-3:  Các phương án phát triển thủy điêṇ đã được MDS phân tích 

P
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4   X      X   

5 X  X      X X  

6 X  X      X X X 

7 X  X   X X X X X  
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2.4 Điều kiêṇ nền 

Để dự báo tác động tiềm tàng của một kịch bản hay môṭ phương án cu ̣thể, một tập 

hợp các điều kiện nền đã được xác định cho tất cả các tác nhân và các liñh vực 

đánh giá. Những thay đổi có thể xảy ra trong môṭ kịch bản hay phương án được xác 

định bằng cách so sánh kết quả mô hình mô phỏng với điều kiện nền. 

2.4.1 Lựa choṇ năm điều kiêṇ nền 

Điều kiện nền thủy văn được sử dụng trong phân tích MDS để đánh giá tác động 

của các đập thủy điện dòng chính là các điều kiện năm thủy văn bình thường (trung 

bình) và năm khô haṇ. Đối với nghiên cứu MDS một năm thủy văn được định nghĩa 

là khoảng thời gian 12 tháng kể từ ngày 01 tháng 12 của năm dương lịch đến ngày 

30 tháng 11 của năm tiếp theo. Ví dụ, năm thủy văn 2007 kéo dài từ ngày 01 tháng 

12 năm 2006 đến 31 tháng 11 năm 2007. 

2.4.1.1 Năm thủy văn biǹh thường (trung biǹh) điều kiêṇ nền 

Năm điều kiện nền thủy văn trung bình đã được lựa chọn bằng cách phân tích dòng 

chảy tại Kra-chê và đặc điểm ngập úng cho các năm thủy văn từ 1985 đến 2013. 

MDS xây dựng đồ thi ̣phân bố theo thời gian của lưu lượng đỉnh quan trắc được tại 

Kra-chê cho giai đoạn 1924-2013, cùng với thời đoaṇ dòng chảy thể hiêṇ bằng tổng 

lượng nước lũ. Dựa trên đánh giá này ta xác định được năm thủy văn 2007 là 

năm có tính đại diện tốt nhất cho tổng lượng nước trung bình hàng năm, và 

do đó nó đã được chọn để đại diện cho điều kiện nền năm thủy văn bình 

thường trong vùng đánh giá tác động. 

2.4.1.2 Năm thủy văn kiêṭ nước trong điều kiêṇ nền  

Để xác định được năm khô haṇ đại diện phuc̣ vu ̣các phân tích ha ̣thấp mực nước 

trong mùa khô, Nghiên cứu đã xem xét thông tin về lưu lượng đỉnh lũ và tổng lượng 

nước, lưu lượng, và đặc điểm hạn hán. Những dữ liêụ này cho thấy năm 1998 là 

năm có tổng lượng dòng chảy thấp nhất, có lưu lượng thấp, và dòng chảy mùa khô 

thấp. Vì vậy, năm 1998 được chọn là năm khô haṇ đại diện cho phân tích độ 

nhạy được thực hiện để so sánh giá tri ̣các chỉ số đã được lựa chọn về chế đô ̣thủy 

văn, lũ lụt, và độ mặn. 

Ngoài việc đánh giá điều kiện thủy văn năm khô haṇ, MDS còn đưa ra môṭ số giả 

thuyết bổ sung đô ̣nhạy cảm liên quan đến vâṇ hành các đập gây ta điều kiện nước 

thấp kéo dài do tích xả nhằm tối đa sản xuất điện năng trong một thời gian ngắn. 

Ảnh hưởng này đã được nghiên cứu để đánh giá mức độ mà các điều kiện cực 

đoan có thể làm gia tăng tác động lên các liñh vực tài nguyên và dân cư trong khu 

vực đánh giá tác động. 

2.4.1.3 Năm điều kiêṇ nền với tải lượng lớn bùn cát và chất dinh dưỡng 

Từ phân tích chuỗi vận chuyển phù sa bùn cát, năm 2008 đã được chọn là năm điều 

kiêṇ nền đại diện cho điều kiện của tải lượng bùn cát và chất dinh dưỡng. Tác động 

từ những biến đôṇg về tải lượng bùn cát và chất dinh dưỡng trong môṭ Kic̣h bản hay 
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Phương án cu ̣ thể đã được xác định bằng cách so sánh các chỉ số liên quan cho 

kịch bản hay phương án đó với điều kiện nền của cả năm 2007 và năm 2008. 

2.4.2 Mô phỏng điều kiêṇ nền 

Điều kiện nền cho các chỉ số chính về dòng chảy trong hệ thống sông và lưu tốc, tải 

lượng và chuyển tải bùn cát, và chất lượng nước được dự báo sử dụng mô hình mô 

phỏng. Những mô phỏng điều kiêṇ nền này đã dựa trên dữ liệu lic̣h sử và dựa trên 

kết quả nhâṇ xét, quan trắc và phân tích bùn cát và chất lượng nước của nghiên 

cứu khảo sát bổ sung của MDS được tiến hành năm 2014. 

Điều kiện nền cho các chỉ số quan trọng của sáu lĩnh vực tài nguyên được định 

lượng và mô tả điṇh tính sử dụng dữ liệu lịch sử và kết quả quan sát, đo đac̣ và 

phân tích từ bốn nghiên cứu bổ sung của MDS (về thủy sản, đa dạng sinh học, sinh 

kế và giao thông thủy) đã được tiến hành năm 2014. 

Điều kiện nền được câp̣ nhâṭ năm 2013 về dòng chảy và chuyển tải bùn cát đã 

được đăc̣ tính hóa bao gồm cả viêc̣ xem xét đến mức độ phát triển năm 2012 của 

các đập Trung Quốc. Vào năm đó, Trung Quốc đã đưa sáu đập vào hoạt động, đặc 

biệt có hai đập rất lớn, Tiểu Loan và Nọa Trác Độ.  
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3 Kết quả đánh giá tác đôṇg chính 

Phần dưới đây thảo luận về những kết quả quan trọng, các kết luận và các khuyến 

nghị chính cho các nghiên cứu trong tương lai liên quan đến bốn tác nhân và sáu 

liñh vực được MDS đánh giá. 

3.1 Thủy văn và số lượng nước 

3.1.1 Dữ liêụ đầu vào 

Dữ liệu đầu vào về lượng mưa, bốc hơi, mực nước, lưu lượng, độ mặn và các chất 

dinh dưỡng cho thiết lập các mô hình thủy văn và thủy lực được thu thâp̣ từ nhiều 

nguồn khác nhau, bao gồm cả cơ sở dữ liệu của Ủy hội sông Mê Công quốc tế. Dữ 

liệu đầu vào còn được bổ sung bởi các thông tin cập nhật thu thâp̣ được từ đợt đo 

đạc khảo sát bùn cát và chất dinh dưỡng được Nghiên cứu tiến hành năm 2014 

theo yêu cầu. Bộ dữ liệu đầu vào này được cho là bộ số liệu được cập nhật tốt nhất 

về dữ liệu khí tượng thủy văn liên quan. Thông tin thêm về dữ liệu đầu vào đề nghị 

xem tại Báo cáo Đánh giá Tác động (IAR), Tập 1, Chương 3. 

3.1.2 Tóm tắt phương pháp luận 

Việc mô phỏng các điều kiện nền và kịch bản được tiến hành dựa trên một bộ mô 

hình hiện đại nhất hiện nay bao gồm các mô hình: SWAT và Mike Basin để tính toán 

thủy văn dòng chảy; Mike 11 để tính toán thủy lực trên dòng chính và vùng Châu 

thổ, và Mike 21 để tính toán thủy lực cho vùng Biển hồ, các hồ thủy điện và vùng 

ven bờ biển (Hình 3.2-1). Ưu điểm có tính tương thích và kết nối cao giữa các mô 

hình riêng lẻ trong cùng một họ mô hình Mike đã được phát huy để tính toán cho 

toàn lưu vực sông Mê Công. Bộ mô hình này đã được ứng dụng thành công trong 

việc tính toán dòng chảy cho nhiều lưu vực sông lớn tương tự trên thế giới như lưu 

vực Sông Hằng - Brahmaputra (Ấn Độ/Băng La Đét), Dương Tử (Trung Quốc) và 

Everglades (Hoa Kỳ). 

Nghiên cứu đã kế thừa mô hình SWAT của Ủy hội sông Mê Công quốc tế. Mô hình 

Mike Basin được phát triển dựa trên các kiến thức vùng và quốc gia trong mô hình 

IQQM của Ủy hội. Tương tự, mô hình thủy lực MIKE11 được thừa hưởng các số 

liệu trong mô hình thủy lực ISIS của Ủy hội như số liệu mặt cắt… Cuối cùng, mô 

hình Mike 11 áp dụng cho Châu thổ được phát triển dựa trên các mô hình của 

Nghiên cứu JICA-WUP (phần Châu thổ thuộc Campuchia), và mô hình Đồng bằng 

sông Cửu Long của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam. Bộ mô hình đã được kiểm 

định và hiệu chỉnh một cách chặt chẽ tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế hiện nay và có 

tham khảo các tiêu chuẩn mô hình hiện tại của Ủy hội. Vì vậy bộ mô hình này đảm 

bảo chất lượng cao nhất trong điều kiện hiện tại không chỉ cho mục đích quy hoạch 

toàn lưu vực, mà còn cho các hoạt động đánh giá tác động chi tiết ở quy mô nhỏ 

hơn. 

Các đập thủy điện được thiết kế để trữ nước và kiểm soát xả nước. Hoạt động của 

các đập do đó có thể làm thay đổi các yếu tố thủy văn như tổng lượng dòng chảy, 

mực nước, vị trí vùng ngập lụt, và thời gian ngập lụt và thời gian nước rút. Thiết kế 

của các đập thủy điện ảnh hưởng mạnh mẽ đến những thay đổi này, vì các đập 

được xây dựng để tích trữ một lượng lớn nước và nước sẽ được xả xuống ha ̣ lưu 

trong thời gian lưu lượng thấp, có thể gây ra những thay đổi theo mùa lớn hơn nhiều 
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về tổng lượng dòng chảy và mực nước so với đập dâng vốn như nhiều người vẫn 

nhầm tưởng. 

Vâṇ hành các đập cũng ảnh hưởng tới chế đô ̣thủy văn vùng hạ lưu đâp̣. Ví dụ, biến 

động hàng ngày lớn về mực nước có thể xảy ra khi mực nước (và do đó sản lượng 

điện) tăng lên hàng ngày trong thời kỳ có nhu cầu điêṇ năng cao. Các hậu quả của 

hai chế độ vâṇ hành đập, vâṇ hành hàng ngày nhằm sản xuất điện cao điểm theo 

yêu cầu (phủ đỉnh) và vâṇ hành dung tích hữu ích, đã được xem xét trong Nghiên 

cứu. Các chỉ số chủ yếu sau đây đã được mô hình hóa để mô tả những thay đổi về 

thủy văn và số lượng nước. 

 Biến động dòng chảy trung bình và suṭ giảm tổng lượng dòng chảy trong mùa khô 

(các tháng mùa khô và thời đoaṇ 10 ngày trong mùa khô) 

 Biến động mực nước trong mùa khô (các tháng mùa khô; và thời đoaṇ 10 ngày 

trong mùa khô và dao động lớn nhất) 

 Biến động tổng lượng dòng chảy lũ (thay đổi theo mùa) 

Thông tin thêm đề nghị xem Báo cáo Đánh giá Tác động (IAR), Tập 1, Chương 3. 

3.1.3 Những kết quả chińh  

3.1.3.1 Tác đôṇg lên mực nước và dòng chảy 

Tác động liên quan tới mực nước và dòng chảy theo ba kịch bản và các phương án 

phát triển khác được tóm tắt trong các Bảng 3.1-1, 3.1-2, và 3.1-3 và được trình bày 

dưới đây. 

Kic̣h bản 1 – Năm trung bình  

Trong mùa mưa, bâc̣ thang thủy điêṇ có thể ảnh hưởng một vài ngày đến thời điểm 

bắt đầu lũ do hiêṇ tượng tăng cường truyền sóng lũ có nguồn gốc từ sự gia tăng độ 

sâu ở những khúc sông có sự hiện diện của đập thủy điêṇ. Trong mùa khô, vâṇ 

hành phủ đỉnh ngày có thể tạo ra những biến động lớn về dòng chảy và mực nước 

ở vùng hạ lưu các đập. Trong vùng đánh giá tác động, tại Kra-chê, cách 31 km về 

phía hạ lưu đập cuối cùng trong bâc̣ thang thủy điêṇ, biến động về lưu lượng sẽ vào 

khoảng 16.000 m3/ s và về mực nước khoảng 2 m. Biến động về mực nước và lưu 

lượng dòng chảy này sẽ giảm nhanh chóng về phía hạ lưu Phnôm Pênh. 

Kic̣h bản 1 – năm kiệt, chế độ vận hành hạ thấp mực nước hồ để gia tăng 
phát điện mùa khô 

Trong mùa khô của năm kiệt, chế đô ̣vâṇ hành ha ̣ thấp mực nước và sau đó tích 

nước vào các hồ chứa có thể có tác động lớn ngắn hạn (vài tuần) lên lưu lượng và 

mực nước ở Châu thổ Mê Công (Hình 3.1-1). 

Kic̣h bản 2 

Những thay đổi về dòng chảy và mực nước trong mùa khô năm trung bình và năm 

kiệt, do chế đô ̣vâṇ hành ha ̣thấp mực nước sẽ có cùng độ lớn như trong Kịch bản 1. 
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Kic̣h bản 3 

Những thay đổi về dòng chảy và mực nước trong mùa khô năm trung bình và năm 

kiệt, do chế đô ̣vâṇ hành ha ̣thấp mực nước sẽ trầm trọng hơn do bao gồm thêm cả 

tác đôṇg của những dự án chuyển nước ở Thái Lan. 

Các phương án phát triển khác 4-7 

Phương án 6 dự kiến sẽ có tác động thấp hơn một ít so với Kịch bản 1, và các 

Phương án phát triển thủy điêṇ khác (số 4, 5 và 7) có khả năng gây tác động thấp 

hơn so với Kịch bản 1. 

 

 

Hình 3.1-1: Thay đổi mực nước thấp nhất taị Đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô 

năm kiêṭ nước khi vâṇ hành ha ̣thấp mực nước nhằm gia tăng phát điện 

 



 

 

 

18 

Bảng 3.1-1:  So sánh giá tri ̣các chi ̉số năm kiêṭ nước về dòng chảy và mực nước taị CNDCND Lào với Kic̣h bản 1, 2 và 3, và các Phương án 4 đến 7 

Vi ̣tri ́ Mùa Chỉ số 

Đ
ơ

n
 v

i ̣

K
ic̣

h
 b

ả
n

 1
 

K
ic̣

h
 b

ả
n

 2
 

K
ic̣

h
 b

ả
n

 3
 

P
h

ư
ơ

n
g

 á
n

 4
 

P
h

ư
ơ

n
g

 á
n

 5
 

P
h

ư
ơ

n
g

 á
n

  
6

 

P
h

ư
ơ

n
g

 á
n

 7
 

Luông Pra-băng 

  

Mùa khô 

Sụt giảm tổng lượng trong 10 

ngày 

tỷ. m3 -0,44 -0,34 -0,66 0,00 -0,21 -0,21 -0,21 

% -49,2 -38,18 -74,05 0,00 -31,46 -31,46 -31,46 

Sụt giảm tổng lượng trong 1 

tháng 

Tỷ m3 -0,54 -0,62 -1,34 0,00 -0,23 -0,23 -0,23 

% -19,0 -21,92 -47,51 0,00 -11,84 -11,84 -11,84 

Sụt giảm mực nước trong 

10 ngày m -2,70 -2,47 -2,92 0,01 -1,04 -1,04 -1,04 

Sụt giảm mực nước trong 1 

tháng m -2,26 -1,95 -2,61 0,02 -0,91 -0,91 -0,51 

Biên độ dao động lớn nhất m 1,71 1,73 1,77 0,02 0,95 0,95 -0,45 

Mùa mưa 

  
Thay đổi tổng lượng tháng 

Tỷ m3 -0,3 -0,45 -0,79 0,00 -0,15 -0,15 -0,15 

% -1,40 -2,1 -3,7 0,00 -0,70 -0,70 -0,70 

Viên Chăn 

  

Mùa khô 

Sụt giảm tổng lượng trong 10 

ngày 

Tỷ m3 -0,60 -0,55 -0,82 -0,27 -0,40 -0,40 -0,48 

% -62,0 -56,08 -84,59 -31,92 -47,30 -47,30 -56,46 

Sụt giảm tổng lượng trong 1 

tháng 

Tỷ m3 -1,32 -1,41 -2,03 -0,26 -0,46 -0,46 -0,57 

% -42,8 -45,77 -65,81 -8,92 -15,95 -15,95 -19,69 

Sụt giảm mực nước trong 

10 ngày m -1,83 -1,59 -3 -0,78 -1,19 -1,19 -1,50 

Sụt giảm mực nước trong 1 

tháng m -1,31 -1,34 -2,32 -0,25 -0,47 -0,47 -0,61 
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Vi ̣tri ́ Mùa Chỉ số 

Đ
ơ

n
 v

i ̣

K
ic̣

h
 b

ả
n

 1
 

K
ic̣

h
 b

ả
n

 2
 

K
ic̣

h
 b

ả
n

 3
 

P
h

ư
ơ

n
g

 á
n

 4
 

P
h

ư
ơ

n
g

 á
n

 5
 

P
h

ư
ơ

n
g

 á
n

  
6

 

P
h

ư
ơ

n
g

 á
n

 7
 

Biên độ dao động lớn nhất m 1,18 1,53 1,63 0,42 0,53 0,53 1,23 

Mùa mưa 

  
Thay đổi tổng lượng tháng 

Tỷ m3 -0,6 -0,68 -1,01 -0,13 -0,30 -0,30 -0,38 

% -1,6 -1,80 -2,69 -0,35 -0,80 -0,80 -1,01 

Pắc Sế 

  

Mùa khô 

Sụt giảm Tổng lượng trong 10 

ngày 

Tỷ m3 -0,75 -0,39 -0,98 -0,27 -0,42 -0,42 -0,70 

% -51,8 -32,27 -67,36 -20,13 -31,28 -31,28 -51,73 

Sụt giảm Tổng lượng trong 

1 tháng 

Tỷ m3 -1,79 -1,13 -2,58 -0,45 -0,74 -0,74 -1,12 

% -43,1 -27,25 -62,19 -11,34 -18,80 -18,80 -28,40 

Sụt giảm mực nước trong 

10 ngày m -0,69 -0,37 -1,0 -0,21 -0,34 -0,34 -0,66 

Sụt giảm mực nước trong 1 

tháng m -0,54 -0,31 -0,87 -0,12 -0,21 -0,21 -0,39 

Biên độ dao động lớn nhất m 1,40 1,39 1,32 0,06 0,08 0,08 1,15 

Mùa mưa 

  
Thay đổi tổng lượng tháng 

Tỷ m3 -0,75 -1,2 -1,7 -0,33 -0,53 -0,53 -0,66 

% -1,3 -2,08 -2,95 -0,57 -0,92 -0,92 -1,14 

Ghi chú: Giá tri ̣các chi ̉số thể hiêṇ những thay đổi ngắn haṇ xẩy ra trong thời gian tích nước vào hồ sau khi vâṇ hành ha ̣thấp mực nước nhằm sản xuất điêṇ năng tối đa. 

 



 

 

 

20 

Bảng 3.1-2:  So sánh giá tri ̣các chi ̉số năm kiêṭ nước về dòng chảy và mực nước taị Campuchia với Kic̣h bản 1, 2 và 3, và các Phương án 4 đến 7 

Vi ̣tri ́ Mùa Chỉ số 

Đ
ơ

n
 v

i ̣

K
ic̣

h
 b

ả
n

 1
 

K
ic̣

h
 b

ả
n

 2
 

K
ic̣

h
 b

ả
n

 3
 

P
h

ư
ơ

n
g

 á
n

 4
 

P
h

ư
ơ

n
g

 á
n

 5
 

P
h

ư
ơ

n
g

 á
n

 6
 

P
h

ư
ơ

n
g

 á
n

 7
 

Kra-chê 

  

Mùa khô 

Sụt giảm Tổng lượng trong 10 
ngày 

Tỷ m3 -1,15 -1,05 -1,33 -0,21 -0,46 -0,85 -0,58 

% -59,5 -54,44 -68,77 -12,40 -22,53 -50,82 -28,36 

Sụt giảm Tổng lượng trong 
1 tháng 

Tỷ m3 -2,60 -1,98 -3,39 -0,44 -0,92 -1,77 -0,98 

% -46,5 -35,36 -60,72 -8,10 -17,06 -32,96 -18,19 

Sụt giảm mực nước trong 
10 ngày m -1,66 -1,12 -1,6 -0,23 -0,51 -1,22 -0,67 

Sụt giảm mực nước trong 1 
tháng m -1,14 -0,54 -1,3 -0,15 -0,34 -0,82 -0,38 

Biên độ dao động lớn nhất m 2,15 2,31 2,19 0,06 0,18 1,79 0,31 

Mùa mưa 
  

Thay đổi tổng lượng tháng 

Tỷ m3 -0,66 -1,3 -2,02 -0,34 -0,31 -0,62 -0,85 

% -1,1 -2,17 -3,37 -0,57 -0,52 -1,03 -1,42 

Phnnôm Pênh 

  

Mùa khô 

Sụt giảm Tổng lượng trong 10 
ngày 

Tỷ m3 -1,11 -1,02 -1,2 -0,22 -0,46 -0,81 -0,61 

% -47,0 -43,15 -50,79 -8,94 -18,65 -36,48 -24,65 

Sụt giảm Tổng lượng trong 
1 tháng 

Tỷ m3 -2,28 -1,55 -3,22 -0,37 -0,82 -1,81 -0,87 

% -32,4 -22,02 -45,78 -5,38 -11,94 -26,50 -12,68 
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Vi ̣tri ́ Mùa Chỉ số 

Đ
ơ

n
 v

i ̣

K
ic̣

h
 b

ả
n

 1
 

K
ic̣

h
 b

ả
n

 2
 

K
ic̣

h
 b

ả
n

 3
 

P
h

ư
ơ

n
g

 á
n

 4
 

P
h

ư
ơ

n
g

 á
n

 5
 

P
h

ư
ơ

n
g

 á
n

 6
 

P
h

ư
ơ

n
g

 á
n

 7
 

Sụt giảm mực nước trong 
10 ngày m -0,35 -0,32 -0,39 -0,08 -0,16 -0,25 -0,22 

Sụt giảm mực nước trong 1 
tháng m -0,23 -0,15 -0,35 -0,04 -0,09 -0,20 -0,09 

Biên độ dao động lớn nhất m 0,18 0,15 0,13 0,03 0,05 0,12 0,07 

Mùa mưa 
  

Thay đổi tổng lượng tháng 

Tỷ m3 -0,54 -1,47 -1,87 -0,10 -0,26 -0,60 -0,76 

% -0,9 -2,45 -3,12 -0,17 -0,43 -1,00 -1,27 
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Bảng 3.1-3:  So sánh giá tri ̣các chi ̉số năm kiêṭ nước về dòng chảy và mực nước taị Viêṭ Nam với Kic̣h bản 1, 2 và 3, và các Phương án 4 đến 7 

Vi ̣tri ́ Mùa Chỉ số 

Đ
ơ

n
 v

i ̣

K
ic̣

h
 b

ả
n

 1
 

K
ic̣

h
 b

ả
n

 2
 

K
ic̣

h
 b

ả
n

 3
 

P
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ư
ơ

n
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á

n
 

4
 

P
h

ư
ơ

n
g

 
á

n
 

5
 

P
h

ư
ơ

n
g

 
á

n
  

6
 

P
h

ư
ơ

n
g

 
á

n
 

7
 

Tân Châu – Châu Đốc 

Mùa khô 

Sụt giảm Tổng lượng trong 10 
ngày 

Tỷ m3 -1,06 -0,97 -1,18 -0,23 -0,45 -0,77 -0,61 

% -39,5 -36,07 -44,03 -8,28 -16,50 -28,15 -22,20 

Sụt giảm Tổng lượng trong 1 
tháng 

Tỷ m3 -2,10 -1,31 -3,21 -0,34 -0,77 -1,81 -0,83 

% -25,6 -16,03 -39,15 -4,25 -9,56 -22,59 -10,30 

Sụt giảm mực nước trong 10 
ngày m -0,13 -0,12 -0,15 -0,03 -0,06 -0,09 -0,08 

Sụt giảm mực nước trong 1 
tháng m -0,08 -0,05 -0,13 -0,01 -0,03 -0,07 -0,04 

Biên độ dao động lớn nhất m 0,03 0,02 0,03 0,01 0,02 0,04 0,02 

Mùa mưa 
  

Thay đổi tổng lượng tháng 

% -0,24 -0,93 -1,24 -0,10 -0,16 -0,31 -0,43 

Tỷ m3 -0,50 -1,94 -2,58 -0,21 -0,33 -0,65 -0,90 
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3.1.4 Vỡ đập 

Tác động của một sự cố giả tưởng là vỡ đập tại Sảm Bo (đập cuối cùng của bậc 

thang thủy điện dòng chính sông Mê Công với dung tích điều tiết lớn nhất) đã được 

mô phỏng sử dụng các thiết lập mô hình và số liệu đầu vào theo khuyến nghị của 

USACE. Thông tin cụ thể tại Chương 3, Tập 1, Báo cáo Đánh giá tác động. Chú ý là 

trường hợp khẩn cấp này chỉ được thực hiện tính toán cho Kịch bản 1.      

Hình 3.1- 2 trình bày kết quả mô phỏng đỉnh lũ tăng bởi việc vỡ đập ở Sảm Bo cho 

một cơn lũ lớn nhất dẫn đến lưu lượng xuống hạ lưu lớn nhất do vỡ tràn. Sóng lũ 

tăng 8.5m ngay tại hạ lưu đập Sảm Bo tại Kra-chê. 

Hình 3.1-3 trình bày kết quả mô phỏng đỉnh lũ tăng bởi việc vỡ đập ở Sảm Bo cho 

một con lũ lớn nhất và lưu lượng xuống hạ lưu lớn nhất do vỡ tràn. Sóng lũ làm tăng 

mực nước khoảng 0.6 m tại Phnôm Pênh. Hình 3.1-4 cho thấy tình hình ngập lụt tại 

Đồng bằng sông Cửu Long với việc tăng mực nước tại Tân Châu và Châu Đốc 

khoảng 0.4m. 

 

 

Hình 3.1-2:  Đỉnh lũ do vỡ đập ở Sảm Bo xét tại hạ lưu đập tại Kra-chê cho một 
cơn lũ lớn nhất 

 

Hình 3.1-3: Đỉnh lũ do vỡ đập ở Sảm Bo xét tại Phnôm-Pênh cho một cơn lũ lớn nhất 
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Hình 3.1-4: Ngập lũ tại Đồng bằng sông Cửu Long do vỡ đập 

3.1.5 Thảo luâṇ các kết quả chińh  

Các kịch bản gồm 11 đập trên dòng chính (Kịch bản 1) kết hợp với các đập dòng 

nhánh (Kịch bản 2) hoặc kết hợp với chuyển nước (Kịch bản 3) có thể không làm 

giảm nhiều mực nước tại Châu thổ Mê Công so với điều kiện nền trong chế độ hoạt 

động bình thường hoặc phù đỉnh của các đập thủy điện (ứng với năm nước trung 

bình 2007) trong mùa khô, tuy nhiên có thể xảy ra tác động lớn ngắn hạn trong mùa 

khô của năm kiệt điển hình 1998, với sự sụt giảm mực nước lớn nhất trung bình 10 

ngày ở Kra Chê là 1,66m và 0,13 m tại Tân Châu đối với Kịch bản 1, 1,12m (Kra-

chê) và 0,12m (Tân Châu) đối với Kịch bản 2; và 1,60m (Kra-chê) và 0,15m (Tân 

Châu) đối với Kịch bản 3. 

Phương án 6 dự báo sẽ có tác động thấp hơn một ít so với Kịch bản 1, và những 

phương án phát triển khác (số 4, 5 và 7) có khả năng gây tác động thấp hơn so với 

kịch bản 1, với tác động cao ngắn hạn dự báo trong mùa khô của năm kiệt điển hình 

1998 với mức giảm mực nước tối đa trong vòng 10 ngày tại Kra-chê và Tân Châu từ 

1,22 m đến 0,09 m (Phương án 6), 0,67 m và 0,08 m (Phương án 7), 0, 51 m và 

0,06 m (Phương án 5), và 0,23 m và 0,03 m (Phương án 4). 

Đối với dòng chảy, tương tự như với mực nước, sự sụt giảm dòng chảy giữa các 

Kịch bản và điều kiện nền trong mùa khô do các đập hoạt động theo chế độ bình 

thường hoặc phủ đỉnh (xét cho năm nước trung bình) có thể xem là không quá lớn, 

tuy nhiên các đập dòng chính có thể gây tác động ngắn hạn nghiêm trọng trong mùa 

khô của năm kiệt điển hình với mức sụt giảm tổng lượng nước 10 ngày tại Kra-chê 

so với điều kiện nền là gần 60% (Kịch bản 1); 55% (Kịch bản 2); 68% (Kịch bản 3), 

và tại Tân Châu và Châu Đốc là 40% (Kịch bản 1); 36% (Kịch bản 2); 44% (Kịch bản 

3). Sự thay đổi dòng chảy được cho là nhỏ trong mùa lũ. 

Tương tự như mực nước, Phương án phát triển 6 dự kiến sẽ có tác động thấp hơn 

một ít so với Kịch bản 1, và các Phương án khác (số 4, 5 và 7) có khả năng gây tác 

động thấp hơn so với kịch bản 1, với tác động cao ngắn hạn có thể xẩy ra trong mùa 

khô của năm kiệt đại diện 1998 với mức giảm tối đa 10 ngày về tổng lượng dòng 

chảy tại Kra-chê và Tân Châu là 51% và 28% (Phương án 6), 28% và 22% (Phương 

án 7), 23% và 17% (Phương án 5), 12% và 8% (Phương án 4). 
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Dao động mực nước do chế độ vận hành ngày của các nhà máy thủy điện trong 

mùa khô, mực nước ở hạ du Kra-chê có thể rất lớn so với điều kiện nền (lớn nhất 

khoảng 2,15m đối với Kịch bản 1; 2,31m đối với Kịch bản 2 và 2,19m đối với Kịch 

bản 3, 1,79m trong Phương án 6) so với điều kiêṇ nền. Trong khi đó ở các phương 

án khác thì dao đôṇg mực nước thấp hơn so với Kic̣h bản 1 (0,31m ở Phương án 7, 

0,18m ở Phương án 5, và 0,06m ở Phương án 4). Càng về phía hạ du, các dao 

động mực nước ngày này càng giảm đi, về đến Phnôm Pênh có thể được coi là nhỏ, 

và rất nhỏ ở vùng biên giới Việt Nam và Campuchia (Tân Châu và Châu Đốc). 

Liên quan đến tác động về dòng chảy trên dòng chính sông Mê Công thuộc Lào, vận 

hành của các đập thủy điện trên dòng chính có thể gây ra dao động mực nước lớn 

nhất tại ngay sau đập thủy điện, giảm dòng chảy rất đáng kể  trong mùa khô của 

năm kiệt điển hình (ví dụ tại Viên Chăn, mực nước dao động lớn nhất có thể lên đến 

1.18m trong Kic̣h bản 1, 1.53m trong Kic̣h bản 2 và 1.63m trong Kic̣h bản 3, 0,42m 

trong Phương án 4, 0,53m trong Phương án 5 và 6, và 1,23m trong Phương án 7; 

và tổng lượng nước trung bình 10 ngày sụt giảm khoảng 62% trong Kịch bản 1, 56% 

trong Kịch bản 2 và 85% trong Kịch bản 3, 32% trong Phương án 4, 47% trong 

Phương án 5 và 6, 57% trong Phương án 7). Thay đổi trong mùa lũ được coi là nhỏ. 

Những đánh giá trên đây dựa trên việc xem xét mức đô ̣phát triển hiện tại của các 

đập Trung Quốc, khi sáu đập của Trung Quốc đã đi vào hoạt động, đặc biệt là hai 

đập lớn nhất là Tiểu Loan và Nọa Trác Độ. Ngoài ra, trong viễn cảnh có thể xẩy ra 

việc xây dựng tổng số 14 đập Trung Quốc trên sông Lan Thương, trong đó tám đâp̣ 

cho giai đoạn đầu tiên và sáu đâp̣ cho giai đoạn thứ hai, Nghiên cứu đã xem xét tác 

động của sự phát triển đầy đủ hê ̣thống bâc̣ thang thủy điêṇ này. Rõ ràng, các bâc̣ 

thang thủy điêṇ của Trung Quốc, đặc biệt là hai con đập lớn nhất, Tiểu Loan và Nọa 

Trác Độ, đã và sẽ gây ra tác động đến dòng chảy sông Mê Công. Các tác động này 

sẽ giảm dần về ha ̣ lưu dọc theo dòng chính. Khi đến Châu thổ Mê Công các tác 

động gây ra bới các đập Trung Quốc dự kiến sẽ cao hơn (trong khoảng 1,5 - 3%) so 

với những tác động đã nêu ở trên (tức là so với mức độ phát triển thủy điêṇ hiện 

tại), và các kết luận tương tự cũng có thể được rút ra cho các Phương án 4-7 . 

Để minh họa cho mức độ tác động này, suṭ giảm tối đa về tổng lượng dòng chảy 

trong thời đoaṇ 10 ngày gây ra bởi phát triển bâc̣ thang thủy điêṇ đầy đủ của Trung 

Quốc tại Kra-chê được ước tính là khoảng 60% đối với Kịch bản 1, 58% cho Kịch 

bản 2, và 70% cho Kịch bản 3 trong quá trình tích nước đầy hồ sau khi đã xả nước 

để sản xuất điện năng tối đa trong mùa khô năm kiệt, so với suṭ giảm 60%, 55% và 

68%, tương ứng với Kic̣h bản 1, 2 và 3, cho mức đô ̣phát triển thủy điêṇ hiện tại. 

Tương tự như vậy, suṭ giảm tối đa về tổng lượng dòng chảy tại Tân Châu và Châu 

Đốc là khoảng 41% đối với Kịch bản 1, 37% cho Kịch bản 2, 47% cho Kịch bản 3 với 

bâc̣ thang thủy điêṇ đầy đủ của Trung Quốc, so với 40%, 36% và 44%, tương ứng 

với Kic̣h bản 1, 2 và 3 cho mức đô ̣phát triển thủy điêṇ hiện tại. 

Bảng 3.3-2 trình bày kết quả xếp haṇg tác động lên thủy văn ở Kịch bản 1-3 và 

Phương án 4 đến 7. 
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3.2 Vận chuyển bùn cát 

3.2.1 Dữ liêụ đầu vào 

Những thay đổi về vận chuyển và lắng đọng phù sa bùn cát trong vùng đánh giá tác 

động theo các kịch bản và phương án phát triển thủy điện khác nhau đã được ước 

tính so với điều kiện nền bằng cách sử dụng Mô hình Vận chuyển Bùn cát trên Dòng 

chính và Mô hình Vận chuyển Bùn cát Châu thổ. Dữ liệu đầu vào cho cả hai mô 

hình dựa vào số liệu của Chương trình IKMP/DSMP của Ủy hội sông Mê Công quốc 

tế và các chương trình giám sát chất lượng nước quốc gia. Dữ liệu đầu vào được 

coi là bộ số liệu phù sa bùn cát cập nhật nhất. Thông tin thêm về dữ liệu đầu vào đề 

nghị xem tại Báo cáo Đánh giá Tác động (IAR), Tập 1, Chương 3. 

3.2.2 Tóm tắt phương pháp luận 

Tương tự như đối với thủy văn và số lượng nước, việc mô phỏng các điều kiện nền 

và kịch bản được tiến hành dựa trên một bộ hệ thống mô hình hiện đại nhất hiện 

nay bao gồm MIKE11 để tính toán vận chuyển phù sa bùn cát trên dòng chính và 

vùng Châu thổ, và MIKE21 để tính toán vận chuyển phù sa bùn cát cho vùng Biển 

hồ, các hồ thủy điện và vùng ven bờ biển (Hình 3.2-1). Ưu điểm của các tính tương 

thích và kết nối cao giữa các mô hình riêng lẻ trong cùng một họ mô hình Mike đã 

được phát huy để tính toán cho toàn lưu vực sông Mê Công về vận chuyển phù sa 

bùn cát Bộ mô hình đã được kiểm định và hiệu chỉnh một cách chặt chẽ tuân thủ các 

tiêu chuẩn quốc tế hiện nay có tham khảo các tiêu chuẩn mô hình hiện tại của Ủy 

hội. Vì vậy bộ mô hình này đảm bảo chất lượng cao nhất trong điều kiện hiện tại 

không chỉ cho mục đích quy hoạch toàn lưu vực, mà còn cho các hoạt động đánh 

giá tác động chi tiết ở quy mô nhỏ hơn. Đây là lần đầu tiên một bộ mô hình hoàn 

chỉnh được nghiên cứu áp dụng cho lưu vực sông rộng lớn bao gồm mô phỏng phù 

sa bùn cát cho cả lưu vực sông Mê Công. 

Các đập sẽ ngăn cản vận chuyển phù sa bùn cát qua quá trình chặn (lưu giữ) bùn 

cát đáy và làm tăng tốc đô ̣lắng đôṇg của các hạt lơ lửng. Sụt giảm vận chuyển bùn 

cát cũng dẫn đến sụt giảm phù sa bùn cát lắng đọng trong các đồng bằng ngập lũ, 

làm suy giảm quá trình kiến tạo ở những vùng này. Để định lượng những thay đổi 

trong chuyển tải và lắng đọng phù sa bùn cát, các chỉ số sau đây đã được sử dụng. 

 Tổng lượng sụt giảm bùn cát hàng năm 

 Thay đổi về tốc đô ̣xói lở và bồi đắp bờ sông / lòng sông 

 Suṭ giảm tốc độ lấn biển của mũi Cà Mau 

 Thay đổi về hàm lượng bùn cát 

Thông tin chi tiết đề nghị xem Báo cáo Đánh giá Tác động (IAR), Tập 1, Chương 3. 
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3.2.3 Những kết quả chińh  

3.2.3.1 Tác đôṇg đến bùn cát đáy 

Các hồ chứa trên dòng chính giữ lại hầu hết bùn cát đáy, và do gây sụt giảm bùn cát 

đáy tại vùng hạ lưu các hồ chứa ở Lào và Campuchia, cụ thể là lắng đọng 18 triệu 

tấn/năm ở đập Pắc Beng, lắng đọng 5 triệu tấn/năm ở đập Xay-nha-bu-ly, 22 triệu 

tấn/ năm ở đập Bản Kủm và 12 triệu tấn/năm ở đập Sảm Bo. Dưới hạ lưu đập Sảm 

Bo sẽ hầu như không còn bùn cát đáy từ thượng nguồn xuống nữa (Hình 3.2-1). 

Tuy nhiên, xói mòn lòng sông sẽ vẫn diễn ra phía hạ lưu Sambor, và sẽ có sự khôi 

phục lại vận chuyển bùn cát đáy. Tại Tân Châu và Châu Đốc chuyển tải bùn cát đáy 

năm sẽ giống nhau trong kịch bản 1, 2, và phương án 4, 5, 6 và 7, giảm khoảng 3,7 

triêụ tấn tại Châu Đốc và 9,1 triêụ tấn tại Tân Châu. Trong kịch bản 3 chuyển tải bùn 

cát đáy sẽ giảm thấp xuống 3,6 triêụ tấn tại Châu Đốc và 8,8 triệu tấn tại Tân Châu 

do có sụt giảm dòng chảy do các dự án chuyển nước ở Thái Lan. 

3.2.3.2 Tác đôṇg đến bùn cát lơ lửng  

Trong năm có lượng phù sa bùn cát cao, như năm 2008, mức suṭ giảm về vận 

chuyển thành phần sa của bùn cát trong cả ba kịch bản so với điều kiện nền là 

tương tự như nhau trong năm thủy văn trung bình. Vận chuyển thành phần sét chỉ bị 

ảnh hưởng rất nhỏ ở cả ba kịch bản cho cả hai điều kiện năm 2007 và 2008 (Bảng 

3.2-1). Thay đổi về vận chuyển và phân bố bùn cát lơ lửng theo kịch bản 2 và 3 

cũng tương tự như những thay đổi dự kiến sẽ xảy ra trong kịch bản 1 (Hình 3.2-2). 

Các tác động lên vận chuyển bùn cát lơ lửng ở các điểm kiểm soát taị Châu thổ Mê 

Công (Kra-chê, Tân Châu và Châu Đốc) của Phương án 6 cũng tương tự như Kịch 

bản 1, trong khi dự báo tác động sẽ thấp hơn trong Phương án 4, 5 và 7 so với Kịch 

bản 1. 

Bảng 3.2-1:  So sánh vận chuyển bùn cát lơ lửng ước tińh taị Kra-chê và Tân Châu - Châu 
Đốc giữa ba Kic̣h bản, bốn Phương án và Điều kiêṇ nền. 

Kic̣h bản Đơn vi ̣ Kra-chê Tân Châu + Châu Đốc 

Điều kiêṇ nền Triêụ tấn/năm 52,6 ÷ 68,8 32,1 ÷ 42,3 

Kic̣h bản 1 

Triêụ tấn/năm 22,5 ÷ 25 13,9 ÷ 15,3 

% tổn thất 57,2 ÷ 63,7 56,7 ÷ 63,8 

Kic̣h bản 2 

Triêụ tấn/năm 21,3 ÷ 23,3 13,7 ÷ 15,1 

% tổn thất 59,5 ÷ 66,1 57,4 ÷ 64,4 

Kic̣h bản 3 

Triêụ tấn/năm 21,8 ÷ 24,4 13,7 ÷ 15,2 

% tổn thất 58,6 ÷ 64,5 57,3 ÷ 64,0 

Phương án 4 

Triêụ tấn/năm 51,4 ÷ 66,9 31,3 ÷ 41 

% tổn thất 2,4 ÷ 2,8 2,5 ÷ 3,1 

Phương án 5 Triêụ tấn/năm 51 ÷ 66,4 31 ÷ 40,7 
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Kic̣h bản Đơn vi ̣ Kra-chê Tân Châu + Châu Đốc 

% tổn thất 3 ÷ 3,5 3,4 ÷ 3,8 

Phương án 6 

Triêụ tấn/năm 22,7 ÷ 25,2 14 ÷ 15,4 

% tổn thất 56,9 ÷ 63,4 56,4 ÷ 63,5 

Phương án 7 

Triêụ tấn/năm 50,7 ÷ 66,1 30,8 ÷ 40,4 

% tổn thất 3,6 ÷ 3,9 4,1 ÷ 4,5 
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Hình 3.2-1: Tích lũy chuyển tải lượng bùn cát đáy và lắng đọng hồ chưa. Giá tri ̣trung bình từ năm 1985 đến 2008. Kịch bản 1 

Điều kiện nền 

 
Kịch bản 1 

 Kịch bản 1: Bồi 
lắng tích lũy 

 

Tri
ệu 
tấ
n/
nă

m 
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Hình 3.2-2: Tác đôṇg lên bùn cát lơ lửng trong vùng đánh giá tác động: So sánh giữa 

Kic̣h bản 1 và ĐIều kiêṇ nền năm 2007: Sa (hiǹh trên) và sét (hình dưới) 
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3.2.3.3 Xói lở 

Việc lưu giữ phù sa bùn cát ở các đập thủy điện thượng lưu sẽ gây ra xói lòng sông 

ở hạ du. Mô phỏng xói lở lòng sông Kịch bản 1 (Hình 3.2-3) cho thấy tại Kra-chê độ 

sâu xói có thể lên tới 5m và xói lòng sông sẽ dịch chuyển xuống các đoạn sông phía 

ha ̣lưu khoảng 50 km trong khoảng thời gian 23 năm, điều này tương đương với tốc 

đô ̣dịch chuyển ước tính 1,5 - 2 km/năm. Trong Kịch bản 2 và 3 cũng như trong 

Phương án 6 chiều sâu bi ̣xói và tốc đô ̣truyền xói lòng sông được coi là tương tự 

như trong Kic̣h bản 1.  

Trong Phương án 4 và 5 xói lòng sông được coi là gần như tương tự với điều kiêṇ 

nền, có nghĩa là chi ̉xảy ra thay đổi nhỏ. Trong Phương án 7 mô phỏng bùn cát đáy 

cho ta thấy lòng sông phía hạ lưu Kra-chê có thể bi ̣xói đến 3 m chiều sâu với cùng 

tốc độ chuyển động về phía hạ lưu 1,5 - 2 km/năm như đối với Kịch bản 1 đến 3. 

Hiện tượng xói lở lòng sông này có thể dẫn tới khả năng sạt lở bờ sông. 

 

Hình 3.2-3: Mô phỏng xói mòn đáy sông, thời đoaṇ 1985-208, cho Kic̣h bản 1 với các đâp̣ 

dòng chińh. 

Ghi chú: Đường xanh cho thấy chiều sâu đáy sông sau 23 năm thời gian mô phỏng điều kiêṇ nền.. 

Lưu ý rằng phạm vi của Nghiên cứu chỉ là phân tích sơ bộ rủi ro của xói lở/bồi đắp 

bờ sông. Vì vậy những phân tích chi tiết về xói lở/bồi đắp bờ sông sẽ là một chủ đề 

quan trọng cho các nghiên cứu chi tiết hơn trong tương lai. 

Khả năng lắng đôṇg cao của bùn sa và lắng đoṇg thấp của sét trong tải lượng bùn 

cát taị các hồ chứa thủy điện dự kiến trên dòng chính, dẫn đến hâụ quả suṭ giảm 

hàm lượng bùn cát trong đồng bằng châu thổ, và do đó kết quả là giảm sút tốc đô ̣

lắng đọng phù sa trong phần thượng lưu Đồng bằng sông Cửu Long vốn vẫn bị ảnh 

hưởng bởi lũ lụt trong mùa mưa. 

Lượng phù sa về Châu thổ giảm sẽ làm gia tăng xói lở ở cửa sông và các khu vực 

lân cận làm giảm tốc độ bồi đắp đồng bằng khoảng 4 - 12 m/năm so với điều kiện 

hiện tại (hình 3.2-4), gây ra mất đất cho cả ba kịch bản. Xa hơn về phía ven biển 

Tây nam của Đồng bằng sông Cửu Long, tác động gây ra giảm tốc độ bồi đắp đồng 

bằng nhỏ hơn 0,5m/năm, trong khi tốc độ bồi đắp vùng mũi Cà Mau giảm khoảng 1 

Thay đổi độ sâu lòng sông so với Điều kiện nền 
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m/năm cho cả ba kịch bản. Các tác động này làm gia tăng mức độ suy giảm bồi đắp 

đồng bằng hiện này. Tốc độ xói lở và bồi đắp hiện nay sẽ ngày càng bị tác động 

không chỉ do sụt giảm lượng phù sa về đồng bằng, mà còn do ảnh hưởng của nước 

biển dâng, sụt lún do khai thác nước ngầm quá mức. Tuy nhiên, Nghiên cứu chưa 

phân tích chi tiết các biến động này.  

 

Hình 3.2-4:  Ước tính thay đổi tốc độ xói lở vùng bờ biển Đồng bẳng sông Cửu Long, năm 
đại diện 2008 

3.2.4 Thảo luâṇ về những kết quả chińh 

Đối với vận chuyển phù sa bùn cát, thiết kế của các đập dòng chính như hiện nay sẽ 

làm cho toàn bộ bùn cát đáy sẽ bị lưu giữ lại trong các hồ chứa. Tác đôṇg lên vận 

chuyển phù sa bùn cát đáy đến Châu thổ Mê Công trong Phương án 6 cũng tương 

tự như trong Kic̣h bản 1, trong khi trong Phương án 7 tác đôṇg này chi ̉bằng khoảng 

một nửa của Kic̣h bản 1, và trong Phương án 4 và 5 dự báo tác động sẽ là khó nhận 

ở Châu thổ Mê Công. 

Tổng lượng bùn cát lơ lửng tại Kra-chê giảm từ 57% đến 64% (Kịch bản 1), 59% 

đến 66% (Kịch bản 2), 59% đến 65% (Kịch bản 3)  trong khi đó tổng lượng bùn cát 

lơ lửng tại Tân Châu + Châu Đốc giảm từ 57% đến 64% cho cả 3 Kịch bản tùy theo 

năm thủy văn tính toán. Các tác động lên bùn cát lơ lửng ở các điểm kiểm soát taị 

Đồng bằng sông Cửu Long (Kra-chê, Tân Châu và Châu Đốc) của Phương án 6 

cũng tương tự như Kịch bản 1, trong khi dự kiến tác động sẽ thấp hơn trong 

Phương án 4, 5 và 7 so với kịch bản 1. 

Khả năng lắng đôṇg cao của bùn sa và lắng đoṇg thấp của sét trong tải lượng bùn 

cát taị các hồ chứa thủy điện dự kiến trên dòng chính, dẫn đến hâụ quả là suṭ giảm 

hàm lượng bùn cát trong đồng bằng châu thổ, và do đó làm giảm sút tốc đô ̣ lắng 

đọng phù sa trong phần thượng lưu Đồng bằng sông Cửu Long vốn vẫn bị ảnh 

hưởng bởi lũ lụt trong mùa mưa. 
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Tác động đến xói lở ven biển: 
So sánh Kịch bản 1 – Điều kiện 

nền, năm 2008 

 
Đơn vị: m/ năm 
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Lượng phù sa về Châu thổ giảm sẽ làm gia tăng xói lở ở cửa sông và các khu vực 

lân cận làm giảm tốc độ bồi đắp đồng bằng khoảng 4-12 m/năm so với điều kiện 

hiện tại (hình 3.2-4), gây ra mất đất cho cả ba kịch bản. Xa hơn về phía ven biển 

Tây nam của Đồng bằng sông Cửu Long, tác động gây ra giảm tốc độ bồi đắp đồng 

bằng nhỏ hơn 0,5m/năm, trong khi tốc độ bồi đắp vùng mũi Cà Mau giảm khoảng 1 

m/năm cho cả ba kịch bản. Các tác động này làm gia tăng mức độ suy giảm bồi đắp 

đồng bằng hiện này. Tốc độ xói lở và bồi đắp hiện nay sẽ ngày càng bị tác động 

không chỉ do sụt giảm lượng phù sa về đồng bằng, mà còn do ảnh hưởng của nước 

biển dâng, sụt lún do khai thác nước ngầm quá mức. Tuy nhiên, Nghiên cứu chưa 

phân tích chi tiết các biến động này.  

Ở thượng lưu của dòng chính sông Mê Công, hầu như toàn bộ bùn cát đáy và một 

phần phù sa bùn cát lơ lửng sẽ bị giữ lại trong các hồ chứa. Việc mất bùn cát đáy 

cùng với sự dao động dòng chảy do các đập thủy điện gây ra sẽ làm gia tăng mạnh 

hiện tượng xói lòng sông và bờ sông, đặc biệt là khu vực ngay sau đập thủy điện và 

dọc dòng chính sông Mê Công. Tại các tuyến sông Mê Công ở vùng Châu thổ, do 

bùn cát đáy bị giữ lại trong các hồ không về tới được Châu thổ cùng với các hoạt 

động khai thác cát trên sông sẽ làm gia tăng nguy cơ xói lở bờ và lòng sông. Phạm 

vi của Nghiên cứu này chỉ giới hạn trong việc phân tích sơ bộ nguy cơ liên quan đến 

bồi lắng/xói lở bờ sông. Do vậy, các phân tích chi tiết về xói lở/bồi lắng sẽ được xem 

xét trong các nghiên cứu tiếp theo trong tương lai. 

Tương tự như ảnh hưởng lên dòng chảy, hiện nay bâc̣ thang thủy điêṇ của Trung 

Quốc, đặc biệt là hai đập lớn nhất là Tiểu Loan và Nọa Trác Độ, đã giữ laị gần như 

toàn bô ̣tải lượng bùn cát đáy và phần lớn lượng bùn cát lơ lửng, gây nên suṭ giảm 

lớn về lượng bùn cát ngay phía hạ lưu của bâc̣ thang thủy điêṇ thượng lưu. Kết quả 

thu được từ mạng lưới quan trắc của Ủy hội sông Mê Công cho thấy lượng bùn cát 

lơ lửng từ Trung Quốc hiện nay là rất thấp, và lượng bùn cát sa và sét ở sông chính 

vùng hạ lưu có nguồn chính từ các sông nhánh chủ yếu từ Tam giác vàng. Suṭ giảm 

bùn cát đáy từ Trung Quốc được coi là sẽ được bồi đắp từ sự gia tăng xói mòn lòng 

sông phía hạ lưu. Do đó khi xây dựng đầy đủ hê ̣ thống bâc̣ thang thủy điêṇ của 

Trung Quốc có khả năng gây ra tác động nghiêm trọng ở vùng thượng lưu (Lào và 

Thái Lan), tuy nhiên tác đôṇg ở vùng ranh giới thượng lưu của châu thổ sông Mê 

Công là tương đối nhỏ khi so với sự phát triển hiện tại dối vói các Kịch bản 1, 2 và 3. 

Kết luận tương tự cũng có thể được rút ra cho các Phương án 4-7. 

Xem Bảng 3.3-2 xếp haṇg tác đôṇg lên vận chuyển phù sa bùn cát đối với Kic̣h bản 

1-3 và Phương án 4-7. 

3.3 Chất lượng nước (dinh dưỡng và độ măṇ)  

Mô hình Ecolab đã được tích hợp vào Mô hình dòng chính về vận chuyển phù sa 

bùn cát để mô phỏng vận chuyển chất dinh dưỡng. Những thay đổi về phân bố độ 

mặn đã được dự báo bằng cách sử dụng dữ liệu từ Mô hình Đô ̣măṇ Châu thổ dựa 

trên việc áp dụng Mô hình vận chuyển - khuyếch tán MIKE11 kết hợp với Mô hình 

thủy động lực Châu thổ. 

3.3.1 Dữ liêụ đầu vào 

Dữ liệu đầu vào cho mô hình chất dinh dưỡng và độ mặn được thu thâp̣ từ Ủy hội 

và các quốc gia trong vùng và đã được câp̣ nhâṭ từ các nghiên cứu khảo sát bổ 

sung về bùn cát và dinh dưỡng do Nghiên cứu tiến hành năm 2014. Bộ dữ liệu đầu 

vào này được cho là bộ số liệu được cập nhật tốt nhất về dữ liệu chất lượng nước 
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liên quan. Thông tin thêm về dữ liệu đầu vào đề nghị xem tại Báo cáo Đánh giá Tác 

động (IAR), Tập 1, Chương 3. 

3.3.2 Tóm tắt phương pháp luận 

Mô-đun Ecolab gắn kết với các mô hình MIKE11 Dòng chính và Châu thổ (Xem 

phần 3.1.2) được sử dựng để mô phỏng các chất dinh dưỡng trên dòng chính sông 

Mê Công và vùng Châu thổ Mê Công. Xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long 

được mô phỏng bới mô hình MIKE11 Châu thổ. Đây là lần đầu tiên một bộ mô hình 

hoàn chỉnh được nghiên cứu áp dụng cho lưu vực rộng lớn của sông Mê Công bao 

gồm lần đầu tiên mô phỏng vận chuyển dinh dưỡng cho cả dòng chính và châu thổ 

Mê Công. 

Vận chuyển và bồi lắng chất dinh dưỡng sẽ bị sụt giảm theo sự sụt giảm của vận 

chuyển phù sa bùn cát. Các vùng đồng bằng ngập lũ của sông Mê Công sẽ chịu tác 

động mạnh, do hàng năm nhận được một lượng chất dinh dưỡng lớn qua các trận 

lũ, đóng góp cho sản xuất nông nghiệp và năng suất sơ cấp cũng như thứ cấp của 

hệ thực vật và động vật. 

Các đập cũng sẽ làm thay đổi xâm nhập mặn ở các vùng ven biển do tăng hoặc 

giảm lượng nước ngọt chảy vào vùng cửa sông. Xâm nhập mặn là một yếu tố quan 

trọng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và nguồn nước ngọt trong mùa khô ở 

các vùng ven biển của Đồng bằng sông Cửu Long 

Các chỉ số chính đã được chọn để định lượng những thay đổi trong vận chuyển và 

bồi lắng chất dinh dưỡng và xâm nhập mặn bao gồm: 

 Tổn thất tổng lượng Đạm và Lân hàng năm  

 Thay đổi lượng lắng đọng của chất dinh dưỡng  

 Gia tăng tối đa chiều dài xâm nhập mặn 

 Diện tích có gia tăng xâm nhập mặn 

Thông tin chi tiết trong Báo cáo Đánh giá Tác động (IAR), Tập 1, Chương 3. 

3.3.3 Những kết quả chińh  

3.3.3.1 Hàm lượng chất dinh dưỡng 

Do vận chuyển và lắng đọng phù sa bùn cát bị sụt giảm, vận chuyển chất dinh 

dưỡng cũng được dự báo là bị tác động nghiêm trọng ở tất cả 3 kic̣h bản khi so 

sánh với điều kiêṇ nền (Bảng 3.3-1). Tác động trong Kic̣h bản 1 sẽ rất nghiêm troṇg 

do sụt giảm mạnh lắng đọng chất dinh dưỡng dự kiến sẽ xảy ra ở tin̉h An Giang, 

Kiên Giang và Đồng Tháp tại Việt Nam cho cả hai năm đại diện 2007 và 2008 (Hình 

3.3-1). Tác đôṇg trong Kịch bản 2 và 3 là tương đương như Kịch bản 1. Các tác 

động đến tổng lượng các chất dinh dưỡng trong Phương án 6 là tương tự như Kịch 

bản 1, trong khi tác động dự báo sẽ thấp hơn trong Phương án 4, 5 và 7 khi so sánh 

với Kịch bản 1. 
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3.3.3.2 Xâm nhâp̣ măṇ 

Thay đổi chế độ dòng chảy trong sông sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới phạm vi xâm nhập 

mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt trong những năm kiệt. Những thay đổi 

này thường rất lớn khi vận hành vào mùa khô nhằm gia tăng phát điện (hình 3.3-2). 

Kết quả theo Kịch bản 1 và 3 cho thấy gia tăng xâm nhập mặn có thể gây ra những 

tác động từ mức đáng kể đến nghiêm trọng. Gia tăng xâm nhập mặn khi hạ mực 

nước vào mùa khô trong năm kiệt sẽ gây những tác động nghiêm trọng cục bộ ngắn 

hạn (vài tuần). Xâm nhập mặn có thể lấn sâu vào trong Đồng bằng khoảng 12 km 

trên sông Tiền và 10 km trên sông Hậu. 

Đối với Kịch bản 2, xâm nhập mặn có thể giảm chút ít trong năm kiệt do các đập 

dòng nhánh sẽ chuyển có mức độ một phần nước từ mùa mưa sang mùa khô. 

Với các Phương án phát triển khác từ 4 đến 7, tác động đến xâm nhập mặn (trong 

cả năm trung bình và năm kiệt) cũng tương tự những tác động của dòng chảy trong 

châu thổ sông Mê Công, như vậy Phương án 6 được dự kiến có tác động nhỏ hơn 

một ít so với với Kịch bản 1, và các Phương án khác (4, 5 và 7) có tác động nhỏ hơn 

Kịch bản 1. 
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Bảng 3.3-1:  So sánh vận chuyển dinh dưỡng hàng năm theo phù sa và sét tại Kra-chê và Tân Châu + Châu Đốc dưới các kịch bản 1, 2, 3 và 4 kịch 
bản bổ sung với điều kiện nền 

Dinh 
dưỡng 

Kic̣h bản Đơn vi ̣ Kra-chê Tân Châu + Châu Đốc 

Đạm 

Điều kiêṇ nền 1000 tấn/năm 48,7 ÷ 59,9 29,6 ÷ 36,8 

Kic̣h bản 1 
1000 tấn/năm 21,2 ÷ 23,2 12,9 ÷ 16 

% tổn thất 56,5 ÷ 61,3 56,4 ÷ 56,5 

Kic̣h bản 2 
1000 tấn/năm 20,6 ÷ 22,7 12,7 ÷ 15,9 

% tổn thất 57,7 ÷ 62,1 57,1 ÷ 56,8 

Kic̣h bản 3 
1000 tấn/năm 20,6 ÷ 22,7 12,5 ÷ 15,9 

% tổn thất 57,7 ÷ 62,1 57,8 ÷ 56,8 

Phương án 4 
1000 tấn/năm 48,1 ÷ 58,7 29,1 ÷ 35,9 

% tổn thất 1,2 ÷ 2 1,7 ÷ 2,4 

Phương án 5 1000 tấn/năm 47,6 ÷ 57,8 28,8 ÷ 35,4 

% tổn thất 2,3 ÷ 3,5 2,7 ÷ 3,8 

Phương án 6 1000 tấn/năm 21,3 ÷ 23,6 13,1 ÷ 16,5 

% tổn thất 56,3 ÷ 60,6 55,7 ÷ 55,2 

Phương án 7 1000 tấn/năm 47,2 ÷ 57,1 28,6 ÷ 34,9 

% tổn thất 3,1 ÷ 4,7 3,4 ÷ 5,2 

Lân 

Điều kiêṇ nền 1000 tấn/năm 19,1 ÷ 24,4 11,6 ÷ 15 

Kic̣h bản 1 
1000 tấn/năm 10,1 ÷ 11,5 6,3 ÷ 7 

% tổn thất 47,1 ÷ 52,9 45,7 ÷ 53,3 

Kic̣h bản 2 
1000 tấn/năm 9,8 ÷ 10,7 6,2 ÷ 6,9 

% tổn thất 48,7 ÷ 56,1 46,6 ÷ 54 

Kic̣h bản 3 
1000 tấn/năm 9,8 ÷ 10,7 6 ÷ 6,6 

% tổn thất 48,7 ÷ 56,1 48,3 ÷ 56 
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Dinh 
dưỡng 

Kic̣h bản Đơn vi ̣ Kra-chê Tân Châu + Châu Đốc 

Phương án 4 
1000 tấn/năm 18,8 ÷ 23,8 11,4 ÷ 14,6 

% tổn thất 1,6 ÷ 2,5 1,7 ÷ 2,7 

Phương án 5 1000 tấn/năm 18,6 ÷ 23,6 11,2 ÷ 14,4 

% tổn thất 2,6 ÷ 3,3 3,4 ÷ 4 

Phương án 6 1000 tấn/năm 10,2 ÷ 11,6 6,4 ÷ 7,1 

% tổn thất 46,6 ÷ 52,5 44,8 ÷ 52,7 

Phương án 7 1000 tấn/năm 18,4 ÷ 23,5 11,1 ÷ 14,2 

% tổn thất 3,7 ÷ 3,7 4,3 ÷ 5,3 
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Bồi lắng Đạm: Kịch bản 1 – năm đại diện 2007 Bồi lắng Đạm: Kịch bản 1 – năm đại diện 2008 

  

 Bồi lắng Lân: Kịch bản 1 – năm đại diện 2007  Bồi lắng Lân: Kịch bản 1 – năm đại diện 2007 

Hình 3.3-1: Thay đổi lượng bồi lắng đạm và lân hàng năm giữa điều kiện nền và kịch bản 

1 trong năm đại diện 2007 và 2008. 

Theo kịch bản 3, chuyển nước ở Thái Lan sẽ gây gia tăng xâm nhập mặn ở phần 

phía nam-trung tâm của Đồng bằng, trong khi đó các dự án chuyển nước từ dòng 

chính sông Mê Công tới phía đông-nam đồng bằng châu thổ Campuchia lại làm 

giảm xâm nhập mặn ở phần đông bắc của Đồng bằng. Những thay đổi lưu lượng sẽ 

có tác động từ đáng kể đến lớn đến tình hình phân bố xâm nhập mặn ở Đồng bằng 

sông Cửu Long. 
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Kic̣h bản 1 – 1998 Mùa khô trung bình  Kic̣h bản 1 – 1998 – Mùa khô cực đại 

  

 Kic̣h bản 2 – 1998 Mùa khô trung bình Kic̣h bản 2 – 1998 – Mùa khô cực đại 

  

Kic̣h bản 3 – 1998 Mùa khô trung bình Kic̣h bản 3 – 1998 – Mùa khô cực đại 

Hình 3.3-2:  So sánh mức độ nhiễm mặn giữa điều kiện nền và các kịch bản 1-3 trong năm 

kiệt. Mùa khô trung bình (bên trái) và mùa khô cực đại (bên phải) 
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3.3.4 Thảo luận những kết quả chińh 

3.3.4.1 Chất dinh dưỡng 

So với điều kiện nền, tổng lượng Lân tại Kra-chê giảm từ 47% đến 53% đối với Kịch 

bản 1, 49% đến 56% đối với Kịch bản 2 và 3 (tùy thuộc vào điều kiện thủy văn). Kết 

quả này ở Tân Châu + Châu Đốc là 46% đến 53% đối với Kịch bản 1, 47% đến 54% 

đối với Kịch bản 2, 48% đến 56% đối với Kịch bản 3. Tác động đối với Phương án 6 

tương tự như Kịch bản 1, các Phương án 4, 5 và 7 thì có tác động nhỏ hơn Kịch bản 

1. 

Tương tự, tổng lượng Đạm giảm so với điều kiện nền từ 57% đến 6261% (Kịch bản 

1), từ 58% đến 62% (Kịch bản 2 và 3) tại Kra-chê và khoảng 57% tại Tân Châu + 

Châu Đốc cho cả 3 kịch bản. Tác động đối với Phương án 6 tương tự như Kịch bản 

1, các Phương án 4, 5 và 7 thì có tác động nhỏ hơn Kịch bản 1. 

Tương tự như ảnh hưởng đến phù sa bùn cát, do một lượng phù sa bùn cát bị lưu 

giữ bởi hai công trình thủy điện lớn nhất như đã nêu, tác động đến vận chuyển chất 

dinh dưỡng ở Hạ lưu vực sông Mê Công và vùng Châu thổ Mê Công đối với Kịch 

bản 1, 2 và 3 trong điều kiện phát triển đầy đủ thủy điện ở Trung Quốc được coi là 

lớn hơn không đáng kể so với điều kiện phát triển hiện tại. Những kết luận tương tự 

có thể được rút ra đối với các Phương án phát triển khác 4-7. 

3.3.4.2 Xâm nhập Măṇ 

Nhìn chung, những thay đổi về gia tăng xâm nhập mặn giới hạn ở vùng ven biển 

cho cả 3 kịch bản và 4 phương án phát triển. Trong mùa khô của năm nước trung 

bình, xâm nhập mặn gia tăng trên một diện lớn khoảng 7.550 km2 (Kịch bản 1) và 

11,200 km2 (Kịch bản 3), trong khi hầu như không đổi với Kịch bản 2. Tuy nhiên, khi 

xem xét mùa khô của năm kiệt điển hình, diện tích gia tăng xâm nhập mặn tại Đồng 

bằng giảm ở phía Nam và tăng ở phía Bắc, với mức tăng có thể lên tới 14.000 km2 

(Kịch bản 1), 150 km2 (Kịch bản 2), 14.700 km2 (Kịch bản 3), 3.866 km2 (Phương án 

4), 4.072 km2 (Phương án 5), 7.229 km2 (Ph. án 6), và 6.082 km2 (Ph. án 7).  

Hơn nữa, xâm nhập mặn có thể gia tăng ngắn hạn (vài tuần) ở mức độ nghiêm 

trọng giữa mùa khô của năm kiệt điển hình do quá trình hồ chứa tích nước trở lại 

sau khi xả để gia tăng phát điện, khi đó mặn có thể xâm nhập sâu nhất đến hơn 

12km trên sông Tiền và 10km trên sông Hậu. 

Với các Phương án phát triển khác từ 4 đến 7, tác động đến xâm nhập mặn (trong 

cả năm trung bình và năm kiệt) cũng tương tự những tác động của dòng chảy trong 

châu thổ sông Mê Công, như vậy Phương án 6 được dự kiến có tác động nhỏ hơn 

một ít so với với Kịch bản 1, và các Phương án khác (4, 5 và 7) có tác động nhỏ hơn 

Kịch bản 1. 

Tương ứng việc phát triển đầy đủ các đập thủy điện ở Trung Quốc sẽ có tác động 

đến ĐBSCL về xâm nhập mặn lớn hơn so với điều kiện phát triển hiện tại. Do vậy 

tác động đến xâm nhập mặn của các Kịch bản 1, 2 và 3 trong điều kiện phát triển 

đầy đủ các công trình thủy điện ở Trung Quốc sẽ lớn hơn so với điều kiện phát triển 

hiện tại, và các kết luận tương tự cũng được rút ra đối với các Phương án phát triển 

khác 4-7. 

Bảng 3.3-2 thể hiện mức độ tác động đến dinh dưỡng và độ mặn dưới kịch bản 1-3 

và Phương án 4-7. 
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3.4 Rào cản di chuyển  

Các đập thủy điện sẽ chặn đường đi hoặc làm gia tăng thời gian vâṇ chuyển của tàu 

thuyền, cản trở quá trình di cư của các loài cá và các sinh vật thủy sinh khác, cũng 

như chia cắt các sinh cảnh thủy sinh. Các tác động trực tiếp của các rào cản này tới 

giao thông thủy, thủy sản, và đa dạng sinh học đã được xác định; và những tác 

động gián tiếp đã được xem xét trong các phân tích về kinh tế và sinh kế. Các kết 

quả chính về tác động của ảnh hưởng rào cản đến giao thông thủy, thủy sản và đa 

dạng sinh học sẽ được trình bày theo từng lĩnh vực. 

Bảng 3.4-2:  Tóm tắt tác đôṇg lên các tác nhân trong Kic̣h bản 1, 2 và 3, và các Phương án 
4 đến 7 

 

Tác 

nhân 
Thủy văn 

Thời 

đoaṇ 

Kic̣h bản 

1 

Kic̣h bản 

2 

Kic̣h bản 

3 

Phương 

án 4 

Phương 

án 5 

Phương 

án 6 

Phương 

án 7 

V
iê

ṭ 
N

a
m

 

Nước 

Năm trung 

bình 

Mùa 

khô 
1 0 2 0-1 1 1 1 

Năm khô 

haṇ 

Mùa 

khô 
1 0 2 0-1 1 1 1 

Ngắn 

haṇ 
4 4 4 2 3 4 3 

Bùn 

cát 

Năm trung 

bình 

Theo 

năm 
4 4 4 1 1 4 2 

Dinh 

dưỡng 

Năm trung 

bình 

Theo 

năm 
4 4 4 1 1 4 2 

Đô ̣

măṇ 

Năm trung 

bình 

Mùa 

khô 
1 0 3 0-1 1 1 1 

Năm khô 

haṇ 

Mùa 

khô 
2 1 4 0-1 1 1 1 

Ngắn 

haṇ 
4 4 4 2 3 4 3 

C
a

m
p
u

c
h

ia
 

Nước 

Năm trung 

bình 

Mùa 

khô 
1 0 2 1 1 1 1 

Năm khô 

haṇ 

Mùa 

khô 
1 0 2 1 1 1 1 

Ngắn 

haṇ 
4 4 4 1 3 4 3 

Bùn 

cát 

Năm trung 

bình 

Theo 

năm 
4 4 4 1 2 4 3 

Dinh 

dưỡng 

Năm trung 

bình 

Theo 

năm 
4 4 4 1 1 4 2 

Ghi chú:  

0 = không tác đôṇg; 1 = thấp; 2 = đáng k̀ể; 3 =  lớn; 4 = nghiêm troṇg 
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3.5 Tác động đến Thủy sản 

3.5.1 Dữ liệu đầu vào 

Số liệu đầu vào được sử dụng để đánh giá hiện trạng và xu thế trong việc khai thác 

và nuôi trồng thuỷ sản ở hạ lưu vực sông Mê Công được thu thập từ một số chương 

trình quốc gia và chương trình vùng, đồng thời được bổ sung bởi hoạt động thu thập 

số liệu bổ sung trong khuôn khổ MDS. Số liệu sẵn có đã được thu thập và đưa vào 

cơ sở dữ liệu bao gồm số liệu liên quan từ Chương trình Thuỷ sản của Uỷ hội sông 

Mê Công quốc tế; các cơ quan chính quyền địa phương, vùng và quốc gia (ví dụ 

như Tổng cục Thống kê của Việt Nam); và từ những tài liệu đã xuất bản có độ tin 

cậy cao. Những số liệu còn thiếu, cơ bản đã được bù đắp bằng việc thu thập và 

phân tích các số liệu bổ sung thông qua điều tra thực địa và phỏng vấn hộ ngư dân 

thực hiện trong năm 2014 như là một phần của nghiên cứu thuỷ sản của MDS.  

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bộ số liệu đầu vào được sử dụng để 

đánh giá tác động tới thuỷ sản sử dụng trong Nghiên cứu này là bộ số liệu 

nghề cá hoàn chỉnh nhất và tốt nhất hiện nay. Tuy nhiên, việc tiếp tục thu thập 

các số liệu bổ sung về thuỷ sản phục vụ đánh giá tác động là rất cần thiết trong 

tương lai, đặc biệt là thu thập số liệu liên quan tới đặc điểm di cư của cá và các loài 

động vật thuỷ sinh và tăng cường sự hiểu biết về các mối liên kết sơ cấp và thứ cấp 

phức tạp giữa hàm lượng phù sa bùn cát và dinh dưỡng với năng suất sinh học. 

Nguốn số liệu sử dụng trong báo cáo, được trình bầy chi tiết trong Báo cáo đánh giá 

tác động (Tập 2), Chương 3. 

3.5.2 Tóm tắt phương pháp đánh giá 

Phương pháp đánh giá tác động linh hoạt đã được phát triển và sử dụng để dự báo 

thay đổi trong chế độ dòng chảy, chất lượng nước, và kết nối của sông Mê Công 

đến khai thác thủy sản (cho cả cá và động vật thủy sinh khác). Phương pháp đánh 

giá được lựa chọn dựa trên những nguyên tắc đánh giá thủy sản đã được công 

nhận và đã được điều chỉnh cho phù hợp với mục tiêu đánh giá tác động đến thủy 

sản của MDS. Phương pháp này cũng đã xem xét đến loại, tính chất và phạm vi của 

các loại dữ liệu sẵn có trong phân tích. Phương pháp này đã từng được sử dụng 

cho vùng hạ lưu vực sông Mê Công và nhiều hệ sinh thái đồng bằng rộng lớn khác 

trên toàn thế giới, do đó nó đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế để đánh giá tác động 

thủy sản. 

Phương pháp đánh giá tác động tới thủy sản  

Đánh giá tác động tới thuỷ sản nhằm đánh giá tác động của sự thay đổi tiềm năng 

do các đập thuỷ điện gây ra đến chế độ dòng chảy, tải lượng dinh dưỡng gắn với 

vận chuyển và bồi lắng phù sa bùn cát, và rào cản di cư của đập đối với sản lượng 

đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản và tính đa dạng các loài cá.  

Trong vùng Hạ lưu vực Mê Công, 10 nhóm cá được xác định dựa trên sự xuất hiện 

hay không xuất hiện của từng giai đoạn trong chu kỳ sống là ấu trùng, cá con và cá 

trưởng thành của mỗi loài trong sông hay vùng ngập lũ thuộc Vùng nghiên cứu. 

Để đánh giá tác động tới thuỷ sản, phương pháp gồm 4 bước sau đây được thực 

hiện:  
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1. Đánh giá tác động của thay đổi chế độ dòng chảy, chất lượng nước và tính kết 

nối của hệ thống sông Mê Công tới sản lượng khai thác thuỷ sản 

2. Đánh giá tác động của thay đổi môi trường sống của cá, chế độ dòng chảy và 

tính kết nối đến thành phần quần xã cá. 

3. Đánh giá tác động của tổn thất phù sa bùn cát tới sản lượng khai thác thuỷ sản. 

4. Đánh giá tác động của thay đổi chế độ dòng chảy, chất lượng nước và tính kết 

nối của hệ thống sông Mê Công tới nuôi trồng thuỷ sản.  

Tác động tới khai thác thuỷ sản 

Tác động của thay đổi môi trường sống đến sản lượng khai thác thuỷ sản 

Mục tiêu của đánh giá này là định lượng các tác động lên sản lượng khai thác thuỷ 

sản do thay đổi phạm vi môi trường sống chính của cá do các kịch bản phát triển 

thuỷ điện dòng chính và các yếu tố phát triển khác gây ra sử dụng đầu ra của mô 

hình và kỹ thuật GIS. Mục tiêu là so sánh sự thay đổi về mực nước lũ và thời gian 

ngập lũ của các kịch bản với điều kiện nền và kết quả mô hình thủy văn của nghiên 

cứu này, và định lượng tiềm năng sản lượng thuỷ sản có thể bị ảnh hưởng. Sự thay 

đổi về diện tích môi trường sống được liên hệ với năng suất khai thác trung bình của 

các loại môi trường sống dựa trên số liệu của các nghiên cứu trước đây và từ kết 

quả của nghiên cứu đo đạc bổ sung về thủy sản thực hiện năm 2014 trong khuôn 

khổ Nghiên cứu MDS. 

Tác động của thay đổi dòng chảy tới sản lượng khai thác thuý sản 

Mối quan hệ giữa các thông số thuỷ văn như thời gian bắt đầu và kết thúc mùa lũ, 

phạm vi (biên độ) ngập lũ và thời đoạn lũ (diện tích và khoảng thời gian ngập) và 

sản lượng khai thác thuỷ sản được xây dựng để dự đoán tác động chịu ảnh hưởng 

bởi sự thay đổi về chế độ thuỷ văn.  

Tác động của giảm lượng phù sa tới sản lượng khai thác thuỷ sản 

Do chưa xác định được một sự tương quan vững chắc giữa phù sa bùn cát – thuỷ 

sản cho vùng nghiên cứu, một quan hệ tỷ lệ đơn giản giữa lượng sụt giảm phù sa 

bùn cát với tổn thất về năng suất sơ cấp và thứ cấp thủy sản đã được thiết lập. 

Trong lưu vực Mê Công cũng như các vùng ngập lũ khác, yếu tố dinh dưỡng tác 

động đến năng suất sơ cấp điển hình là phốt pho; do vậy tổn thất về sản lượng cá 

được tính toán theo tỷ lệ với tổn thất của phốt pho sinh học do hàm lượng phù sa 

bùn cát giảm. Trong phân tích này, một số yếu tố định tính cũng được xem xét. 

Tác động của sự chia cắt theo chiều dọc sông tới sản lượng khai thác thuỷ 
sản 

Các con đập làm gián đoạn đường di cư của cá thông qua việc chặn hoặc cản trở 

cá di chuyển tới các khu vực sinh sản, cư trú, kiếm ăn ở thượng lưu và hạ du:  

 Trực tiếp ngăn đường cá di cư cả lên thượng lưu và xuống hạ lưu và làm mất các 

bãi đẻ của cá. Phạm vi đánh giá chỉ trong  vùng ngập lũ của Campuchia và Đồng 

bằng sông Cửu Long của Việt Nam. 

 Mất các vùng sinh sản, cư trú và kiếm ăn do nằm trong vùng ngập lụt của các hồ 

chứa. 
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Tác động tới đa dạng loài 

Tác động của các đập thuỷ điện tới đa dạng loài được đánh giá dựa trên dự báo sự 

thay đổi thành phần loài cá do một số loài bị mất đi do cản trở đường di cư, mất các 

khu vực cư trú và sinh đẻ trong lòng các hồ chứa và mất một số loài do sự thay đổi 

chế độ lũ trong vùng ngập lũ và đất ngập nước. 

Tác động tới nuôi trồng thuỷ sản 

Mục tiêu của đánh giá tác động này là định lượng sự thay đổi năng suất nuôi trồng 

của các nhóm loài thuỷ sản nuôi trồng chính ở Châu thổ sông Mê Công do sự thay 

đổi của chế độ thuỷ văn và xâm nhập mặn do các đập thuỷ điện gây ra. 

Chi tiết về phương pháp đánh giá tác động tới thủy sản được trình bày trong Tập 2, 

Chương 3, Báo cáo đánh giá tác động của Nghiên cứu 

3.5.3 Tác động trực tiếp 

Các tác động trực tiếp chính tới khai thác thủy sản theo các Kịch bản 1, 2, 3 được 

tóm tắt theo các chỉ số đánh giá chính trong Bảng 3.5-1 và 3.5-2. Những tác động 

cũng được xếp hạng sử dụng thang điểm từ 0 (không bị tác động) tới 4 (tác động 

nghiêm trọng) như trình bày trong bảng 3.5-3 cho cả 3 kịch bản chính và 4 phương 

án phát triển thay thế. 

Bảng 3.5-1: Tóm tắt tác động tới khai thác thuỷ sản theo chỉ số đánh giá – Việt Nam  

Chỉ số Đơn vị tính Tại điều kiện 

nền (t) 

Theo kịch bản 

(t) 

Sụt giảm sản 

lượng khai thác 

theo kịch bản (t) 

Kịch bản 1 

Tổng sản lượng – Cá Tấn 692.118 318.004-

348.075 

344.043-374.114 

 

Tổng sản lượng – Các 

loài động vật thủy sinh 

khác 

Tấn 160.075 137.056 23.019 

Sản lượng các loài cá 

có giá trị kinh tế cao 

Tấn 404.470 207.680 196.790 

Thành phần các loài cá 

đánh bắt 1 

Số loài chịu 

rủi ro 
-- 33 -- 

Sản lượng trên đơn vị 

đánh bắt (CPUE)1 

kg/ngư 

cụ/ngày 

Chưa đủ dữ liệu để ước tính, bằng chứng cho thấy xu 

hướng đánh bắt giảm trong 10 năm trở lại đây 

Kịch bản 2 

Tổng sản lượng – Cá Tấn 692,118 315.990-

345.585 

 346.533-

376.128 
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Tổng sản lượng – Các 

loài động vật thủy sinh 

khác 

Tấn 160.075 136.581 23,494 

Sản lượng các loài cá 

có giá trị kinh tế cao 

Tấn 404.470 207.320 197.150 

Kịch bản 3 

Tổng sản lượng – Cá Tấn 692.118 312.331-

341.925 

350.193-379.787 

Tổng sản lượng – Các 

loài động vật thủy sinh 

khác 

Tấn 160.075 135.731 24.344 

Sản lượng các loài cá 

có giá trị kinh tế cao 

Tấn 404.470 206.530 197.940 

1 CPUE và số loài chịu rủi ro không khác biệt lớn giữa kịch bản 1, 2, 3 nên không nhắc lại trong kịch 
bản 2, 3. 
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Bảng 3.5-2: Tóm tắt tác động tới khai thác thuỷ sản theo chỉ số đánh giá – Campuchia  

Chỉ số Đơn vị tính Tại điều kiện 

nền (t) 

Theo kịch bản 

(t) 

Sụt giảm sản lượng 

khai thác theo kịch 

bản (t)  

Kịch bản 1 

Tổng sản lượng – 

Cá 

Tấn 481.537 223.071-

241.919 

239.618-258.460 

Tổng sản lượng – 

Các loài động vật 

thủy sinh khác 

Tấn 105.467 84.444 21.023 

Sản lượng các loài 

cá có giá trị kinh tế 

cao 

Tấn 235.953 119.148 116.805 

Thành phần các 

loài cá đánh bắt 1 

Số loài chịu 

rủi ro 

 37  

Sản lượng trên đơn 

vị đánh bắt (CPUE)1 

kg/ngư 

cụ/ngày 

Chưa đủ dữ liệu để ước tính 

Kịch bản 2 

Tổng sản lượng – 

Cá 

Tấn 481.537 218.774-

237.056 

244.481-262.763 

Tổng sản lượng – 

Các loài động vật 

thủy sinh khác 

Tấn 105.467 83.387 22.080 

Sản lượng các loài 

cá có giá trị kinh tế 

cao 

Tấn 235.953 117.826 118.127 

Kịch bản 3 

Tổng sản lượng – 

Cá 

Tấn 481.537 217.736-

236.019 

 245.518-263.801 

Tổng sản lượng – 

Các loài động vật 

thủy sinh khác 

Tấn 105.467 83.160 22.307 

Sản lượng các loài 

cá có giá trị kinh tế 

cao 

Tấn 235.953 117.613 118.340 

1 CPUE và số loài chịu rủi ro không khác biệt lớn giữa kịch bản 1, 2, 3 nên không nhắc lại trong kịch 
bản 2, 3. 
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Kết quả từ những bảng trên đây cho thấy: 

 Nhìn chung, sản lượng thủy sản sẽ giảm khoảng 50% do tác động của các thủy điện 

dòng chính cho cả Việt Nam và Campuchia. Phần lớn tổn thất là do giảm sản lượng 

các loài cá trắng là loài chiếm ưu thế và đóng góp 74% tổng sản lượng đánh bắt 

của 10 loài cá có giá trị thương mại hàng đầu. Những ước tính tổn thất không bao 

gồm sản lượng của các loài khác, là các loài không di cư, thay thế loài cá trắng mất 

đi. Nghiên cứu cũng không thể đánh giá tỷ lệ thay thế trong dữ liệu hiện có. Tổn thất 

được dự báo cũng không bao gồm tổn thất của một số loài cá đen và cá xám chịu 

tác động gián tiếp do sản lượng cá trắng giảm.  

 Tác động chính tới khai thác thuỷ sản chủ yếu là do tác động tới di cư của những 

loài cá trắng. Nguyên nhân chính là do những rào cản gây ra bởi các đập thủy điện, 

đặc biệt là các đập ở cuối bậc thang trên dòng chính. Điều này góp phần làm mất 

phần lớn sản lượng cá trong tất cả các kịch bản và sẽ nghiêm trọng hơn trong Kịch 

bản 2 có các đập dòng nhánh cản trở di chuyển của các loài cá trên các sông 

nhánh. 

 Các đập như là những rào cản trên sông cũng sẽ ảnh hưởng tới sự trôi dạt xuống 

hạ lưu của trứng và ấu trùng cá cũng như các loài động vật thuỷ sinh khác. Sự ngăn 

cản này tác động lớn tới việc sụt giảm sản lượng do ảnh hưởng tiêu cực tới năng 

suất sinh học thứ cấp của các nhóm cá không di cư. 

 Kết quả chạy mô hình chất lượng nước và phù sa bùn cát của MDS cho thấy tải 

lượng và lắng đọng của phù sa bùn cát và dinh dưỡng tại các vùng ngập lũ sẽ bị 

giảm đi rất nhiều ở cả 3 kịch bản. Điều này sẽ ảnh hưởng rất tiêu cực tới năng suất 

cá (chỉ xếp sau tổn thất cá trắng do đập tạo các rào cản cá di cư) và đóng góp vào 

việc có thể làm năng suất đánh bắt cá giảm tới 50% trong vùng tác động. Tác động 

tiêu cực này chủ yếu tác động tới các loài cá trắng di cư gần, cá xám và những loài 

cá sống ở vùng cửa sông. 

 Việc giữ lại bùn cát ở các đập thuỷ điện cũng sẽ gây tác động lớn tới sản lượng khai 

thác cá vùng ven biển, và từ đó ảnh hưởng tiêu cực tới nghề khai thác và thương 

mại thuỷ sản của Việt Nam. 

 Những thay đổi về năng suất khai thác do sự thay đổi về chế độ thuỷ văn (mực 

nước và lưu lượng) ở cả 3 kịch bản tương đối nhỏ và trong giới hạn biến động tự 

nhiên của chế độ thuỷ văn sông Mê Công. 

 Việc vận hành phủ đỉnh của các đập thuỷ điện sẽ gây ra sự dao động lớn về mực 

nước theo ngày ở hạ du. Việc biến động dòng chảy này có tác động rất trầm trọng 

tới môi trường sông đoạn giữa Sảm Bo và hạ du tới Phnôm Pênh. Biến động dòng 

chảy do điều tiết của đập có thể làm sụt giảm sản lượng cá, giảm năng suất sinh 

sản và cản trở di cư lên thượng lưu của cá trưởng thành. Nó cũng có thể làm mất 

đi, thậm chí làm tuyệt chủng một số loài cá vùng cao đặc chủng ở vùng lân cận Kra-

chê, là nơi cư trú có cao độ thấp nhất của nhóm cá này. Việc thay đổi lớn và nhanh 

về mực nước và lưu tốc dòng chảy ở các vực sâu cũng làm mất đi nơi trú ngụ của 

các loài cá vào mùa khô. Thêm vào đó, chế độ thuỷ văn thay đổi sẽ cản trở sự di cư 

của cá trưởng thành, gây nhiễu tín hiệu di cư và cản trở chu kỳ di cư của cá. Việc 

dao động mực nước lớn trong ngày sẽ làm các hoạt động khai thác thuỷ sản trở 

nên khó khăn hơn và sẽ gây tác động tới sinh kế của cộng đồng dân cư phụ thuộc 

vào các hoạt động khai thác này. Việc lượng hoá các tác động này là một thách 

thức do thiếu số liệu thuỷ sản trong vùng lân cận Kra-chê. 



 

 

 

48 

 Nếu hạ mực nước đột ngột trong điều kiện năm hạn (cả trong mùa khô và mùa 

mưa), có thể gây tác động tức thì tới mức nước hạ du Kra-chê và sẽ làm trễ thời 

điểm bắt đầu mùa lũ, một tín hiệu di cư quan trọng của một số loài cá. 

 Nhiều loài cá nước ngọt là loài đặc hữu của lưu vực sông Mê Công và sông Chao 

Phraya của Thái Lan. Dòng chính sông Mê Công đóng vai trò như một nơi trú ngụ 

cho một số loài cá đặc hữu trong vùng. Vì vậy các đập dự kiến xây dựng sẽ gây 

hiểm hoạ thực sự cho không chỉ 5 loài đã được cảnh bảo có nguy cơ tuyệt chủng 

phạm vi toàn cầu. 

 Các tác động theo bốn Phương án phát triển thay thế cũng sẽ tương tự về các loại 

tác động, tuy vậy quy mô không gian và cường độ tác động sẽ khác nhau tuỳ thuộc 

vào việc thiết kế và vận hành đập, và thành công của các giải pháp giảm thiểu đề 

xuất (đặc biệt là đường cá đi). Các tác động tại châu thổ sông Mê Công của các đập 

được xây dựng ở trung và hạ du của hệ thống di cư (từ trên thác Khôn đến Viên 

Chăn và dưới thác Khôn), sẽ lớn hơn so với những đập trong vùng Bắc Lào (phần 

thượng lưu của vùng di cư). Di cư của cá sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trừ khi các 

giải pháp hỗ trợ di chuyển qua đập được chứng minh hiệu quả, đặc biệt là đối với di 

cư xuôi dòng. 

 Phương án phát triển 4 do chỉ gồm 2 đập nên có tác động sụt giảm sản lượng đánh 

bắt thủy sản nhỏ nhất (7.0 – 8.5% đối với Việt Nam và 8-10% đối với Campuchia). 

Giảm sản lượng đánh bắt tại Việt Nam của Phương án 5 & 7 tương tự nhau 

khoảng 22-28%. Sụt giảm của Phương án 5 & 7 của Campuchia từ 24-30%. Sụt 

giảm sản lượng đánh bắt thủy sản của Phương án 6 tương tự như của kết quả của 

Kịch bản 1,2 và 3. 

 Tác động đến khai thác thủy sản của bốn Phương án phát triển thay thế được dự 

báo tác động thấp đến tác động đáng kể đối với Phương án 4, đáng kể đến lớn đối 

với  Phương án 5, nghiêm trọng đối với  Phương án 6, và đáng kể đến lớn đối với  

Phương án 7 (Bảng 3.5-1). 

Tác động tới nuôi trồng thuỷ sản 

 Phát triển chuỗi đập thuỷ điện được dự đoán gây tác động tương đối nhỏ tới nuôi 

trồng thuỷ sản trong vùng ngập lũ bởi vì chất lượng nước và mức nước trong các 

ao nuôi được quản lý thông qua việc bơm nước chủ động mà không phụ thuộc 

nhiều vào dòng chảy trên dòng chính. Tuy nhiên, có những nguy cơ tác động tới 

nuôi trồng thuỷ sản xảy ra ở các vùng bị tăng nhiễm mặn, đặc biệt các vùng nuôi cá 

tra ở các tỉnh ven biển do cá tra chỉ sinh sống được trong môi trường nước ngọt. 

 Tuy nhiên tác động tới nuôi trồng thuỷ sản thực tế có thể phức tạp hơn rất nhiều. 

Cần phải tiếp tục nghiên cứu các tác động này khi việc nuôi cá tra và tôm nước ngọt 

được mở rộng ra các tỉnh khác và khi có thêm số liệu và hiểu biết về mối quan hệ 

giữa các thông số môi trường và các nhóm loài nuôi trồng. 

Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam có thể bị ảnh 

hưởng gián tiếp do sản lượng khai thác thuỷ sản ven biển bị sụt giảm vì lượng bùn cát 

và dinh dưỡng giảm. Tác động này gây ra do nguồn thức ăn cung cấp cho nghề nuôi 

trồng thuỷ sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long một phần phụ thuộc vào nguồn cá tạp 

khai thác ven biển. 
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Bảng 3.5-3: Mức độ tác động tới khai thác và nuôi trồng thủy sản theo các kịch bản 1-3 và các phương án 4-7 

 Chỉ số Kịch bản 1 Kịch bản 2 Kịch bản 3 Phương án 4 Phương án 5 Phương án 6 Phương án 7 

CM VN CM VN CM VN CM VN CM VN CM VN CM VN 

K
h

a
i 
th

á
c
 t
h

ủ
y
 s

ả
n
 

Sụt giảm sản lượng 

khai thác cá  
4 4 4 4 4 4 1 – 2 1 – 2 2 – 3 2 – 3 4 4 2 – 3 2 – 3 

Sụt giảm sản lượng 

khai thác các loài 

thủy sinh khác 

4 4 4 4 4 4 

1 – 2 1 – 2 

2 – 3 2 – 3 4 4 2 – 3 2 – 3 

Sụt giảm sản lượng 

các loài có giá trị kinh 

tế cao 

4 4 4 4 4 4 1 – 2 1 – 2 2 – 3 2 – 3 4 4 2 – 3 2 – 3 

Giảm thành phần các 

loài cá đánh bắt 
4 4 4 4 4 4 

1 – 2 1 – 2 
2 – 3 2 – 3 4 4 2 – 3 2 – 3 

N
u
ô

i 
tr

ồ
n

g
 t
h

ủ
y
 s

ả
n
 

Thay đổi diện tích 

nuôi trồng thủy sản 

đối với từng nhóm 

loài nuôi trồng 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Thay đổi sản lượng 

nuôi trồng đối với 

từng nhóm loài 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ghi chú:  

1. 0 = không tác động; 1 = thấp; 2 = đáng kể; 3 = lớn; 4 = nghiêm trọng 
2. CM = Campuchia; VN = Việt Nam 
3. Tác động lớn tới nghiêm trọng chủ yếu do ảnh hưởng kết hợp từ cản trở của đập và suy giảm đáng kể lượng phù sa bùn cát và chất dinh dưỡng
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3.5.4 Những tác động gián tiếp và thứ cấp 

Những tác động này có thể bao gồm: 

 Mặc dù dòng chảy và mực nước dường như không có sự thay đổi quá lớn ở Đồng 

bằng sông Cửu Long của Việt Nam nhưng việc giảm lượng phù sa bùn cát và sẽ 

gây tác động gián tiếp tới sản lượng cá khai thác ở đồng bằng ngập lũ của 

Campuchia, trong hệ thống Biển hồ- sông Tông-lê Sáp; vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long và vùng ven biển của Việt Nam. Lượng dinh dưỡng bị mất đi ở phạm vi lớn do 

phù sa bùn cát bị giữ lại ở các đập thuỷ điện. Điều này sẽ có ảnh hưởng lớn tới 

năng suất sinh học sơ cấp và thứ cấp, và cuối cùng là ảnh hưởng tới sản lượng 

thuỷ sản. 

 Sụt giảm sản lượng khai thác thuỷ sản sẽ gây tác động gián tiếp tới an ninh lương 

thực, sinh kế, đời sống kinh tế xã hội của một bộ phận lớn cư dân sống trong vùng 

nghiên cứu, những người phụ thuộc hoàn toàn hoặc một phần vào các hoạt động 

khai thác thuỷ sản và những nghề liên quan. Sau khi bị đánh bắt, cá được thu mua, 

vận chuyển, bán buôn, chế biến, bán ở các chợ và nhà hàng và từ đó có giá trị gia 

tăng theo từng bước của chuỗi giá trị. Giá trị thu được giúp tăng khả năng chi tiêu 

của người dân, cho phép chi tiêu nhiều hơn cho lương thực và từ đó giúp tăng an 

ninh lương thực. Tác động tiêu cực tới khai thác thuỷ sản vì vậy có thể đưa đến tình 

trạng khó khăn kinh tế của nhiều người và nhiều gia đình và với những khó khăn đó 

nhiều người có thể di cư từ khu vực nông thôn ra thành thị để tìm kiếm việc làm 

mới, nguồn thu mới, sẽ gây ra những bất ổn xã hội. 

 Việc tìm nguồn thay thế cho nguồn protein từ cá khai thác tự nhiên có lẽ là một thách 

thức lớn và rất tốn kém. Nói cách khác, tác động gián tiếp của việc giảm sản lượng 

khai thác thuỷ sản tới an ninh lương thực đơn giản là không thể giảm thiểu một 

cách dễ dàng và đầy đủ. Với những gia đình đã hoặc cận kề nguy cơ thiếu lương 

thực, việc giảm sản lượng thuỷ sản, nguồn dinh dưỡng hàng ngày của họ, sẽ làm 

tăng nguy cơ suy dinh dưỡng. Suy giảm sức khoẻ và bệnh tật sẽ trở nên phổ biến 

hơn, tình trạng nghèo đói sẽ gia tăng. Những hộ nghèo với khả năng chống chịu 

kém sẽ chịu đựng gánh nặng chính từ những tác động này. 

 Sản lượng khai thác thuỷ sản mất đi có thể gây tác động tới cộng đồng dân cư canh 

tác nông nghiệp bởi vì trong mùa lũ rất nhiều nông dân sống phụ thuộc vào khai 

thác thuỷ sản  khi không canh tác nông nghiệp được. 

 Trong bất kỳ một hệ thống sinh thái nào, việc giảm một lượng lớn của quần thể cá, 

đặc biệt là giảm cá con sẽ ảnh hưởng tức thì tới chuỗi thức ăn bởi vì đó là nguồn 

thức ăn cho nhiều loài động vật bắt mồi khác bao gồm các loài bò sát, lưỡng cư, cá 

lớn, chim nước và động vật có vú. 

3.5.5 Khuyến nghị cho những nghiên cứu trong tương lai 

Kết quả đánh giá tác động có thể tăng độ chính xác trong tương lai bằng cách thu 

thập số liệu bổ sung và xây dựng các mô hình phân tích cho từng vùng riêng sử 

dụng cho đánh giá tác động. Các khuyến nghị về thu thập số liệu và các nghiên cứu 

trong tương lai được liệt kê dưới đây: 

 Xây dựng chương trình quan trắc thuỷ sản dài hạn toàn lưu vực để thu thập các loại 

số liệu nhằm tăng cường hiểu biết toàn diện về các hệ thống phức tạp và  kết nối 

với nhau phản ánh các mối quan hệ của các bậc thang thuỷ điện dòng chính và 
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dòng nhánh tới nguồn lợi thuỷ sản trong vùng nghiên cứu và toàn vùng hạ lưu vực 

Mê Công, cụ thể gồm: 

- Nghiên cứu sự di chuyển và sử dụng sinh cảnh theo mùa của cá để 

xác định các loài cá di cư và tăng cường hiểu biết về yêu cầu sinh cảnh và 

sự di chuyển của chúng. 

- Tiếp tục quan trắc sản lượng và thành phần loài khai thác của cá và 

các động vật thuỷ sinh khác (OAA) cho các vùng sinh cảnh đất ngập nước 

quan trọng nếu không thể thực hiện cho toàn lưu vực. 

- Thực hiện nghiên cứu về tiêu thụ thực phẩm của người dân để xác 

định tổng lượng tiêu thụ cá và các động vật thuỷ sinh khác từ các nguồn 

khác nhau.  

- Thực hiện các nghiên cứu để tăng cường độ chính xác của số liệu 

thống kê quốc gia thông qua so sánh với số liệu tiêu thụ thuỷ sản. 

- Đánh giá sự phụ thuộc của sản lượng nuôi trồng vào cá và các loài 

động vật thuỷ sinh tự nhiên khác mà chúng làm thức ăn của các loài nuôi 

trồng. 

- Nghiên cứu nguồn gien của các loài cá di cư dễ bị tổn thương trong 

vùng Châu thổ sông Mê Công và vùng Tông-lê Sáp và đoạn trung lưu sông 

Mê Công để tăng cường hiểu biết về cấu trúc quần thể và mức độ dễ bị tổn 

thương của chúng. 

- Quan trắc tác động của suy giảm tải lượng bùn cát và hệ luỵ của nó đối với 

cấu trúc sinh cảnh, tác động đến các loài không xương sống và các loài 

thuỷ sinh khác. 

 Nghiên cứu tác động của thay đổi hàm lượng dinh dưỡng trong môi trường nước tới 

năng suất sơ cấp của các sinh cảnh thuỷ sinh và đất ngập nước, và tác động gián 

tiếp tới thành phần, cấu trúc và khả năng sinh trưởng của các quần xã thực vật và 

động vật. 

 Thực hiện các nghiên cứu đánh giá tác động của các dự án phát triển kinh tế khác 

(ngoài thuỷ điện) lên sản lượng và đa dạng loài thuỷ sản. 

 Thực hiện các nghiên cứu nhằm đánh giá tác động luỹ tích của các hiện tượng tự 

nhiên như biến đổi khí hậu và nước biển dâng tới tính đa dạng sinh học của hệ sinh 

thái. 

 
 
 
 



                 

 

53 

 

3.6 Tác động đến Đa dạng sinh học 

3.6.1 Dữ liệu đầu vào 

Phân tích các tác động tới đa dạng sinh học dựa trên kết quả nghiên cứu về đa 

dạng sinh học năm 2014, bổ sung những số liệu và kiến thức, cập nhật bản đồ đất 

ngập nước của toàn vùng, đánh giá tác động và các số liệu thu thập được từ Ủy hội 

sông Mê Công quốc tế và các nguồn khác. Cơ sở dữ liêụ và kiến thức có được của 

Nghiên cứu đã đáp ứng được những yêu cầu về số lượng và chất lượng để phuc̣ vu ̣

phân tích, đánh giá với khả năng định lượng tối đa. Thông tin chi tiết có trong Báo 

cáo Đánh giá điều kiện nền (BAR) và Báo cáo Đánh giá Tác động (IAR), Tập 2. 

3.6.2 Tóm tắt phương pháp đánh giá 

Bốn phương pháp đã được sử dụng để đánh giá tác động đến đa dạng sinh học trên 

quy mô không gian và thời gian thích hợp. Những phương pháp này được xây dựng 

dựa trên các cách tiếp cận có cơ sở khoa học, được kiểm chứng độc lập và được 

áp dụng trước đây tại vùng hạ lưu vực sông Mê Công. Các phương pháp này được 

hiệu chỉnh dựa trên các ý kiến chuyên gia để phù hợp áp dụng cho vùng đánh giá 

tác động và các tài nguyên đa dạng sinh học của vùng. Thông tin chi tiết có trong 

Báo cáo Đánh giá Tác động (IAR), Tập 2, Chương 3. 

3.6.3 Các tác động trực tiếp 

Các tác đôṇg trực tiếp được tóm tắt dưới đây cho kịch bản 1, 2, 3. Các tác đôṇg này 

được xếp theo thang điểm từ 0 (không có tác đôṇg) đến 4 (tác đôṇg nghiêm troṇg) 

như trong bảng 3.6-1 cho cả 3 kịch bản chính và 4 phương án phát triển bổ sung. 

 Các đâp̣ sẽ chăṇ dòng di cư của cá và các loài thủy sinh khác trong toàn Ha ̣lưu vực 

Mê Công, và có thể gây ra: 

- Làm mất đi hoặc tuyêṭ chủng tới 10% các loài cá ở Đồng bằng sông Cửu 

Long của Viêṭ Nam và phía nam đồng bằng Campuchia. 

- Giảm đáng kể số lượng các loài cá di cư sống sót  

- Tuyêṭ chủng cá heo nước ngoṭ I-ra-oa-đi của sông Mê CôngGiảm phân bố 

và số lượng các loài nhuyễn thể, và các loài không xương sống. 

 Vâṇ hành phủ đỉnh các nhà máy thủy điêṇ có thể gây ra dao đôṇg mực nước ngày 

lớn taị ha ̣lưu của từng đâp̣. Ví dụ đập Sảm Bo (đập gần khu vực đánh giá tác động 

nhất), những dao động này có thể gây suy thoái nghiêm trọng sinh cảnh thủy sinh 

và ven sông từ Sảm Bo tới nam Kra-chê. 

 Lắng đoṇg bùn cát và dinh dưỡng có thể bi ̣giảm tới 60% taị mỗi vi ̣ trí gần dòng 

chính và có thể nhỏ hơn ở các vi ̣trí khác trong vùng đánh giá tác đôṇg, gây gia tăng 

xói lở hoăc̣ giảm tốc đô ̣bồi đắp các vi ̣trí ven sông, ven biển, và giảm năng suất sinh 

hoc̣ trên khắp vùng đánh giá tác đôṇg. 
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Bảng 3.6-1: Mức độ tác động tới đa dạng sinh học theo các kịch bản 1-3 và các phương án 4-7 

Chỉ số Kịch bản 1 Kịch bản 2 Kịch bản 3 Phương án 4 Phương án 5 Phương án 6 Phương án 7 

CF TS MD CF TS MD CF TS MD CF TS MD CF TS MD CF TS MD CF TS MD 

Thay đổi phạm vi các khu ngập lũ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Các loài bị ảnh hưởng do mất các loại 

hình sinh cảnh ngập nước quan trọng 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Thay đổi cơ cấu đất ngập nước trong 

các điểm nóng đa dạng sinh học 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nguy cơ giảm đa dạng sinh học 2 0 1 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 

Thay đổi năng suất sơ cấp do thay 

đổi về lắng đọng dinh dưỡng 
2–3 2 2–3 2–3 2 2–3 2–3 2 2–3 0 0 0 0 0 0 2-3 2 2-3 0 0 0 

Mất sinh cảnh ven sông do thay đổi 

trong vận chuyển bùn cát 
2 1 1 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 

Mất đất ngập nước ven biển (rừng 

ngập mặn) do thay đổi về vận chuyển 

bùn cát 

  

2 

  

2 

  

2   0   0   2   0 

Nguy cơ tuyệt chủng tương đối 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ghi chú:  

1. 0 = không tác động; 1 = thấp; 2 = đáng kể; 3 = lớn; 4 = nghiêm trọng 

2. CF = đồng bằng ngập lũ Campuchia; TS = Tonle Sap; MD = Đồng bằng sông Cửu Long 

3. Tác động lớn tới nghiêm trọng chủ yếu do ảnh hưởng kết hợp cản trở của đập và suy giảm đáng kể phù sa bùn cát và chất dinh dưỡng 
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 Viêc̣ đồng thời ha ̣thấp mực nước tại tất cả các đập dòng chính để tối đa phát điêṇ, 

đăc̣ biêṭ là trong mùa khô, có thể gây ra những thay đổi về dòng chảy ở phía bắc 

khu vực đánh giá tác đôṇg, có thể làm châṃ thời điểm bắt đầu mùa lũ hoăc̣ thay đổi 

tâp̣ tính sinh thái của các loài thủy sinh. Việc này có thể gây ra những xáo trộn ngắn 

hạn về thời điểm di cư hoặc các tập tính khác của cá và các sinh vật thủy sinh. 

Những châṃ trễ hoăc̣ xáo trôṇ thời điểm di cư hoăc̣ sinh sản có thể làm giảm năng 

suất sinh sản nếu các chu trình sinh hoc̣ trong vòng đời của loài như làm tổ, đẻ 

trứng ở những điều kiêṇ không thuâṇ lợi. Ảnh hưởng này có thể sẽ lớn nhất nếu 

viêc̣ ha ̣thấp mực nước trong hồ xảy ra gần đầu mùa lũ có rất nhiều loài di cư bắt 

đầu quá trình di cư của mình khi dòng chảy tăng. 

 Về tổng thể, biến động về chế độ dòng chảy sẽ nằm trong khoảng dao động của tự 

nhiên và do vâỵ không có khả năng gây ra những thay đổi lớn về đất ngâp̣ nước và 

các sinh cảnh thủy sinh nhiều hơn những tác đôṇg mô tả ở trên. 

 Những tác đôṇg tiêu cực lớn nhất do các đâp̣ dòng nhánh gây ra (Kic̣h bản 2) có thể 

là ngập lũ hoăc̣ nếu không sẽ là thay đổi các khu vực làm tổ quan troṇg của các loài 

cá và các loài thủy sinh di cư khác. Nó sẽ làm giảm thêm nữa khả năng sống sót 

của các loài cá di cư trong vùng đánh giá tác đôṇg. Nhiều loài sinh vật đặc hữu của 

các dòng nhánh cũng bị suy giảm hoặc biến mất. Điều này có thể làm giám khả 

năng chống chịu của hệ thống tự nhiên và tăng thêm rủi ro về an ninh lương thực 

cho những người phụ thuộc vào cá. Các đâp̣ dòng nhánh sẽ làm giảm thêm nữa 

vâṇ chuyển và bối lắng bùn cát và dinh dưỡng trong vùng đánh giá tác đôṇg nhưng 

không làm thay đổi đáng kể dòng chảy hoăc̣ phân bố ngâp̣ luṭ để có thể ảnh hưởng 

tới đa daṇg sinh hoc̣. 

 Chuyển nước (Kic̣h bản 3) sẽ làm giảm thêm tải lượng và lắng đọng bùn cát và dinh 

dưỡng trong vùng đánh giá tác đôṇg nhưng không làm thay đổi đáng kể dòng chảy 

hoăc̣ phân bố ngâp̣ luṭ để có thể làm ảnh hưởng tới đa daṇg sinh hoc̣. Chuyển 

nước cũng không có khả năng làm ảnh hưởng đáng kể tới sự di chuyển của các 

loài cá hoăc̣ các loài thủy sinh di cư khác trong vùng đánh giá tác đôṇg. 

 Tác động tới đa dạng sinh học của 4 Phương án phát triển cũng gắn chặt với sự 

thay đổi của tải lượng bùn cát, dinh dưỡng và sự cản trở của đập. Phương án 4 có 

tác động nhỏ nhất do có thay đổi tải lượng bùn cát, dinh dưỡng nhỏ nhất và vẫn tạo 

được sự di chuyển tương đối thuận lợi tại sinh cảnh sông và đồng bằng ngập lũ tại 

Lào và phía Bắc của Campuchia. Phương án 5 và 7 sẽ cản trở sự di chuyển tới 

sinh cảnh ngập lũ tại Lào nhưng không cản trở di chuyển vào các sinh cảnh tại phía 

Bắc Campuchia. Phương án 6 có tác động lớn nhất do tất cả các đường đi tới các 

sinh cảnh ở tất cả dòng chính và dòng nhánh tại phía Bắc vùng nghiên cứu đều bị  

cản trở và điều đó dẫn tới sự suy giảm lớn của tải lượng bùn cát, dinh dưỡng vào 

vùng đánh giá tác động. 

 Các tác động đến đa dạng sinh học theo 4 phương án bổ sung cũng được thể hiện 

trong bảng 3.6-1 và nhìn chung là không có tác động (cho hầu hết các chỉ số) tới tác 

động nghiêm troṇg (chỉ số về nguy cơ mất loài). 

3.6.4 Tác đôṇg gián tiếp và thứ cấp 

Tác đôṇg gián tiếp và thứ cấp sẽ bao gồm: 

 Mất các loài cá di cư có có giá tri ̣sinh thái quan troṇg (cũng bao gồm các loài cá di 

cư có giá tri ̣kinh tế cao) có thể gây ra những thay đổi đáng kể về quần thể các loài 

cá và đôṇg vâṭ thủy sinh khác trong lưu vực. Chẳng haṇ như quần thể và phân bố 

của môṭ số loài cá, loài không xương sống có thể tăng lên hoăc̣ là thay đổi do có sự 
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tuyêṭ chủng của cá di cư dẫn tới giảm loài săn mồi, tăng lượng mồi, và các yếu tố 

khác. Khoảng 25 trong tổng số 73 loài di cư là loài ăn thiṭ và viêc̣ mất các loài này sẽ 

gây ra thay đổi lâu dài về đa daṇg sinh hoc̣ thủy sinh như thay đổi về số lượng của 

cá, nhuyễn thể, giáp xác, và các loài thủy sinh khác mà chúng ăn. 

Rất khó có thể dự đoán tính chất, mức độ và xu thế của các ảnh hưởng thứ cấp 

đến đa dạng sinh học. Có khả năng là những loài bi ̣mất sẽ được thay thế bởi 

các loài nhỏ hơn, không phải là loài bản điạ, và có thể là loài động vật không 

xương sống. Có thể nói rằng, sau khi các bâc̣ thang thủy điêṇ được xây dựng và 

vâṇ hành trong môṭ thời gian, cả vùng Ha ̣lưu vực Mê Công sẽ chi ̉còn phù hợp 

với ít các loài cá và đôṇg vâṭ thủy sinh, và do vâỵ, có ít hơn khả năng phuc̣ hồi về 

hệ sinh thái. 

 Mất các loài cá có giá tri ̣kinh tế cao cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sản lượng đánh 

bắt cá tự nhiên trong lưu vực, từ đó ảnh hưởng tới sinh kế của phần lớn người dân 

sống trong vùng đánh giá tác đôṇg phu ̣thuôc̣ môṭ phần hoăc̣ toàn bô ̣vào đánh bắt 

và các nghề có liên quan. Điều này cũng có tác đôṇg tới kinh tế và có thể khiến 

người dân di cư từ nông thôn ra thành thi ̣để kiếm sống hoăc̣ taọ ra những nghề 

mới. 

 Viêc̣ xây dựng các con đâp̣ có thể làm thay đổi sinh cảnh của các loài sống trong 

sông phía thượng lưu đâp̣, chia cắt các quần thể loài doc̣ sông, giảm các loài thực 

vâṭ thủy sinh và đôṇg vâṭ không xương sống, giảm nguồn gien. Điều này cũng làm 

giảm thêm sự sống còn của môṭ số loài và thay đổi thành phần các quần thể thực 

vâṭ và đôṇg vâṭ thủy sinh trong khu vực. 

 Giảm vâṇ chuyển và lắng đoṇg dinh dưỡng sẽ gây ra suy giảm quá trình tăng 

trưởng và sinh sản của môṭ số thực vâṭ, làm thay đổi về thành phần loài. Các 

nghiên cứu về thay đổi của nồng đô ̣dinh dưỡng cho thấy những thay đổi về thành 

phần, có thể cả về cấu trúc của quần xã thực vâṭ, giảm những loài cần hàm lượng 

chất dinh dưỡng trong đất cao hơn và tăng các loài cỏ daị, các loài ngoaị lai mà có 

thể thích ứng với đất nghèo dinh dưỡng.  

3.6.5 Khuyến nghị cho những nghiên cứu trong tương lai  

Cho đến hiện nay, các dữ liệu sẵn có, và đặc biệt là hiểu biết về sự phong phú, tác 

động qua lại và đa chiều của các quá trình sinh học có ảnh hưởng tới đa dạng sinh 

học của hệ sinh thái rộng lớn như hạ lưu vực sông Mê Công còn rất hạn chế. 

Về cơ bản, các thông tin chi tiết và dài hạn về các loài thực vật, động vật sống trong 

các sinh cảnh ngập nước và đất ngập nước trong vùng đánh giá tác động vẫn còn 

thiếu. Các thông tin sẵn có về tập tính di cư và sinh cảnh cần thiết của các loài di cư 

và các loài có khả năng bị tác động cũng còn hạn chế. Có rất ít các nghiên cứu đã 

được thực hiện nhằm làm rõ phản ứng của các hệ sinh thái trong lưu vực khi có sự 

thay đổi về thủy văn, lượng phù sa bùn cát và chất dinh dưỡng, cũng như chất 

lượng nước. Ví dụ, các thông tin về những tác động (cả trực tiếp và gián tiếp) của 

thay đổi lượng vận chuyển và bồi lắng chất dinh dưỡng đến năng suất của đất ngập 

nước , hoặc những thay đổi về thành phần loài khi các loài cá di cư bị mất hoặc suy 

giảm đáng kể vẫn còn rất hạn chế. 

Mức đô ̣chính xác của các đánh giá trong tương lai có thể được tăng cường bằng 

cách thu thập dữ liệu bổ sung và phát triển các công cụ phân tích và mô hình hóa 

cho các địa bàn cụ thể. Khuyến nghị cho các nghiên cứu trong tương lai như sau: 
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 Xây dựng chương trình quan trắc dữ liệu đa dạng sinh học ngắn hạn, trung hạn, và 

dài hạn để thu thập các thông tin sau đây, những thông tin này sẽ giúp tăng cường 

hiểu biết về  sự phức tạp và tương hỗ mà các đập thủy điện dòng chính và dòng 

nhánh tác động đến đa dạng sinh học trong vùng đánh giá tác động và trong cả hạ 

lưu vực sông Mê Công, bao gồm : 

- Nghiên cứu sự di chuyển và sử dụng sinh cảnh theo mùa để xác 

định các loài cá di cư và tăng cường hiểu biết về yêu cầu sinh cảnh và sự di 

chuyển của chúng. 

- Nghiên cứu nguồn gien của các loài cá di cư dễ bị tổn thương trong 

vùng Châu thổ sông Mê Công và vùng Tông-lê Sáp và đoạn trung lưu sông 

Mê Công để tăng cường hiểu biết về cấu trúc quần thể và mức độ dễ bị tổn 

thương của chúng. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của suy giảm bồi lắng phù sa bùn cát và 

những thay đổi của cấu trúc sinh cảnh lên các loài không xương sống đáy và 

các loài thủy sinh khác.  

 Nghiên cứu tác động của thay đổi hàm lượng chất dinh dưỡng trong môi trường 

nước tới năng suất sơ cấp của các sinh cảnh thuỷ sinh và đất ngập nước, và tác 

động gián tiếp tới thành phần, cấu trúc và khả năng sinh sôi của các quần xã thực 

vật và động vật. 

 Thực hiện các nghiên cứu nhằm đánh giá tác động luỹ tích của các hiện tượng tự 

nhiên như biến đổi khí hậu và nước biển dâng tới tính đa dạng sinh học của hệ sinh 

thái. 
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3.7 Tác động đến giao thông thủy 

3.7.1 Dữ liệu đầu vào 

Số liệu sử dụng để đánh giá tác động tới giao thông thủy được thu thập từ nhiều 

nguồn chính thống khác nhau như Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục Thống kê của 

Việt Nam, từ các báo cáo và ấn phẩm của Ban thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế, 

và từ rất nhiều nguồn số liệu đã được công bố. Thêm vào đó, Nghiên cứu đã thực 

hiện một Nghiên cứu bổ sung về Giao thông thủy năm 2014 nhằm cập nhật số liệu 

về năng lực và phương tiện vận tải thủy cho vùng nghiên cứu. Như vậy, đánh giá 

tác động lên giao thông thủy đã sử dụng hầu hết các nguồn số liệu tổng hợp và cập 

nhất nhất hiện có. Thông tin chi tiết đề nghị tham khảo tại Báo cáo Đánh giá Tác 

động (IAR), Tập 2, Chương 3 

3.7.2 Tóm tắt phương pháp đánh giá 

Cách tiếp cận linh hoạt đã được ứng dụng trong đánh giá và định lượng các tác. 

Nghiên cứu đã lựa chọn 8 tuyến giao thông thủy chính trong vùng đánh giá tác động 

để xem xét và đánh giá tác động đến năng lực vận tải dưới ảnh hưởng của sự suy 

giảm và dao động mực nước trong ngày, biến động của bờ sông và hình thái lòng 

dẫn và vùng ven biển cũng như khả năng kết nối liên tục của dòng sông đã được 

đánh giá trong 3 kịch bản và 4 phương án phát triển. Các tác động bất lợi liên quan 

đến các âu thuyền, nằm ngoài vùng đánh giá tác động, cũng đã được đánh giá. 

Thông tin chi tiết có trong Báo cáo Đánh giá Tác động (IAR), Tập 2, Chương 3. 

3.7.3 Các tác động trực tiếp 

Các tác động chính trực tiếp được tổng kết ở dưới đây. Mức độ tác động được phân 

thành 4 cấp từ 0 (không tác động) đến 4 (tác động nghiêm trọng) được thể hiện 

trong bảng 3.7-1. 

 Tác động chính tới giao thông thủy trong vùng đánh giá tác động do sự  sụt giảm và 

dao động nhanh của mực nước trên tuyến sông ở hạ lưu của bậc thang cuối cùng 

tới Kam-pông Ko do chế độ vận hành phủ đỉnh. Trong 3 kịch bản được đánh giá thì 

tác động của Kịch bản 3 là lớn nhất. 

 Đoạn sông từ Kam-pông Ko tới Phnôm Pênh ít bị ảnh hưởng hơn và các phương 

tiện có tải trọng lên tới 2,000 DWT có thể hoạt động trong đoạn này. 

 Nghiên cứu chưa phát hiện có các tác động bất lợi lớn nào đến vận tải thủy cho 

đoạn từ Phnôm Pênh xuống hạ du. Do vậy, các tuyến giao thông thủy từ Phnôm 

Pênh đến Tp. Hồ Chí Minh và Biển Đông vẫn có thể được phát triển theo Quy 

hoạch Tổng thể Giao thông thủy. 

 Nghiên cứu dự báo sẽ không có các tác động bất lợi đáng kể nào ảnh hưởng tới 

giao thông thủy trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

 Nếu hệ thống bậc thang thủy điện vận hành phủ đỉnh trong mùa khô sẽ gây ra dao 

động lớn về lưu lượng và mực nước (khoảng 2-6 m) và làm mực nước hạ thấp đột 
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ngột. Hiện tượng này sẽ đe dọa an toàn lưu thông của các phương tiện và làm gia 

tăng xói lở bờ và gây thiệt hại cho các cơ sở hạ tầng phục vụ giao thông thủy dọc 

sông. 

 Thời gian trung bình cho một phương tiện đi qua một âu tàu vào khoảng 45 phút, 

như vậy sẽ làm tăng thời gian vận chuyển và dẫn đến tăng giá thành vận tải.
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Bảng 3.7-1: Mức độ tác động tới giao thông thủy theo các kịch bản 1-3 và các phương án từ 4-7 

Chỉ số Kịch bản 1 Kịch bản 2 Kịch bản 3 Phương án 4 Phương án 5 Phương án 6 Phương án 7 

CM VN CM VN CM VN CM VN CM VN CM VN CM VN 

Thay đổi chế độ dòng 

chảy, độ sâu dòng chảy 

trên sông 

3 1 3 1 4 1 2 1 2 1 3 1 2 1 

Thay đổi năng lực vận tải 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Rào cản vật lý – Kết nối 

dọc sông 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Thay đổi hình thái sông 

do thay đổi vận chuyển 

bùn cát 

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Ghi chú:  

1. 0 = không tác động; 1 = thấp; 2 = đáng kể; 3 = lớn; 4 = nghiêm trọng 

2. CM = Campuchia; VN = Việt Nam 

3. Tác động đáng kể ở Campuchia hầu hết phụ thuộc vào các chế độ vận hành thủy điện ví dụ như chế độ phủ  đỉnh và các tác động này diễn ra cục bộ trong 
khu vực hạ du của Kra-chê. 
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 Xói lở bờ gần khu vực Kra-chê là do dao động mực nước lớn, đột ngột và cùng với 

sự suy giảm lượng bùn cát sẽ ảnh hưởng các cơ sở hạ tầng phục vụ giao thông 

thủy ở khu vực này. 

 Tác động đến giao thông thủy của 4 phương án phát triển khác cũng chỉ hạn chế 

trong đoạn sông từ Kra-chê đến Kam-pông Chàm do sự dao động của mực nước 

và giảm độ sâu dòng chảy. Tác động lớn nhất xảy ra với phương án 6 với khả năng 

giao thông thủy giảm 81% và có 16 ngày không đảm bảo dòng chảy tần suất 98% 

(tiêu chuẩn đảm bảo độ sâu giao thông thủy) 

 Các tác động theo các Phương án phát triển bổ sung là từ không tác động đến tác 

động đáng kể theo Phương án 4 và 5, từ không tác động đến tác động lớn theo 

Phương án 6, và từ không tác động đến tác động đáng kể theo Phương án 7 (Bảng 

3.7-1). 

3.7.4 Các tác động gián tiếp và thứ cấp 

Các tác động gián tiếp và thứ cấp chủ yếu liên quan đến thiệt hại kinh tế do tăng chi 

phí vận tải trên một số đoạn sông, và tác động đến điều kiện xã hội và chất lượng 

cuộc sống của người dân sống dựa vào các hình thức giao thông thủy quy mô nhỏ, 

đặc biệt là ở vùng hạ du Kra-chê. 
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3.8 Tác động đến nông nghiệp 

3.8.1 Dữ liệu đầu vào 

Nghiên cứu đã thu thập số liệu về sản lượng nông nghiệp cấp xã trong quá khứ từ 

các các cơ quan quản lý Nhà nước của Việt Nam (Tổng cục Thống kê), Campuchia 

và Ủy hội sông Mê Công Quốc tế. Thông tin về mực nước, độ mặn, nồng độ phù sa 

(sa và sét), tải lượng dinh dưỡng (đạm, lân, Kali) được lấy từ kết quả chạy mô hình 

thủy văn, bùn cát và chất lượng nước của Nghiên cứu. Thông tin về thành phần dinh 

dưỡng trong bùn cát lơ lửng được bổ sung từ các khảo sát bổ sung của Nghiên cứu 

trong năm 2014 và so sánh với các kết quả thực nghiệm đã được công bố trong các 

nghiên cứu khác tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thông tin chi tiết đề nghị tham 

khảo tại Báo cáo Đánh giá Tác động (IAR), Tập 2, Chương 3 

3.8.2 Tóm tắt phương pháp đánh giá 

Kết quả phân tích đối với lĩnh vực Nông nghiệp được thực hiện bằng một mô hình 

dựa trên phần mềm Excel được phát triển và hiệu chỉnh cho việc đánh giá tác động. 

Mô hình này dựa trên nền tảng phương pháp tham số (Hoanh1996) dùng để tính 

toán các biến động về sản lượng cây trồng do sự thay đổi về số lượng và chất 

lượng nước dưới tác động của sự phát triển các bậc thang thuỷ điện. Số liệu đầu 

vào chính của công cụ này là mực nước hàng tuần, độ mặn và phù sa bùn cát (sa 

và sét) tại từng xã từ kết quả của các mô hình thủy văn, thủy lực và vận chuyển bùn 

cát của Nghiên cứu. 

3.8.3 Các tác động trực tiếp 

Tác động trực tiếp chủ yếu về Nông nghiệp được tóm tắt dưới đây. Các tác động 

được xếp hạng theo thang điểm từ 0 (không có tác động) đến 4 (tác động nghiêm 

trọng) như thể hiện trong Bảng 3.8-1. 

 Với 3 Kịch bản, mức giảm năng suất lúa và ngô đã được ước tính và so sánh với 

điều kiện nền. So với điều kiện nền năm nước trung bình 2007, tác động theo kịch 

bản 3 lớn hơn do sự suy giảm khả năng tưới tự chảy ở cả Việt Nam và Campuchia, 

và do sự gia tăng độ mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, tác động từ cả 

2 nguyên nhân này đều nhỏ hơn so với tác động do suy giảm lượng phù sa 

 Các tác động chủ yếu ảnh hưởng đến sản xuất lúa gạo và ngô (năm trung bình 

nước 2007) chủ yếu là do giảm phù sa bùn cát, không bị ảnh hưởng do thay đổi 

ngập lũ, và một phần do sự thay đổi độ mặn và khả năng tưới tự chảy. Sự sụt giảm 

phù sa bùn cát lắng đọng trên diện tích theo cấp xã của Việt Nam và Campuchia 

cho thấy biến động chủ yếu do mất phù sa, lượng sét có giảm nhưng không lớn. 

 Nhìn chung, tác động do giảm phù sa bùn cát gây sụt giảm tổng sản lượng gạo ở 

Việt Nam là 552,500 tấn và Campuchia là 203,300 tấn trong 10 năm chịu tác động 

liên tiếp. Tuy nhiên, nếu xem xét thời gian dài hơn (lên đến 50 năm), tác động do 

giảm phù sa bùn cát sẽ làm giảm sản lượng gạo lên đến 2,432,800 tấn cho Việt 

Nam và tới 430,100 tấn ở Campuchia. 

 Sản lượng ngô có thể giảm 21,700 tấn (~10%) ở Việt Nam và 41,000 tấn (21%) ở 

Campuchia. 
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Bảng 3.8-1: Mức độ tác động đến nông nghiệp theo các kịch bản 1-3 và các phương án từ 4-7 

 Chỉ số Kịch bản 1 Kịch bản 2 Kịch bản 3 Phương án 4 Phương án 5 Phương án 6 Phương án 7 

CM VN CM VN CM VN CM VN CM VN CM VN CM VN 

Sản lượng Sản lượng lúa hàng năm và theo 

mùa 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sản lượng ngô hàng năm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Diện tích 

canh tác 

Diện tích gieo trồng lúa cho các vụ 

chính (ha) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lịch thời 

vụ 

Thời điểm và thời gian gieo trồng lúa 

bị hạn chế bởi ngập lụt và nhiễm mặn 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ghi chú:  

1. 0 = không tác động; 1 = thấp; 2 = đáng kể; 3 = lớn; 4 = nghiêm trọng 

2. CM = Campuchia; VN = Việt Nam 
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 Tương tự các Kich bản 1, 2 và 3 các phương án phát triển 4, 5, 6 và 7 cũng có các 

tác động trực tiếp lên nông nghiệp (sản lượng lúa và ngô) do sụt giảm lượng phù 

sa. Phương án 6 có tác động lớn nhất. Các tác động giảm dần theo các phương án 

4, 5, và 7. Ở Việt Nam, sản lượng lúa dưới tác động của Phương án 6 ước tính 

giảm 2.3% và giảm tới 10% đối với ngô. Ở Campuchia Phương án 6 cũng gây sụt 

giảm sản lượng lúa là 4% và gây sụt giảm khá mạnh đến sản lượng ngô ~29%.  

 Nhìn chung, tác động đến nông nghiệp của 4 Phương án phát triển có mức độ từ 

không tác động đến tác động thấp (Bảng 3.8-1). 

3.8.4 Tác động gián tiếp và thứ cấp 

Tác động gián tiếp và thứ cấp có thể bao gồm các tác động đến đời sống và xã hội 

do sụt giảm sản lượng nông nghiệp. Việc lạm dụng quá mức phân bón cũng sẽ làm 

tăng chi phí sản xuất nông nghiệp và dẫn tới giảm thu nhập của người nông dân. 
Các tác động gián tiếp và thứ cấp tới sản xuất nông nghiệp của Việt Nam và 

Campuchia được xem xét cụ thể trong phần phân tích kinh tế.  

Ngoài ra, việc lạm dụng phân bón sẽ gây ra những tác động bất lợi lâu dài đến môi 
trường, tuy nhiên tác động này rất khó để dự báo và định lượng tại thời điểm hiện 

tại. 

3.8.5 Khuyến nghị cho những nghiên cứu trong tương lai 

Các nghiên cứu trong tương lai có thể có khả năng mạnh hơn trong đánh giá và xác 

định tác động lên sản lượng nông nghiệp. Các khuyến nghị sau được xác định theo 

các chỉ số đánh giá: 

Năng suất cây trồng: 

 Nâng cấp mô hình với khả năng phân tích chi tiết cũng như phân tích theo nhóm tốt 

hơn để xác định được mức độ đa dạng của nông nghiệp. 

 Thu thập thêm dữ liệu về thành phần cấu tạo của đất có ảnh hưởng tới đa dạng cây 

trồng và sản lượng cây trồng. 

 Thu thập thêm dữ liệu trong khoảng thời gian dài hơn và chạy mô hình cho nhiều 

năm để phân tích được những tác động tích lũy theo thời gian. 

Năng suất cây trồng và diện tích canh tác: 

 Thu thập thêm dữ liệu trong khoảng thời gian dài hơn về điều kiện nước và chạy mô 

hình cho nhiều năm để phân tích những tác động theo thời gian. 

 Năng suất cây trồng và Lịch thời vụ 

 Thu thập thêm dữ liệu cấp xã và cấp huyện. 

Sản lượng cây trồng, lịch thời vụ và diện tích canh tác: 

 Tham vấn thêm ý kiến chuyên môn trong từng chỉ số đánh giá để lựa chọn được 

thông tin tốt nhất cho chạy mô hình. 
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3.9 Tác động đến Kinh tế 

3.9.1 Dữ liệu đầu vào 

Số liêụ đầu vào sử duṇg trong đánh giá này bao gồm các ước tính biến động của 

sản lượng thủy sản và nông nghiêp̣ và các tham số kinh tế để chuyển đổi các biến 

động thành tiền. Các ước tính bằng tiền của các tác động lên dịch vụ giao thông 

thủy cũng được tiến hành dựa trên sụt giảm sản lượng lúa gạo được vận chuyển 

bằng giao thông đường thủy.. Các tham số kinh tế bao gồm giá, chi phí, tỷ lệ lợi 

nhuận, năng suất lao động, và bội số kinh tế vĩ mô. Các đánh giá tác động tới kinh tế 

được dự báo cho các kịch bản và phụ thuộc vào các phân tích độ nhạy cảm với các 

biến động điều kiện thủy văn và chế độ vận hành đập. 

Các số liêụ kinh tế được thu thâp̣ được từ các nguồn chính thức của chính phủ, và 

được bổ sung thêm từ các điều tra trong cộng đồng nông dân và ngư dân. Số liệu 

về bội số kinh tế để xác định tác động kinh tế lên từng thành phần của chuối giá trị 

được thu thập từ các ấn phẩm về phân tích kinh tế cho Campuchia và Việt Nam dựa 

trên số liệu thống kê chính thức. Giá tri ̣kinh tế của dic̣h vu ̣hê ̣sinh thái trên kết quả 

nghiên cứu đã công bố về giá tri ̣đất ngâp̣ nước của Châu Á. Tất cả số liệu này đã 

tạo lập môṭ cơ sở đáng tin câỵ để tiến hành đánh giá một điệu kiện trung bình cho 

Campuchia và Viêṭ Nam. Thông tin chi tiết đề nghị tham khảo tại Báo cáo Đánh giá 

Tác động (IAR), Tập 2, Chương 3. 

3.9.2 Phương pháp luận  

Các phương pháp tiêu chuẩn đã được sử dụng để ước tính tổng giá trị, thu nhập, 

nhu cầu lao động, tổng tác động tới kinh tế và GDP. Từ những thay đổi về sản 

lượng của từng lĩnh vực đã nói đến bên trên, giá trị kinh tế được ước tính theo điều 

kiện giả tưởng có đập trong năm dự báo tác động. Các giá trị kinh tế sẽ đại diện cho 

toàn bộ ảnh hưởng của đập lên sản lượng của các ngành liên quan, chẳng hạn như 

sản lượng của nông nghiệp bị tác động do suy giảm phù sa tích lũy trong 10 năm, 

hay tổn thất thủy sản tích lũy trong 10 năm do suy giảm các loài di cư. Những tác 

động về kinh tế được ước tính cho từng năm. 

Nghiên cứu này không xem xét tác đôṇg theo thời gian và ước tính sụt giảm giá trị 

như thường làm trong phân tích chi phí – lợi nhuận. Do vậy, các kết quả trong 

Nghiên cứu này khác với nghiên cứu BDP2 và SEA. Lý do Nghiên cứu không áp 

dụng phân tích chi phí – lợi nhuận vì không phù hợp với mục tiêu của Nghiên cứu là 

tăng cường hiểu biết về tác động kinh tế đến các ngành kinh tế cũng như sinh kế ở 

Việt Nam và Campuchia khi các đập thủy điện ở thượng lưu được xây dựng. Tuy 

vậy, kết quả về tổn thất thu nhập hàng năm của nông dân và ngư dân có thể sử 

dụng cho những nghiên cứu tương tự trong tương lai. Thông tin chi tiết tham khảo 

tại Báo cáo Đánh giá điều kiện nền (BAR) và Báo cáo Đánh giá Tác động (IAR), Tập 

2, Chương 3 

3.9.3 Tác đôṇg trực tiếp   

Tác động kinh tế trong tất cả 3 kịch bản nói chung không khác biệt nhiều cả về mức 

độ và địa điểm. Chỉ có khác biệt trong Kịch bản 3 trong điều kiện năm kiệt/hạ thấp 

mực nước, tác động lớn hơn do suy giảm dòng chảy làm tăng xâm nhập mặn tới 

các vùng canh tác mới trong nội địa dẫn đến suy giảm năng suất cây trồng. 
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Tác động chính đối với Việt Nam bao gồm: 

 Tác đôṇg tới nông nghiệp sẽ tập trung ở các huyện và xã thuộc An Giang và Đông 

Tháp. Suy giảm sản lượng nông nghiệp chủ yếu do tổn thất về lượng chất dinh 

dưỡng tự nhiên do phù sa mang tới. Ước tính các xã có thể bị tác đôṇg lớn, có 

nghiã là ho ̣sẽ mất hơn 10% thu nhâp̣ ròng, là trên 30 xã ở Đồng Tháp và trên 70 xã 

ở An Giang. Nếu tính riêng các xã này, trung bình thu nhâp̣ ròng bi ̣mất vượt quá 

20%. Các xã bị tác động năṇg nề nhất sẽ bi ̣giảm tới hơn 50% thu nhâp̣ ròng. Tác 

đôṇg đối với các côṇg đồng này sẽ được thảo luâṇ chi tiết ở phần sinh kế. 

 Các tác động kinh tế trong lĩnh vực khai thác thủy sản nội địa chủ yếu do sự mất đi 

của các loài cá trắng. Tổng doanh thu tổn thất là hơn 14.000 tỷ Đồng, xấp xỉ 580 

triệu đô la Mỹ - giảm 50% so với điều kiện nền. Thu nhập của ngư dân sẽ bị tác 

động tương ứng. Ngoài ra, sản lượng nuôi trồng thủy sản cũng bị tác động nhưng 

không đáng kể.  

 Những tác động trên đây chưa tính đến các giải pháp giảm thiểu và thích ứng của 

nông dân và ngư dân. 

 Các tác động tới dịch vụ giao thông thủy không lớn vì mặc dù lượng lúa gạo vận 

chuyển thay đổi nhưng bù lại hầu hết các tuyến giao thông thủy đều duy trì được 

khả năng vận tải. Tuy vậy, một số công ty vận tải bị thiệt hại trong vận chuyển lúa 

gạo từ An Giang và Đồng Tháp, những nơi sản lượng được dự bảo vẫn giảm cho 

dù nông dân đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động. 

 Nhìn chung, tổng thiệt hại kinh tế từ nông nghiệp và thủy sản là khoảng 5,9 nghìn tỷ 

đồng . Thiệt hại GDP này được tính từ thiệt hại trực tiếp cho người sản xuất và gián 

tiếp cho các thương lái, công ty thương mại, vận chuyển, phân phối các sản phẩm 

nông nghiệp và thủy sản. Mặt khác, tổn thất trong các lĩnh vực thủy sản và nông 

nghiệp có thể có tác động gián tiếp tới sức khỏe và phúc lợi xã hội của các người 

dân trong vùng. 

 Thiệt hại về các dịch vụ sinh thái có thể tới 380 tỷ đồng/năm. 

Tác đôṇg chính đối với Campuchia bao gồm: 

 Thủy sản nội địa ở Campucia đóng góp 8-12% GDP toàn quốc. Ước tính thiệt hại 

sản lượng thủy sản, đặc biệt là loài cá trắng có thể làm giảm 50% tổng giá trị ngành 

thủy sản. Điều này có thể gây nhiều tác hại tới nền kinh tế địa phương phụ thuộc 

trực tiếp vào khai thác thủy sản cho thu nhập, việc làm, và dinh dưỡng. Những tác 

động lên nuôi trồng thủy sản sẽ nhỏ hơn, nhưng điều này không đủ để bù đắp cho 

những thiệt hại to lớn từ nghề khai thác cá tự nhiên.  

 Lĩnh vực nông nghiệp chiụ tác động chủ yếu là nền sản xuất lúa gạo do phụ thuộc 

vào lũ lụt và dinh dưỡng tự nhiên từ phù sa. Tỉnh Kandal và Kam-pông Cham nói 

chung và một số xã nói riêng chịu tổn thất chủ yếu. Tổn thất ở những vùng này có 

thể làm giảm trên 30% sản lượng và thu nhập. 

 Tóm lại, tổng thiệt hại thủy sản và nông nghiệp ở Campuchia sẽ làm giảm 1.72 

nghìn tỷ KHR tương đương 3.7% tổng thu nhập quốc dân (426 triệu đô la Mỹ). 

3.9.4 Tác đôṇg gián tiếp và thứ cấp 

Thay đổi trong hê ̣thống sản xuất, đăc̣ biêṭ những tác động trên diện rộng ở mức độ 

lớn  như tác đôṇg đối với nông nghiêp̣ ở môṭ số xã và đối với thủy sản nói chung, 

không diễn ra đơn lẻ. Ví dụ, tổn thất khai thác cá tự nhiên có thể làm tăng giá thành. 



                   

 

67 

 

Giá thành sản xuất tăng có thể làm giảm thu nhập trực tiếp của ngư dân (so với 

trường hợp giá thành sản xuất không thay đổi cho cùng quy mô sản xuất), trong khi 

người tiêu dùng có thể dừng việc tiêu thụ khi giá tăng. Nghiên cứu chưa phân tích 

nhân tố này. 

Sẽ là hợp lý cho người nông dân và ngư dân có đầu tư và điều chin̉h cần thiết để 

duy trì sản xuất và thu nhâp̣ ròng của ho ̣càng nhiều càng tốt. Chẳng hạn như người 

nông dân sẽ đầu tư phân bón để bù đắp cho lượng dinh dưỡng tự nhiên bị mất. Tuy 

nhiên, những nông dân này không thể tăng giá thành sản phẩm của họ do những 

vùng này chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng sản lượng của cả vùng. 

Sự mất đi các loài cá trắng cũng có thể làm ảnh hưởng đến cân bằng cung cầu trên 

thị trường. Như đã thảo luận, xu hướng bù đắp sinh học có thể giảm thiểu được tác 

động từ tổn thất cá trắng khi gia tăng các loài cá khác có cùng giá trị hoặc thấp hơn. 

Những yếu tố này chưa được phân tích hoàn chỉnh trong nghiên cứu này.  

3.9.5 Khuyến nghị cho các nghiên cứu trong tương lai 

Các dữ liệu kinh tế trong Nghiên cứu vẫn còn hạn chế về quy mô và độ chi tiết, đặc 

biệt là hệ thống nông nghiệp và việc làm. Nghiên cứu đã sử dụng những dữ liệu sẵn 

có tốt nhất từ chính phủ 2 nước Việt Nam và Campuchia. Các dữ liệu có sẵn ở Việt 

Nam rất tốt, bên cạnh đó còn vài băn khoăn về mối quan hệ giữa giá trị và các hoạt 

động thủy sản. Trong khi đó, các dữ liệu ở Campuchia vẫn còn mức độ chưa chắc 

chắn nhất định về chất lượng và mức độ đầy đủ. 

Nghiên cứu đã cố gắng phát triển công thức lượng hóa để ước tính các tác động ở 

cấp quốc gia và đã đạt hiệu quả cao khi ước tính được các tác động. Bên cạnh đó, 

kết quả cũng phụ thuộc vào chất lượng của dữ liệu. Dù đã sử dụng hệ thống dữ liệu 

sẵn có tốt nhất từ chính phủ, dữ liệu vẫn còn vài hạn chế như điều kiện nền chưa 

chính xác. Những tác động lên mỗi ngư dân và nông dân sẽ khác nhau, đặc biệt với 

những người có ít nguồn lực để thích ứng. Và mỗi người lại có khả năng tạo thu 

nhập và lợi nhuận khác nhau từ khả năng lao động của họ. Do vậy, những kết quả 

phân tích có thể chưa phản ánh hết được các tác động trong thực tế.  

Với nông dân, tác động phụ thuộc vào diện tích canh tác. Với ngư dân, tác động tùy 

thuộc vào việc sử dụng các ngư cụ. Mặc dù đã sử dụng tối đa các nguồn dữ liệu 

sẵn có với những ý kiến đóng góp của nhiều chuyên gia, Nghiên cứu đã không có 

được dữ liệu đầu đủ để phân tích các tác động cho từng đối tượng với những công 

cụ lao động có năng suất khác nhau. Ngoài ra, cũng còn hạn chế về độ chi tiết của 

các loài cá, vị trí và giá trị của chúng. 

Để hạn chế những điểm thiếu xót trên, khuyến nghị cho các nghiên cứu trong tương 

lai như sau: 

 Ước tính giá trị thu nhập từ sản xuất lúa gạo và thủy sản theo phần trăm vẫn còn 

thiếu. Những nghiên cứu trong tương lai nên được thực hiện để đánh giá được thu 

nhập bình quân đầu người, thu nhập tổng, và tổng doanh thu, cùng với đánh giá 

hiệu quả hỗ trợ của các chính sách kinh tế. 

 Hiện tại chưa biết được năng suất lao động của ngư dân và nông dân để ước tính 

các tác động đến nhu cầu lao động và việc làm. Nghiên cứu trong tương lai nên chú 

ý tới yếu tố này. 

 Phân tích thêm các hệ thông nông nghiệp ở những vùng chịu tác động lớn nhất để 

hiểu rõ hơn mức độ phụ thuộc của nông dân vào nguồn dinh dưỡng tự nhiên, đặc 

biệt là hệ quả đối với quy mô sản xuất nông nghiệp. 
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3.10 Tác động tới sinh kế 

3.10.1 Dữ liệu đầu vào 

Nghiên cứu đã thu thập số liệu về diễn biến dân số đến cấp xã từ các cơ quan chính 

phủ Việt Nam (Tổng cục Thống kê - GSO) Lào, Campuchia, Ủy hội sông Mê Công 

Quốc tế và tổ chức quốc tế khác. Thông tin về mực nước và  độ mặn được lấy từ 

kết quả mô phỏng mô hình thủy văn và chất lượng nước của Nghiên cứu. Do đó, cơ 

sở dữ liệu và thông tin cho Nghiên cứu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất và 

lượng cho việc phân tích đánh giá. Thông tin chi tiết tham khảo tại Báo cáo Đánh giá 

Tác động (IAR), Tập 2, Chương 3. 

3.10.2 Phương pháp luận  

Nghiên cứu đã áp dụng các nguyên tắc đã được Ủy hội sông Mê Công quốc tế xác 

lập trước đó để tiến hành Đánh giá tính dễ bị tổn thương và giám sát tác động xã hội 

(Social Impact Monitoring and Vulnerability Assessment- SIMVA) của Ủy hội sông 

Mê Công quốc tế cho Hạ lưu vực sông Mê Công phục vụ Quy hoạch Phát triển Lưu 

vực (BDP2). SIMVA bao gồm một loạt các chỉ số về tác động xã hội để đánh giá tác 

động lên điều kiện kinh tế - xã hội và mức độ phụ thuộc của dân sinh lên các nguồn 

tài nguyên, đặc biệt về cá và các loài thủy sinh, khả năng tưới, và canh tác dọc sông 

ở Hạ lưu vực sông Mê Công. 

Nghiên cứu đã sử dụng một công cụ mô hình phân tích trên nền tảng bảng tính 

Excel để tính toán sự thay đổi mực nước và nồng độ mặn hàng ngày/hàng tuần ở 

cấp xã. Dữ liệu đầu vào cho mô hình được lấy từ kết quả các mô hình thủy văn và 

chất lượng nước của nghiên cứu. Mô hình sẽ phân tích theo các chỉ tiêu sinh kế để 

xác định các tác động do thay đổi chế độ dòng chảy, ngập lũ và xâm nhập mặn ở 

cấp tỉnh và cấp xã. Thông tin chi tiết tham khảo tại Báo cáo Đánh giá Tác động 

(IAR), Tập 2, Chương 3. 

3.10.3 Tác động trực tiếp 

Tác động trực tiếp chính tới sinh kế được tóm tắt dưới đây. Các tác động được xếp 

hạng theo thang điểm từ 0 (không có tác động) đến 4 (tác động nghiêm trọng) như 

thể hiện trong Bảng 3.10-1 cho cả 3 kịch bản chính và 4 phương án phát triển khác. 

Nhìn chung, các tác động tới sinh kế chủ yếu xảy ra tại một số xã ở Campuchia và 

Việt Nam. Chẳng hạn như, tác động do độ mặn trong 1 số kịch bản xảy ra tại các xã 

ở gần vùng ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn, trong khi đó các khu vực gần biên giới 

Campuchia và các dòng kênh chính lại bị tác động do mực nước, và tác động tới 

thủy sản lại diễn ra trong khu vực có nghề khai thác cá nội địa. Số người và mức độ 

tác động cũng khác nhau ở từng chỉ số và kịch bản, chi tiết như sau. 

 Xâm nhập mặn tác động tới 7.4 triệu người trong toàn bộ khu vực đánh giá tác động 

của Việt Nam. Trong năm nước trung bình, có thêm 1.6 triệu người bị tác động do 

độ mặn tăng thêm 1 g/l trong 7 ngày. Đây là những người lần đầu tiên chịu ảnh 

hưởng của độ mặn cao. Con số này sẽ tăng thêm cho tất cả các kịch bản trong 

năm kiệt và khi hạ mực nước. 

 Mực nước tại Việt Nam (thay đổi 0.5m liên tục trong 10 ngày) theo các kịch bản 

trong năm nước trung bình có tác động nhỏ và tích cực. Có khoảng 100,000 – 
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300,000 người hưởng lợi từ điều này (bằng khoảng 1% số người bị tác động trong 

điều kiện nền). Ngược lại, trong điều kiện năm kiệt/hạ thấp mực nước, sẽ có hàng 

vạn người bị ảnh hưởng bởi mực nước hạ thấp 15cm so với bình thường. Trong cả 

2 điều kiện, mức độ tác động là đáng kể trong mùa lũ. 

 Tương tự, tại Campuchia, thay đổi mực nước lũ là không đáng kể . Tuy nhiên, có 

khoảng 1 triệu người bị tác động khi mực nước giảm 15cm trong mùa kiệt ở Kịch 

bản 3. Số người này sẽ tăng lên trong điều kiện năm kiệt có vận hành hạ thấp mực 

nước. 

- Tác động liên quan đến nguồn thực phẩm tự nhiên là tác động lớn và 

đặc trưng của sinh kế. Tại Việt Nam, gần 400,000 tấn cá bị mất dẫn đến 

giảm 31kg cá/ ngư dân tiêu thụ trong toàn bộ 1.2 triệu ngư dân – giả thiết 

ngư dân giữ lại 9% lượng đánh bắt để tiêu thụ. Nếu tính cho toàn bộ người 

tiêu thụ trong khu vực thì lượng cá sẵn có sẽ giảm 10kg. Tổn thất này có thể 

bù đắp qua nuôi trồng thủy sản hoặc các nguồn đạm khác, điều này lại gây 

ra các tác động về sử dụng đất và môi trường khác. 

- Tác động do suy giảm nguồn thực phẩm tự nhiên ở Campuchia lớn 

hơn do mức độ tiêu thụ cá của người dân lớn hơn – 47 kg/người. Tổng tổn 

thất cá nói chung là 42% sẽ làm giảm lượng cá tiêu thụ xuống còn 21 

kg/người. Ngư dân ở Campuchia tiêu thụ lượng cá lớn hơn sẽ mất khoảng 

120 kg/ngư dân hàng năm. Các tác động khác gồm: 

- Cả nông dân và ngư dân đều bị giảm thu nhập. Ở Việt Nam, thu 

nhập của nông dân sẽ bị giảm 28% ở các xã bị tác động nghiêm trọng thuộc 

An Giang và Đồng Tháp.  

- Sự suy giảm thu nhập này sẽ tác động những hộ nông dân nghèo 

chiếm tới 7% nông dân các xã ở An Giang và 14% nông dân các xã ở Đồng 

Tháp. Suy giảm thu nhập của ngư dân Việt Nam là 50% thu nhập từ thủy sản 

nói chung. 

- Tại Campuchia, tác động sẽ nghiêm trọng hơn với các hộ nghèo ở vùng 

nông thôn. Suy giảm thu nhập từ thủy sản sẽ giảm 47% và tác động tới 

400,000 hộ dân trong cả nước. Đối với 2.7 triệu nông dân, thu nhập sẽ giảm 

khoảng 4%, nhưng tập trung chủ yếu ở các tỉnh Kandal và Kampong Cham. 
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Bảng 3.10-1: Mức độ tác động tới sinh kế theo các kịch bản 1-4 và các Phương án phát triển 4-7 

Chỉ số 
Chỉ số đánh 
giá/tham số 

Kịch bản 1 Kịch bản 2 Kịch bản 3 Phương án  4 Phương án 5 Phương án 6 Phương án 7 

CM VN CM VN CM VN CM VN CM VN CM VN CM VN 

Tác động của lũ 
(ngập 0.5 m và 
liên tục  10 ngày) 

Diện tích 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 

  Số người  1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 

Sụt giảm mực 
nước >15cm 

Diện tích 0 4 0 3 0 4 0 3 0 3 0 3 0 3 

  Số người 0 4 0 3 0 4 0 3 0 4 0 4 0 4 

Tác động do xâm 
nhập mặn (1% 
trong 7 ngày) 

Diện tích 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 

 
Số người 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 

Thu nhập đầu 
người của nông 
dân 

Tác động đến vùng 
nguy cơ cao 

4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 

Thu nhập đầu 
người của ngư 
dân 

Tác động đến tất 
cả ngư dân 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 

An ninh lương 
thực  

Tiêu thụ cá bình 
quân đầu người 
hàng năm 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 

Ghi chú:  

1. 0 = không tác động; 1 = thấp; 2 = đáng kể; 3 = lớn; 4 = nghiêm trọng  

2. CM = Campuchia; VN = Việt Nam 
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3.10.4 Tác động gián tiếp và thứ cấp 

Như đã phân tích và thảo luận trong các phần đánh giá tác động về thủy sản và 

nông nghiệp, sự sụt giảm về sản lượng và thu nhập từ thủy sản và sản xuất nông 

nghiệp sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến đời sống của dân cư. Tổn thất thủy sản có thể 

ảnh hưởng đến vài trăm nghìn người dân ở cả Campuchia và Việt Nam với sự sụt 

giảm về thu nhập và lương thực tiêu thụ. Thêm vào đó, rất nhiều vùng ven sông 

thuộc tỉnh Đồng Tháp, An Giang (Việt Nam) và Kan-dan, Kam-pông Chàm 

(Campuchia), sụt giảm thu nhập nông trại có thể tới hơn 20%.  

Tác động tiềm tàng tới khai thác thuỷ sản sẽ gây tác động gián tiếp tới an ninh 

lương thực, sinh kế, đời sống kinh tế xã hội của một bộ phận lớn cư dân sống trong 

vùng nghiên cứu, những người đời sống của họ phụ thuộc hoàn toàn hoặc một phần 

vào các hoạt động khai thác thuỷ sản và những nghề liên quan. Tác động tiêu cực 

tới khai thác thuỷ sản vì vậy có thể đưa đến tình trạng khó khăn kinh tế của nhiều 

người và nhiều gia đình và với những khó khăn đó nhiều người có thể di cư từ khu 

vực nông thôn ra thành thị để tìm kiếm việc làm mới, nguồn thu mới, sẽ gây ra 

những bất ổn xã hội.   

Việc tìm nguồn thay thế cho nguồn protein từ cá khai thác tự nhiên có lẽ là một 

thách thức lớn và rất tốn kém. Nói cách khác, tác động gián tiếp của việc giảm sản 

lượng khai tác thuỷ sản tới an ninh lương thực đơn giản là không thể giảm thiểu một 

cách dễ dàng và đầy đủ. Với những gia đình đã hoặc cận kề nguy cơ mất an ninh 

lương thực, việc giảm sản lượng thuỷ sản, nguồn dinh dưỡng hàng ngày của họ, sẽ 

làm tăng nguy cơ suy dinh dưỡng. Suy giảm sức khoẻ và bệnh tật sẽ trở nên phổ 

biến hơn, tình trạng nghèo đói sẽ gia tăng. Những hộ nghèo với khả năng chống 

chịu kém sẽ chịu đựng gánh nặng chính từ những tác động này 

3.10.5 Khuyến nghị cho các nghiên cứu trong tương lai 

Lũ lụt và xâm nhập mặn có thể tác động tới các hộ gia đình tùy thuộc vào mức độ 

của các tác nhân này và điều kiện của các hộ. Các nghiên cứu trong tương lai nên 

đánh giá sâu hơn tính dễ bị tổn thương và cơ chế thích ứng cho các vùng bị tác 

động lớn. 

Y tế và mối tương quan với sinh kế và kinh tế đã được phân tích trong Nghiên cứu 

nhưng mức độ chi tiết tác động về Y tế không nằm trong phạm vi nghiên cứu của 

MDS. Các nghiên cứu trong tương lai nên đánh giá sâu hơn những thách thức và 

vai trò của Chính phủ trong nghành y tế để có những giải pháp hỗ trợ kịp thời trước 

khi xảy ra. 
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4 Quan hệ tương hỗ giữa các tác động 

Suy giảm sản lượng thủy sản được dự đoán sẽ có những tác động lớn đến tất cả 

các  lĩnh vực tài nguyên trong vùng đánh giá tác động. Những tác động lên sản 

lượng đánh bắt thuỷ sản được dự đoán sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đa dạng sinh 

học, và gián tiếp ảnh hưởng đến an ninh lương thực, sinh kế, an sinh xã hội và tình 

trạng kinh tế của phần lớn người dân trong vùng đánh giá tác động, đây là những 

người phụ thuộc hoàn toàn hoặc một phần vào nghề cá và các nghề có liên quan. 

Lượng cá đánh bắt được sẽ được bán cho người thu gom, vận chuyển, bán buôn, 

chế biến, thương nhân trên thị trường, và chủ nhà hàng, và giá trị tiền tệ của sản 

phẩm laị được tăng lên qua mỗi bước. Giá trị tiền tệ này trực tiếp làm tăng sức mua 

của người tham gia, cho phép chi tiêu thêm cho thực phẩm, do đó cũng tăng cường 

an ninh lương thực. Những tác động tiêu cực đến đánh bắt thủy sản sẽ trở thành 

những khó khăn kinh tế đáng kể cho các nhóm, cá nhân và gia đình và có thể dẫn 

đến việc di cư từ nông thôn ra thành thị để tìm kiếm các cơ hội việc làm mới. 

Viêc̣ thay thế nguồn đạm từ đánh bắt thủy sản bằng các nguồn đạm khác sẽ đòi hỏi 

chi phí rất lớn và khó thực hiện. Nói cách khác, các tác động gián tiếp từ suy giảm 

sản lượng khai thác thủy sản tới an ninh lương thực không dễ giảm thiểu và không 

thể khắc phục hoàn toàn được. Đối với những gia đình đang thiếu đói cũng như 

những hộ ở gần ngưỡng thiếu đói, suy giảm nguồn lợi cá và các động vật thủy sinh 

khác, vốn là nguồn thức ăn chính của họ, sẽ làm gia tăng tình trạng suy dinh dưỡng. 

Và sức khỏe con người sẽ bị suy giảm và dễ bị mắc  bệnh, và tỷ lệ nghèo đói có thể 

tăng lên. Những hộ càng nghèo có khả năng thích ứng kém thì càng bị ảnh hưởng 

nặng nề hơn. 

Trong khi thủy sản nuôi trồng có thể giúp làm giảm nhẹ một số tác động do sụt giảm 

sản lượng thủy sản đánh bắt, thì hoạt động nuôi trồng thủy sản ở Đồng bằng sông 

Cửu Long vẫn bị ảnh hưởng gián tiếp do suy giảm sản lượng đánh bắt thủy sản ven 

biển do suy giảm tải lượng và bối lắng phù sa bùn cát và chất dinh dưỡng. Tác động 

này là do ngành nuôi trồng thủy sản vùng đồng bằng sử dụng một phần nguồn thức 

ăn cho nuôi trồng thủy sản từ "cá tạp" ven biển. Điều này hạn chế khả năng nuôi 

trồng thủy sản vốn được coi là bù đắp cho những tổn thất sản lượng thủy sản. 

Những tổn thất thủy sản cấp độ lưu vực trong vùng đánh giá tác động có thể sẽ 

được bù đắp một phần nào bởi gia tăng nguồn lợi thủy sản trong các hồ chứa. 

Nhưng thường chỉ những loài cá ngoại lai, loài xâm lấn, và có giá trị thấp sẽ phát 

triển mạnh ở các hồ chứa, và sinh khối của chúng có thể bù đắp một phần cho 

lượng tổn thất thủy sản, nhưng không có khả năng bù đắp toàn bộ. Ngoài ra, lợi ích 

kinh tế và lương thực thực phẩm từ nhóm này chủ yếu là cho các khu vực gần các 

đập và hồ chứa. Cộng đồng ngư dân các vùng ở xa của vùng dự án sẽ không được 

hưởng lợi từ gia tăng nguồn lợi thủy sản trong hồ chứa. 

Mối quan hệ tương hỗ khác giữa các lĩnh vực tài nguyên bao gồm các mối quan hệ 

giữa giao thông thủy và nông nghiệp với kinh tế và sinh kế. Những thay đổi về giao 

thông thủy được dự báo sẽ dẫn đến tăng chi phí vận tải trong một số đoạn sông. 

Điều này sẽ tác động trực tiếp và gián tiếp đến nền kinh tế và đời sống của không 

chỉ những người phụ thuộc vào vận tải thủy bằng tàu thuyền nhỏ mà còn một lượng 

lớn hơn những người phụ thuộc vào hàng hóa được chuyển qua hệ thống giao 

thông thủy trên sông. Những tác động này sẽ tương hỗ với các lĩnh vực tài nguyên, 

tương tự như mối quan hệ đã được mô tả cho sự sụt giảm sản lượng thủy sản nói 

trên. 
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Tổn thất sản lượng nông nghiệp, ở một mức độ nào đó, có thể được giảm thiểu do 

nông dân thường rất giỏi trong việc thay đổi tập quán canh tác để thích ứng với các 

điều kiện bất lợi. Ví dụ, việc mất đi lượng phân bón tự nhiên có thể gần như ngay 

lập tức được bù lại bằng việc áp dụng lượng phân bón bổ sung. Tuy nhiên, điều này 

sẽ làm tăng chi phí sản xuất, do đó sẽ làm giảm thu nhập của người nông dân. Đối 

với nông dân đã ở hoặc gần ở mức nghèo đói, các yêu cầu bón phân để duy trì 

ngay cả khi sản lượng giảm cũng có thể là một thách thức không thể vượt qua, 

khiến họ mất đi nguồn sinh kế này và phải di chuyển đến các khu vực đô thị, và chịu 

các áp lực khác có liên quan. 
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5 Đánh giá tính không chắc chắn 

MDS được tiến hành bằng cách sử dụng một  tâp̣ hợp các mô hình và phân tích 

khoa học. Để thực hiện các mô hình này và hoàn thành việc phân tích, các dữ liệu 

có sẵn tốt nhất mô tả các điều kiện trong quá khứ và hiện tại được đã được sử dụng 

và một loạt các giả định về điều kiện tương lai được xây dựng nếu không có thông 

tin số liệu phù hợp. Nói cách khác, các tác động dự kiến được dựa trên sự kết hợp 

chặt chẽ các phân tích định lượng và định tính từ các số liệu tốt nhất hiện có, sử 

dụng hệ thống mô hình tiên tiến và công cụ đánh giá tác động linh hoạt. 

Tuy nhiên, tác động thực tế chắc chắn se ̃lớn hơn (hoặc thấp hơn) so với dự 

đoán vì biến động của tính không chắc chắn liên quan đến các số liệu và phương 

pháp, các tác động tích lũy của hiện tượng tự nhiên (biến đổi khí hậu, nước biển 

dâng), những thay đổi đang diễn ra ở Hạ lưu vực sông Mê Công (sạt lở đất, phá 

rừng, vv), và tính không chắc chắn liên quan đến phản ứng của các hệ thống tự 

nhiên đối với biến động trong hệ thống hạ lưu vực sông Mê Công. Các nguyên nhân 

ảnh hưởng tới tính không chắc chắn được nêu dưới đây. 

 Số liệu: Nghiên cứu đã sử dụng các thông tin sẵn có tốt nhất để làm dữ liệu 

đầu vào cho mô hình dự báo tác động. Các tác động này nhằm cung cấp một 

góc nhìn về tổng thể các điều kiện trung bình; đó là, tác động thực sự lên từng 

ngư dân hoặc nông dân có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với tác động ước tính. 

Những dữ liệu này cũng bao gồm các thông tin hiện có về thiết kế và vận hành 

đập – các thông tin này sẽ tiếp tục thay đổi. Các dữ liệu được sử dụng trong 

phân tích bao gồm cả các giá trị cho từng điểm riêng lẻ và giá trị trung bình của 

các nguồn dữ liệu. Các dữ liệu từ các nghiên cứu thực địa của MDS, số liệu 

thống kê của chính phủ và các nghiên cứu khác. Tính không chắc chắn về số 

liệu phát sinh do hầu hét một chuỗi số liệu chỉ có thể cung cấp một hình ảnh sơ 

bộ về các biến động thực tế theo thời gian và không gian. 

 Phương pháp: Các phương pháp để dự báo tác động được công nhận rộng 

rãi, và được kiểm chứng trên cơ sở khoa học. Đồng thời, trong điều kiện có tính 

không chắc chắn và thiếu hụt số liệu, các phân tích bổ sung cũng được sử dụng 

khi cần thiết. Ví dụ, hiện không có phương pháp tiêu chuẩn khoa học nào hiện có 

để tính toán tương quan trực tiếp giữa sụt giảm chất dinh dưỡng với những thay 

đổi trong năng suất sinh học. Do vậy, phương pháp tiếp cận thay thế sẽ kéo theo 

tính không chắc chắn. 

 Các điều kiện tương lai: Những tác động dự báo dựa trên sự so sánh với điều 

kiện nền. Trong thực tế, các đập sẽ được xây dựng trong vài thập kỷ tới và như 

vậy các điều kiện nền sẽ thay đổi theo thời gian. Vùng Hạ lưu vực sông Mê Công 

đang trải qua sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và chịu tác động của các nhân 

tố do con người như sự tăng đô thị hóa, phá rừng và khai thác cát, tất cả những 

điều này có thể làm tăng tác động dự báo. Ngoài ra, các tác động từ các yếu tố 

bên ngoài chưa được đánh giá trong Nghiên cứu như biến đổi khí hậu, nước 

biển dâng và sạt lở đất (sụt lún) cũng đang đe dọa khu vực. Do vậy, sẽ có yếu tố 

không chắc chắn nhất định trong giải đoán các kết quả liên quan đến một 

phương pháp đánh giá tác động cho một năm thủy văn nhất định và trong việc 

đưa ra các hành động giảm thiểu thích hợp. 
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 Các tác động khác: Vùng đánh giá tác động của MDS nằm ở phía nam của 

đập cuối cùng trong bậc thang thủy điện. Những tác động trực tiếp nghiêm trọng 

thường xảy ra ngay phía hạ du các đập thủy điện, nhưng không được xem xét 

trong nghiên cứu này. Khi các dự án đơn lẻ được xây dựng và đi vào hoạt động, 

tác động gián tiếp từ dự án đơn lẻ sẽ được kết hợp theo không gian và thời gian 

và sẽ ảnh hưởng đến các tác động trực tiếp đã dự báo. Xu hướng và thời điểm 

của các tác động gián tiếp đó rất khó để dự đoán chính xác. Để tránh nhầm lẫn, 

Nghiên cứu đã phân tích kỹ lưỡng các khía cạnh của các tác động để làm rõ các 

điểm liên quan và không liên quan đến phạm vi nghiên cứu. 

 Cơ chế thích ứng: Trong tự nhiên, thế giới sinh vật luôn thích nghi với các thay 

đổi của môi trường theo thời gian, do vậy hệ động thực vật tại hạ lưu vực sông 

Mê Công cũng sẽ thích nghi để tồn tại và vượt qua một số các tác động dự báo 

trong các kịch bản. Tuy nhiên, các bậc thang thủy điện sẽ tạo nên nhiều rào cản 

với gần như toàn bộ dòng sông, điều này chưa từng được ghi nhận trong lịch sử 

kiến tạo của lưu vực. Vì vậy, trong khi các tác động dự báo có thể giảm phần nào 

thông qua khả năng thích nghi tự nhiên, việc dự báo mức độ và xu hướng thích 

nghi là vô cùng khó khăn, và chắc chắn không thể bù lại cho cho toàn bộ các tác 

động trong nghiên cứu này. 

Cần nhận định rằng với nghiên cứu phức tạp như MDS, mức độ không chắc chắn 

có xu hướng tích lũy lan truyền theo từng giai đoaṇ của nghiên cứu. Ví dụ, tính 

không chắc chắn trong kết quả mô hình sẽ gây ra thêm tính không chắc chắn cho 

dữ liệu đầu vào của các lĩnh vực tài nguyên bị ảnh hưởng trực tiếp như thủy sản, 

giao thông thủy và nông nghiệp. Điều này sẽ tiếp tục tạo ra một mức độ không chắc 

chắn lớn hơn đối với các tác động gián tiếp được dự báo như sinh kế và kinh tế. 
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6 Các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu và tăng 
cường 

6.1 Biện pháp phòng tránh 

Trong trường hợp lý tưởng, không xây dựng thêm đập mới dọc theo dòng chính 

sông Mê Công sẽ tránh được tất cả các tác động.  

Để giảm thiểu tác động của phát triển thủy điện ở hạ lưu vực sông Mê Công, cần 

nghiên cứu lại vị trí các đập dự kiến xây dựng và cân nhắc xem xét những phát triển 

thủy điêṇ trên cơ sở phương pháp tiếp câṇ rộng lớn về đảm bảo các dịch vụ hệ sinh 

thái (Cowx & Portocarreo 2012). 

Các đập có thể điều chỉnh vị trí và quy mô khác nhau nhằm đạt được năng lực sản 

xuất điện cần thiết mà vẫn hạn chế được suy thoái môi trường và các tác động xã 

hội. Những địa điểm xây dựng và/hoặc quy mô thay thế đang được nghiên cứu bởi 

Viện Di sản thiên nhiên. Ý tưởng là để giảm thiểu tác động sinh thái của các đập sử 

dụng giải pháp thiết kế và địa điểm xây dựng thay thế. Di chuyển địa điểm một số 

đập vẫn có thể đảm bảo yêu cầu cung cấp điện trong khi lại giảm thiểu các tác động 

trên dòng chính sông Mê Công và vùng châu thổ. 

Tuy nhiên, hiện tại chưa có lựa chọn thay thế cụ thể được xác định để có thể đưa ra 

một đánh giá chi tiết về sự suy giảm. 

6.2 Biện pháp giảm thiểu 

6.2.1 Thiết kế 

6.2.1.1 Công trình xả và cống xả bùn cát đáy 

Tất cả các đập đề xuất ở dòng chính của sông Mê Công, ngoại trừ đập Sảm Bo, có 

quy mô dòng chảy và lưu lượng tương đối nhỏ so với dòng chảy và lưu lượng hàng 

năm của dòng sông. Do đó các giải pháp sử dụng cống xả cát và dòng xả ở tất cả 

các đập để tối đa hóa dòng phù sa bùn cát được cho là khả thi. Các nghiên cứu 

trước đây về đập Xay-nha-bu-li (Thorne & cộng sự .2011) chỉ ra rằng sử dụng các  

cống xả bùn cát và dòng xả có thể làm tăng đáng kể lượng phù sa bùn cát tháo khỏi 

hồ. 

Các đập nên được thiết kế chi tiết, lắp đăṭ thiết bi ̣cần thiết để hỗ trợ quản lý bùn cát, 

như các cửa xả bùn cát rộng và thấp để đảm bảo lượng phù sa bùn cát vào hồ chứa 

sẽ được chuyển vâṇ qua đâp̣ xuống châu thổ sông Mê Công suốt toàn bô ̣thời gian 

áp duṇg công nghệ xả. 

Các biện pháp giảm thiểu sẽ làm giảm đáng kể bùn cát lưu giữ ở bậc thang thủy 

điện nhờ thiết kế các đập sao cho có thể thực hiện xả qua cống và xả tháo rút nước 

để bùn cát có thể vượt qua, chảy về phía châu thổ sông Mê Công.  
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Hiệu quả của xả và cống xả bùn cát đã được ước tính bằng cách sử dụng mô hình 

tính toán bùn cát dòng chính cho các kịch bản khác nhau. 

6.2.1.2 Giải pháp đường đi cho cá 

Trên sông Mê Công, các loài cá  di cư là khá lớn và  đa dạng loài, trong đó có các 

loài cá chép nhỏ 15-30 cm, loài cá chép lớn và cá tra 60-150 cm, nhiều loài lớn dài 

đến 150-300 cm. Những loài này bao gồm cá sống ở tầng nước mặt, tầng giữa và 

tầng đáy và cả những loài sống ở tầng nước sâu (kênh sâu nhất trong sông). Các 

loài nhỏ thường có khả năng bơi yếu và đòi hỏi vận tốc nước thấp hơn khi di 

chuyển, trong khi các loài cá lớn hơn có khả năng bơi khỏe hơn nhưng đòi hỏi nhiều 

không gian khi di chuyển.  

Xem xét những đặc điểm sinh học cơ bản là rất quan trọng khi xây dựng đường đi 

hiệu quả cho cá. Các nhà thiết kế đường đi của cá tại các sông lớn vùng nhiệt đới 

thường: 1) đánh giá thấp số lượng cá di cư lên hạ lưu nên thiết kế đường đi không 

đủ kích cỡ, bao gồm cả việc đánh giá thấp dòng chảy và không gian cần thiết; 2) 

đánh giá quá cao khả năng bơi của các loài cá nhỏ, do đó vận tốc nước thiết kế cao 

khiến cá không bơi qua được; iii) đánh giá thấp sự đa dạng trong tập tính di cư của 

các  loài cá, chưa tính hết khả năng cá di cư cả 2 chiều và ở các độ sâu khác nhau 

cũng như các địa điểm khác nhau trên cả dòng sông.. 

Đường đi cho cá hiệu quả cần góp phần duy trì quần thể của các loài mục tiêu. Một 

số tác giả cho rằng về mặt định lượng, đường đi cho cá hiệu quả là đảm bảo ít nhất 

95% số lượng của mỗi loài cá di cư hoàn tất được các giai đoạn trong chu  kỳ vòng 

đời (gồm: trứng, ấu trùng, cá con, cá trưởng thành) thông qua hỗ trợ hiệu quả quá 

trình di cư của chúng. Mỗi đập lại có những điều kiện nhất định về thủy văn, hình 

thái kênh và đặc trưng của các quần thể cá, do đó, đường đi theo kiểu “kệ sách” 

(off-the-shelf) chưa hiệu quả. Đường đi cho cá sẽ chỉ hiệu quả nếu được thiết kế 

dựa trên tất cả các điều kiện đặc trưng của đập, nghĩa là thiết kế riêng và cụ thể cho 

từng đập. 

Nói rộng ra, đường đi cho cá thường hiệu quả hơn khi qua đập có độ cao <6 m 

(đường đi cấp thấp) so với những đập cao.  Điều dễ hiểu là đường đi qua đập có độ 

cao lớn thường khó đạt hiệu quả, đặc biệt khi đường đi này cần hỗ trợ số lượng lớn 

các loài cá trong một khoảng thời gian ngắn như trường hợp ở sông Mê Công. 

Đường đi cấp thấp có thể đưa vào cấu trúc của đập. Đường đi cấp độ này tạo thuận 

lợi cho cá vì độ chênh lệch độ dốc của đoạn đường cá vượt qua là thấp (nhỏ hơn 

1:20) và nằm trong khả năng của cá. Nếu các đường đi này được thiết kế phù hợp 

cho các loài và số lượng loài thì có thể hoạt động hiệu quả. 

Ngược lại, với các đập cao trên 10m, các đường đi cho cá đòi hỏi kỹ thuật phù hợp 

về phương pháp di chuyển và các điểm nghỉ. Để qua được các đập cao, cá cần 

được nâng lên (thông qua thang máy hay một hệ thống âu tàu), chuyển hướng (qua 

các bậc thang hoặc các kênh nhân tạo), hoặc vận chuyển (gom lại và đưa qua đập). 

Những phương pháp này thường chỉ hỗ trợ được một số loài cá nhất định với số 

lượng hạn chế. Đường đi cho cá qua các đập có độ cao lớn chủ yếu được áp dụng 

ở sông ôn đới, nơi có số lượng và thành phần loài cá di cư tương đối nhỏ. Đường đi 

cho cá hiệu quả nhất là các bậc thang cho cá được xây dựng cho cá có khả năng 

nhảy bẩm sinh như cá hồi (“nhảy” qua thác là một phần của hoạt động di cư của loài 

này). Những loại đường đi này sẽ không hiệu quả cho toàn bộ các loài cá di cư ở 

sông Mê Công. 

Tóm lại, các giải pháp xây dựng đường cá đi tại các đập quy mô lớn trên sông Mê 

Công có thể được coi là không có nhiều hiệu quả, bởi vì:  
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 Đường đi cho cá di cư ngược dòng chưa được kiểm chứng, vẫn còn một số chi 

tiết trong thiết kế cần được khắc phục như cửa vào của đường đi để thu hút cá, 

dòng chảy đảm bảo tại tất cả các thời điểm trong năm, kích thước của đường đi 

cần lớn hơn và giảm tốc độ dòng chảy bên trong đường đi để các loài có thể 

vượt qua được (Schmutz & Mielach 2015). 

 Hiện tại không có giải pháp cho cá non và ấu trùng bơi kém để trôi dạt về hạ 

lưu với khoảng cách lớn (vài km), trong khi đó sự di cư này lại rất phổ biến ở 

sông Mê Công. Như vậy, quy mô của đàn cá có thể sẽ bị suy giảm do các hồ 

chứa giữ các cá thể này lại làm cản trở giai đoạn di cư tự nhiên xuôi dòng trong 

vòng đời của cá.  

 Hiện tại chưa có tuabin được thiết kế theo kiểu “thân thiện với cá”. Tất cả các 

thiết kế đều gây ra vấn đề cá chết khi đường đi của cá không tránh được các tác 

động của tuabin cụ thể là tác động chém từ cánh quạt, áp lực và sức kéo của 

tuabin. Cho đến nay, chưa sản xuất được tuabin có kích thước lớn để thử 

nghiệm trên toàn cầu về khả năng làm giảm tỷ lệ cá chết đến mức cần thiết để 

không làm ảnh hưởng đến khả năng tồn tại đàn của cá (Halls & Kshatriya 2009), 

một số nơi đã thử nghiệm nhưng chủ yếu cho cá hồi. Các tuabin Aulden có thể là 

giải pháp phù hợp nhưng lại chưa được kiểm nghiệm khả năng thương mại hóa 

(Neilsen & cộng sự. 2015). 

6.2.1.3 Các kênh dẫn vòng qua đâp̣ 

Có thể giải pháp tốt nhất cho phép cá di cư ở sông Mê Công là xây dựng các kênh 

đi vòng trong thiết kế chi tiết các đập. Các kênh đi vòng được coi là một lựa chọn 

nếu chúng cho phép và có nước sẵn để duy trì dòng chảy thông trong kênh trong 

suốt thời gian di cư - trong suốt năm ở sông Mê Công, nhưng thời gian cần thiết 

nhất là xung quanh chu kỳ lũ lụt. 

6.2.1.4 Thiết kế tua-bin 

Cải thiện thiết kế tuabin cũng chỉ giảm được rất ít tỷ lệ tử vong của cá. Do đó, cải 

thiện thiết kế tuabin không mang lại hiệu quả. Tuy nhiên loại tua-bin Alden có thể 

được cân nhắc để lắp đặt, sau đó quan trắc về hiệu quả được thực hiện nhằm xem 

xét khả năng cải thiện thiết kế và chức năng của tua-bin.  

6.2.1.5 Sử dụng tấm chắn và thanh lưới chắn 

 

Cách thức hiệu quả để cải thiện tỷ lệ sống của cá di cư xuôi dòng là sử dụng các 

tấm chắn/lưới chắn để giúp cá tránh được các cửa hút tuabin và sau đó các sẽ đi 

vào các kênh dẫn vòng qua tuabin. Việc tăng các dòng chảy trực tiếp qua đập tràn 

cũng có thể giúp giảm lượng cá bị chết. Tuy nhiên, phương pháp này có thể làm 

giảm hiệu quả hoạt động của các tuabin và năng suất của các nhà máy phát điện, 

đặc biệt là trong các thời điểm thiếu nước. 

6.2.1.6 Thiết kế chiều cao và đô ̣dốc đập tràn 

Giảm độ cao của đập tràn cũng là một phương pháp để làm giảm lượng cá bị chết. 

Larinier & Travade (2002) chỉ ra rằng thiệt hại đáng kể xảy ra cho cá khi vận tốc 
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dòng nước xả xuống từ đập tràn vượt quá 16 m/s. Vận tốc va đâp̣ này sẽ xẩy ra khi 

đập tràn có độ cao từ 13 m. Tỷ lệ cá bị thương và bị chết sẽ tăng nhanh theo chiều 

cao của đập tràn và sẽ đạt 100% khi đập tràn cao từ 50-60 m. Đập tràn hình cung 

hoặc hình “chữ V” (ski-jump) thích hợp hơn với cá vì giúp giảm thiểu tác động lên cơ 

thể cá. Đảm bảo độ sâu nước ở phần chân đập cùng với việc không sử dụng vách 

ngăn ngập hoặc tường bao sẽ giúp giảm tỷ lệ cá bị chết. 

6.2.1.7 Gia cố bảo vê ̣bờ sông 

Việc xây dựng các đập ở thượng nguồn sẽ gây ra xói lở ở hạ lưu. Mô phỏng vận 

chuyển bùn cát đáy của xói lở bờ sông phía hạ lưu Kra-chê chỉ ra rằng xói lở có thể 

sâu tới 5m do giảm tải lượng bùn cát của sông Mê Công từ sự lắng đọng trong hồ 

chứa thượng nguồn. Các mô phỏng dự đoán rằng suy thoái đáy sông sẽ lan rộng 

dần về hạ lưu với tốc độ khoảng 1,5-2 km/năm. Đồng thời với sự suy thoái lòng 

sông là xói lở bờ sông. Gia cố bảo vệ bờ sông sẽ là cần thiết để ngăn ngừa mất đất 

do xói lở, đây là một phần tích hợp trong thiết kế và xây dựng đập. Tuy nhiên, cần 

xem xét kỹ càng khi thiết kế để tránh các tác động bất lợi cục bộ do giải pháp này 

đem lại. 

6.2.2 Vận hành đập 

6.2.2.1 Dòng chảy 

Tác động đến mực nước và lưu lượng nước của bậc thang thủy điện chủ yếu bắt 

nguồn từ các hoạt động vận hành, từ vận hành phủ đỉnh để tối ưu hóa sản xuất điện 

trong ngày đến việc gia tăng phát điện ngắn hạn trong mùa khô, đặc biệt là trong 

những năm kiệt. 

Các giải pháp giảm thiểu bao gồm lựa chọn các chế độ vận hành và điều chỉnh vận 

hành sao cho mô phỏng tốt nhất những biến động tự nhiên hiện tại trong dòng chính 

sông Mê Công. Điều chỉnh các chế độ vận hành có thể bao gồm hạn chế dao động 

nước trong giới hạn nhất định, hạn chế tốc độ dòng chảy qua đập.  

Bên cạnh đó, xác định dòng chảy môi trường tối thiểu bắt buộc theo tiêu chuẩn quốc 

tế tốt nhất. 

6.2.2.2 Phù sa bùn cát 

Vận hành xả bùn cát qua cống và xả tháo bùn cát lắng đọng 

Vận hành xả bùn cát qua cống nhằm xả càng nhiều phù sa bùn cát càng tốt từ hồ 

chứa, việc xả này không bao gồm lượng phù sa bùn cát bị bồi lắng. Trong khi xả 

tháo (flushing) nhằm xả lượng phù sa bùn cát bị bồi lắng từ trước đó trên hồ chứa. 

Việc xả bùn cát qua cống, như được chỉ ra sau đây, có thể được thực hiện hàng 

năm, trong khi việc xả tháo bùn cát có thể chỉ được áp dụng với khoảng thời gian 

dài hơn.  

Trong mùa khô, lưu lượng tập trung cho việc phát điện và dòng chảy môi trường. Do 

vậy dòng chảy được điều chỉnh qua nhà máy để phát điện và dành một phần để 

đảm bảo dòng chảy môi trường. Lượng phù sa bùn cát của sông Mê Công thường 

rất thấp trong mùa khô và tải lượng được xả qua cống là không đáng kể. Tuy vậy, 
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cũng có một lượng phù sa bùn cát được xả xuống hạ du cùng dòng chảy môi 

trường. 

Việc vận hành xả bùn cát qua cống khi bắt đầu mùa mưa cho phép xả phù sa bùn 

cát xuống hạ du mà vẫn đảm bảo phát điện. Khả năng vận chuyển phù sa bùn cát 

của dòng chảy sông Mê Công thường đạt mức độ cao nhất trong khoảng thời gian 

bắt đầu mùa mưa. Nếu các cửa van của một đập được mở sẽ làm tăng năng lực 

vận chuyển bùn cát từ hồ chứa xuống hạ du do đó làm giảm lượng phù sa bùn cát 

bị bồi lắng trên hồ. Khi hạ thấp cao trình các cửa lấy nước vào tua-bin thì sẽ vẫn 

đảm bảo việc phát điện trong lúc tiến hành việc xả phù sa bùn cát qua cống. Khi mà 

lượng lớn phù sa bùn cát được vận chuyển qua hồ chứa thì các cửa van ở đập 

được đóng lại. Khi các cửa van được đóng lại thì việc phát điện vẫn được duy trì. 

Việc tháo xả bùn cát lắng đọng chỉ có thể được thực hiện khi cần thiết phải loại bỏ 

bùn cát lắng đọng trong hồ chứa. Khi tiến hành xả bùn cát sẽ không thể phát điện. 

Nguyên nhân là khi xả bùn cát, mực nước hồ sẽ rút cạn toàn bộ để phù hợp với các 

điều kiện mực nước ở sau đập. Mục đích là để tạo dòng chảy trong hồ trở nên giống 

như trên sông, việc này sẽ làm tăng khả năng vận chuyển bùn cát của hồ chứa và 

đẩy lượng phù sa bùn cát lắng đọng trên hồ chứa xuống hạ du. Việc xả tháo bùn cát 

lắng đọng thường được tiến hành trong thời gian không phải mùa mưa và phải thực 

hiện một cách cẩn trọng để có thể tạo ra năng lực vận chuyển bùn cát đủ lớn để 

cuốn đi được lượng bùn cát bồi lắng. 

Tần suất để thực hiện việc xả phù sa bùn cát bằng cống xả và xả tháo phù sa bùn 

cát bồi lắng là khác nhau. Việc xả phù sa bùn cát qua cống xả thường thực hiện 

hàng năm. Bởi vì kỹ thuật này tập trung vào việc xả bùn cát không bị lắng đọng trên 

hồ. Việc này có hiệu quả khi thực hiện hàng năm. Việc xả tháo phù sa bùn cát bị bồi 

lắng có thể được thực hiện 5, 10 hoặc 15 năm một lần tùy thuộc vào tốc độ bồi lắng 

của bùn cát, nồng độ chấp nhận được của phù sa bùn cát được vận chuyển xuống 

hạ du và điều kiện kinh tế của dự án.   

6.2.3 Các giải pháp giảm thiểu cho từng lĩnh vực 

6.2.3.1 Đa dạng sinh học và Thủy sản 

Vận hành các đập dòng chính để duy trì khả năng trôi dạt xuống hạ lưu của ấu trùng 

cá và các sinh vật thủy sinh khác, và duy trì các đường đi cho cá di cư ngược dòng 

và xuôi dòng. Giải pháp này sẽ đòi hỏi duy trì lượng nước đủ trong mùa khô nhằm 

duy trì tốc độ dòng chảy thích hợp qua các hồ chứa và lưu lượng dòng chảy trong 

các đường đi của cá. 

Giảm thiểu sự dao động nhanh của mực nước trong ngày tại hạ du các đập. 

Thiết kế đập với những chi tiết cần thiết để hỗ trợ quản lý phù sa bùn cát, như các 

cửa xả bùn cát rộng và thấp, và các kỹ thuật xả bùn cát cần được thực hiện thường 

xuyên để tăng tải lượng phù sa bùn cát và chất dinh dưỡng. Định kỳ xả bùn cát hoặc 

vận hành các đập để tối đa hóa lượng vận chuyển chất dinh dưỡng và chất hữu cơ 

về hạ du, nhằm hạn chế tối đa những tác động bất lợi đến cá và các loài thủy sinh 

khác ở hạ du. 
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6.2.3.2 Giao thông thủy 

Các tác động tới giao thông thủy có thể được giảm nhẹ thông qua việc áp dụng một 

chế độ vận hành an toàn cho hệ thống bậc thang thủy điện mà không tạo ra biến 

động lớn về lưu lương và mực nước. Tại Kampong Cham nên xây dựng 1 trạm điều 

tiết dòng chảy và mực nước cho hạ du đập Sảm Bo và làm giảm tối đa sự dao động 

mực nước. Một hệ thống cảnh báo nên được thiết lập từ Kampong Cham đến 

Phnom Penh để cảnh báo các đợt xả nước vận hành phủ đỉnh của đập Sảm Bo. 

6.2.3.3 Nông nghiệp 

Các biện pháp sau đây có thể được xem xét để phòng tránh và giảm thiểu tác động 

dự báo tới nông nghiệp: 

Thay đổi của mực nước là nguyên nhân làm tăng lượng nước bơm bổ sung và 

chi phí: 

Thay đổi của mực nước là nguyên nhân làm tăng lượng nước bơm bổ sung và chi 

phí  xảy ra trong vụ Hè-Thu dưới Kịch bản 2, năm 2007; vụ Đông-Xuân và Thu-Đông 

dưới Kịch bản 3, năm 2007. 

 Các biện pháp phi công trình: điều chỉnh lịch gieo trồng sớm hơn hoặc muộn hơn 

sẽ có tác dụng tại những khu vực nhất định trong khoảng thời gian nhất định, nơi có 

mực nước trung bình gần với mực nước mặt. Việc điều chỉnh diện tích canh tác là 

một biện pháp khả thi, ví dụ, mở rộng diện tích vụ ĐX dưới Kịch bản 2 năm 2007 

hoặc vụ HT dưới Kịch bản 3 năm 2007 để bù lại những thiệt hại do tác nhân này, 

hoặc có thể chuyển những cây trồng chịu hạn kém sang các vùng không bị ảnh 

hưởng. 

 Biện pháp công trình: cải thiện năng lực bơm để giảm thiểu lượng nước chảy vào 

các ruộng lúa do chênh lệch độ cao như trong điều kiện nền năm 2007, chủ yếu ở 

tỉnh Long An, Đồng Tháp và Kiên Giang 

Thay đổi độ mặn là nguyên nhân gây suy giảm năng suất: 

Thay đổi độ mặn là nguyên nhân gây suy giảm năng suất chủ yếu xảy ra ở một số 

xã trong vụ HT dưới Kịch bản 3 năm 2007 tại tỉnh Trà Vinh và Kiên Giang. 

 Các biện pháp phi công trình: Điều chỉnh lịch gieo trồng muộn hơn bình thường có 

thể giúp tránh được khoảng thời gian độ mặn cao tại tỉnh Trà Vinh, nhưng không 

thể áp dụng trong trường hợp thời gian nhiễm mặn dài như một số xã ở tỉnh Kiên 

Giang. Ứng dụng các giống chịu mặn cũng là một giải pháp khả thi với giả thiết 

năng suất và khả năng chịu mặn không khác nhiều giữa các loại cây trồng. Giải 

pháp khác có thể là mở rộng diện tích canh tác vụ Đông Xuân và Thu Đông, hoặc 

thậm chí cả Hè Thu tại những khu vực không bị tác động để bù đắp những tổn thất 

về sản lượng. 

 Biện pháp công trình: Cải thiện hệ thống kiểm soát mặn và hệ thống tưới tiêu để 

cung cấp thêm nước ngọt cho các khu vực bị ảnh hưởng, giải pháp này chỉ phù 

hợp với các xã gần nguồn nước ngọt. 

Thay đổi lượng phù sa làm suy giảm lượng chất dinh dưỡng do phù sa mang 

tới 

Như đã thảo luận trong báo cáo đánh giá tác động, ảnh hưởng của suy giảm chất 

dinh dưỡng từ phù sa có thể không xảy ra trong thực tế khi nông dân sử dụng nhiều 
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phân bón. Với điều kiện sử dụng nhiều phân bón, suy giảm năng suất do giảm 

lượng phù sa chỉ xảy ra ở một số xã có đất nghèo dinh dưỡng, mà không xảy ra ở 

những vùng đất giàu dinh dưỡng với cùng lượng phân bón bổ sung. Như vậy, bổ 

sung phân bón có thể được coi là một lựa chọn để giảm thiểu những thiệt hại do suy 

giảm các chất dinh dưỡng từ bùn cát. Các biện pháp khác có thể là: 

 Các biện pháp phi công trình: Trong trường hợp này, điều chỉnh lịch gieo trồng 

không đem lại hiệu quả cao do tác động của phù sa được giả thiết là tác động tích 

lũy trên ruộng lúa. Điều chỉnh hoạt động của các kênh dẫn để tăng cường lượng 

phù sa vận chuyển vào ruộng lúa mà không cần xây dựng thêm hệ thống kênh 

dẫn/tưới tiêu có thể là một lựa chọn. Tương tự như các giải pháp để ứng phó với 

mực nước và độ mặn, việc mở rộng diện tích cây trồng để bù đắp tổn thất sản 

lượng, hoặc sử dụng giống cây trồng cho năng suất cao hơn (với chất lượng tương 

tự) là những giải pháp tốt. 

 Biện pháp công trình: Xây dựng các hệ thống kênh/tưới tiêu mới để khai thác 

được nhiều hơn lượng phù sa từ các sông và kênh rạch. Tuy nhiên, giải pháp này 

cũng đòi hỏi chế độ hoạt động tốt để lấy được nước và giữ lại bùn cát trong ruộng 

lúa, tuy nhiên giải pháp này có thể không bù đắp hoàn toàn phần sản lượng bị tổn 

thất do suy giảm lượng phù sa do mức tổn thất quá là quá lớn - khoảng 56% trong 

tất cả các kịch bản 1, 2 và 3 năm 2007. 

6.2.3.4 Kinh Tế 

Biện pháp phòng tránh và giảm thiểu các tác động đến kinh tế chủ yếu là các chính 

sách hỗ trợ giá cho người sản xuất ở những vùng bị tác động lớn hoặc hỗ trợ các 

công nghệ sản xuất thích ứng với điều kiện thay đổi. Các giải pháp cụ thể cần được 

thảo luận và lựa chọn bởi nông dân và ngư dân. Như đã thảo luận, người sản xuất 

có thể nhìn thất rõ các tác động của phát triển thủy điện sau 10 năm. Trong khi đó 

có nhiều nhân tố sẽ tác động đến hệ thống nông nghiệp và ngư nghiệp trong suốt 

thời gian này, do vậy các giải pháp chính sách cần quan trắc dài hạn những nhu cầu 

của người sản xuất. 

6.2.3.5 Sinh kế 

Do các tác động sinh kế liên quan mật thiết với sản lượng thủy sản và nông nghiệp 

nên các biện pháp phòng tránh và giảm thiểu áp dụng cho nông nghiệp và thủy sản 

cũng sẽ có hiệu quả đối với sinh kế. Các biện pháp giảm thiểu tác động đối vói số 

lượng nước và chất lượng nước cũng sẽ mang lại hiệu quả đối vói sinh kế của 

người dân. Những tác động liên quan tói sinh kế không được đề cập trong báo cáo 

này, sẽ đề xuất tiếp tục nghiên cứu trong giai đoạn sau. Các nghiên cứu trong tương 

lai nên tập trung vào các giải pháp có hiệu quả tích cực cho sinh kế các hộ dân 

trong Châu thổ sông Mê Công. 

6.3 Các biện pháp tăng cường 

6.3.1 Các biện pháp tăng cường liên quan đến đập 

Về nguyên tắc có thể sử dụng các đập dòng chính để điều tiết dòng chảy nhằm 

giảm thiểu tác đôṇg của lũ. Tuy nhiên, song song với quá trình thực hiêṇ MDS, một 

nghiên cứu thạc sỹ đã được tiến hành dưới sự hướng dẫn của DHI để điều tra khả 
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năng sử dụng các đập trên dòng chính để kiểm soát lũ. Nghiên cứu kết luận rằng 

các hồ chứa trên dòng chính hạ lưu sông Mê Công với thiết kế hiện nay có rất ít khả 

năng để kiểm soát lũ ở châu thổ sông Mê Công với mức giảm các đỉnh lũ từ 2-4% 

trong các trận lũ cao (Samadhi, 2015). 

6.3.2 Các biện pháp tăng cường cho Đồng bằng sông Cửu Long 

Các biện pháp công trình 

Khôi phục môi trường sống bị thoái hóa để cho phép tái tạo nguồn thủy sản mới và 

tăng đa dạng sinh học bằng cách tái kết nối vùng đồng bằng ngập lũ thông qua điều 

chỉnh thiết kế và vận hành các cơ sở hạ tầng kiểm soát lũ. 

Hơn nữa, khả năng cải thiện và vận hành hiệu quả các cơ sở hạ tầng kiểm soát lũ, 

kiểm soát xâm nhập mặn, tiêu thoát nước để tăng cường sản xuất nông nghiệp là 

một lựa chọn. 

Các biện pháp phi công trình 

Áp dụng các biện pháp phi công trình trong sản xuất nông nghiệp để gia tăng hiệu 

quả kinh tế là một lựa chọn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách mở rộng 

vùng canh tác và giới thiệu giống cây trồng năng suất cao hơn. Bên cạnh đó bằng 

cách thích ứng lịch thời vụ theo những thay đổi lượng nước hàng năm. 

Tăng sản lượng nuôi trồng thủy sản cũng là 1 giải pháp. 

6.3.3 Biện pháp tăng cường cho châu thổ sông Mê Công ở Campuchia 

Về cơ bản, các biện pháp giảm thiểu tác động cho Campuchia cũng tương tự như 

Đồng bằng sông Cửu Long, trừ các biện pháp kiểm soát độ mặn là không giống 

nhau. 

6.4 Quan trắc, các tiêu chí đánh giá và quản lý thích ứng 

Đánh giá hiệu quả của thiết kế và vận hành đập là rất cần thiết cho việc lập kế 

hoạch quan trắc và phân tích kết quả. Nếu các đập được thiết kế và vận hành theo 

kế hoạch, và các kết quả quan trắc phù hợp với kết quả dự báo, như vậy, các mô 

hình dự báo đã mô phỏng đầy đủ và cho kết quả tin cậy. Nếu kết quả quan trắc khác 

với kết quả dự báo, như vậy các mô hình được mô phỏng cần phải được sửa đổi và 

hiệu chỉnh. 

Quan trắc dòng chảy trên sông và dung tích hồ chứa nên bao gồm các đoạn sông 

thượng nguồn và hạ nguồn, lưu lượng và mực nước hồ chứa. Tái tạo hoặc suy 

thoái lòng sông có thể được quan trắc thông qua công tác đo đạc mực nước và lưu 

lượng. 

Quan trắc bùn cát trong hồ chứa cũng cần tính đến lượng bùn cát ở hạ lưu và 

thượng lưu và độ sâu hồ chứa hàng năm. Quan trắc chất lượng nước trong hồ chứa 

nên tính đến chất lượng nước ở hạ lưu, thượng lưu và nước trong hồ, bao gồm cả 

lượng phù sa và chất dinh dưỡng trong nước.  

Bên cạnh quan trắc hiệu quả của đập và các tác động về những thay đổi trong các 

nhân tố, điều quan trọng là cần quan trắc các tác động trên các lĩnh vực khác nhau 
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như thảo luận dưới đây để đảm bảo rằng những tác động này là nằm trong phạm vi 

dự báo. 

6.4.1 Thủy sản và đa dạng sinh học 

 Quan trắc tỷ lệ cá trưởng thành, ấu trùng tại hạ lưu và thượng lưu các đập. Việc 

theo dõi này cần được thiết kế để đánh giá và nâng cao hiệu quả của tất cả các thiết 

bị đường cá đi và xác định các loài cá đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự phát triển 

thủy điện. 

 Quan trắc mật độ và khả năng tồn tại của quần thể cá di cư, cá heo I-ra-oa-đi , và 

các loài dễ bị tổn thương khác. Ngưỡng mật độ và khả năng tồn tại cần được thiết 

lập, và khi những ngưỡng bị vượt quá, các biện pháp bảo tồn bổ sung cần được 

thực hiện để ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài. 

 Quan trắc thủy sản trong toàn bộ khu vực đánh giá tác động để xác định những thay 

đổi trong thành phần loài, sản lượng đánh bắt trên một đơn vị, và các yếu tố khác có 

thể đánh giá sự suy giảm sản lượng cá ở nước ngọt và ven biển. 

 Quan trắc thay đổi trong vận chuyển và lắng đọng chất dinh dưỡng, và những thay 

đổi trong năng suất sơ cấp và thứ cấp, tại các điểm nóng đa dạng sinh học được 

lựa chọn trong khu vực. Quan trắc này nên bao gồm quan trắc hàng năm nồng độ 

chất dinh dưỡng trong nước, phù sa bùn cát và lắng đọng chất dinh dưỡng trong 

vùng ngập lũ, năng suất thứ cấp của đất ngập nước, và sản lượng của động vật 

thủy sinh được lựa chọn. 

 Tiến hành các đợt khảo sát bổ sung về đa dạng sinh học của các hệ sinh thái dưới 

nước và trên cạn trên khu vực đánh giá tác động để có thể mô tả tốt hơn đặc điểm 

của các tài nguyên đa dạng sinh học có thể bị tác động.  

6.4.2 Nông nghiệp  

 Ở những nơi phù sa bi ̣suy giảm, quan trắc tốc đô ̣tải lượng phù sa đi vào ruộng lúa 

cho trường hợp có và không có đê. Đồng thời cũng cần phải đo đạc những thay đổi 

trong tỷ lệ sử dụng phân bón và năng suất lúa (các giống lúa khác nhau) để giám 

sát chi phí do mất chất dinh dưỡng và phù sa. 

 Tiến hành quan trắc dài hạn các tác động của những thay đổi lượng phù sa lắng 

đọng đến độ phì của đất. Viện Nghiên cứu lúa Đồng bằng sông Cửu Long đã tiến 

hành một thí nghiệm tương tự cho thâm canh lúa từ 1986-2003 để nghiên cứu tác 

động của đạm, lân, kali và từ phân bón đến thành phần của đất, nhưng chưa xem 

xét những ảnh hưởng dài hạn của lắng đọng phù sa tới độ màu mỡ của đất. 

 Đánh giá ảnh hưởng của các chế độ quản lý lũ khác nhau tới tải lượng phù sa, sản 

lượng cây trồng mùa khô và mùa mưa. Những đánh giá này nên được tiến hành để 

hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa quản lý nước, lượng phù sa, và năng suất cây 

trồng và xác định các phương pháp để tối đa hóa lượng phù sa lắng đọng trong các 

cánh đồng ngập lũ. 

6.4.3 Giao thông thủy 

 Quan trắc dao động mực nước hàng ngày ở hạ lưu các đập để xác định những 

vùng không an toàn cho tàu thuyền hoạt động hoặc cho những mục đích sử dụng 
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khác của sông và khu ngập lũ liền kề. Đồng thời, nên đánh giá về hiệu quả của hệ 

thống cảnh báo cho tàu thuyền và cư dân trong vùng khi có những thay đổi nhanh 

về mực nước hoặc khi xuất hiện các điều kiện không an toàn khác. 

 Quan trắc tốc đô ̣xói lở và các tác động đến cơ sở hạ tầng giao thông thủy tại những 

nơi có nguy cơ gia tăng xói lở bờ sông. 

 Quản lý thích ứng: Lắp đặt các thiết bị an toàn giao thông thủy ở đoạn sông 

phía hạ lưu đập để hướng dẫn, cảnh báo các nguy cơ mất an toàn. 

Nếu kết quả quan trắc cho thấy các mục tiêu quản lý tài nguyên không đạt được, 

việc tìm hiểu nguyên nhân và điều chỉnh kế hoạch hành động là cần thiết. 
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7 Những kết quả và kết luận của MDS 

Những kết quả và kết luận chính của Nghiên cứu đánh giá tác đôṇg của MDS bao 

gồm: 

1. Bậc thang thủy điện sẽ làm gia tăng biến động về lưu lượng và mực 

nước mạnh nhất ở khu vực ngay ở hạ du công trình thuỷ điện cuối 

cùng rồi giảm dần, và tác động sẽ ở mức nhỏ ở phía dưới Phnom Pênh 

2. Mặc dù có thể gây tác động ở mức thấp tới trung bình trong năm nước 

trung bình, nhưng chế độ vận hành phủ đỉnh hàng ngày và tích nước 

trong mùa khô của bậc thang thủy điện dòng chính có thể gây tác động 

từ lớn tới nghiêm trọng tới chế độ dòng chảy (sụt giảm tổng lượng 10 

ngày tại Kra-chê có thể là 60% và tại Tân Châu và Châu Đốc là 40%). 

Đoạn sông trên phần lãnh thổ Campuchia ngay hạ lưu của bậc thang 

thủy điện cuối cùng được coi là chịu tác động lớn nhất của sụt giảm và 

dao động mực nước rất bất thường. Trong ba kịch bản và bốn phương 

án, tác động lên chế độ dòng chảy của Kịch bản 3 là lớn nhất. 

3. Tổng lượng phù sa bùn cát và dinh dưỡng bị giảm tới 65% tại Kra-chê 

và Tân Châu – Châu Đốc, và nhỏ hơn ở những vị trí xa dòng chính, sẽ 

làm giảm mạnh năng suất sinh học và sản lượng nông nghiệp, làm gia 

tăng xói lở và ảnh hưởng tới diễn biến bồi lắng vùng ven sông và ven 

biển. Kịch bản 2 gây tác động lớn nhất lên phù sa bùn cát và dinh 

dưỡng so với hai kịch bản và bốn phương án còn lại. 

4. Xâm nhập mặn sẽ gia tăng tại hầu hết các vùng ven biển. Tương tự tác 

động lên chế độ dòng chảy, Kịch bản 3 gây tác động về xâm nhập mặn 

là lớn nhất. 

5. Bậc thang thuỷ điện dòng chính có khả năng làm giảm sản lượng cá 

đánh bắt khoảng 50% ở cả Việt Nam và Campuchia. Tổn thất này là do 

kết hợp tác động của cản trở của đập, suy giảm bùn cát và dinh dưỡng 

và thay đổi diện tích sinh cảnh. 

6. Suy giảm lượng cá di cư do tác động của các bậc thang thuỷ điện, đặc 

biệt là các bậc thang cuối cùng phía hạ du dẫn tới tổn thất lớn sản 

lượng cá ở tất cả các kịch bản, và có thể lớn hơn nữa ở Kịch bản 2 khi 

mà các đập trên dòng nhánh cũng cản trở sự di chuyển cục bộ của cá.   

7. Các đập như là những rào cản cũng sẽ ảnh hưởng tới sự trôi dạt xuống 

hạ lưu của trứng và ấu trùng cá cũng như các loài động vật thuỷ sinh 

khác. Sự cản trở này gây tổn thất sinh học do có khả năng ảnh hưởng 

tới năng suất thứ cấp của các khu cư trú của nhóm cá không di cư.  

8.  Sau các tác động do rào cản của đập, các tác động tới thủy sản bao 

gồm đánh bắt cá ven biển và nuôi trồng, và tới đa dạng sinh học bao 

gồm thành phần các loài trên cạn và thuỷ sinh, và năng suất sơ cấp là 

do sự suy giảm vận chuyển và bồi lắng phù sa bùn cát và chất dinh 

dưỡng.  
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9. Việc vận hành phủ đỉnh của các đập thuỷ điện sẽ gây ra sự dao động 

lớn về mực nước theo ngày ở hạ du. Việc biến động dòng chảy này có 

tác động rất nghiêm trọng tới môi trường của đoạn sông giữa Sảm Bo 

và tới Phnôm Pênh. Biến động dòng chảy do điều tiết của đập có thể 

làm sụt giảm sản lượng cá, giảm năng suất sinh sản và cản trở di cư 

lên thượng lưu của cá trưởng thành. Nó cũng có thể làm mất đi, thậm 

chí làm tuyệt chủng nhóm cá di cư đặc hữu ở khu vực lân cận Kra-chê, 

là nơi cư trú phía hạ du cuối cùng của nhóm cá này. Vận hành phủ đỉnh 

cũng gây suy giảm nghiêm trọng hệ sinh thái thủy sinh và ven sông từ 

Sảm Bo tới Kra-chê. 

10. Nhiều loài cá nước ngọt là loài đặc hữu của lưu vực sông Mê Công và 

sông Chao Phraya của Thái Lan. Dòng chính sông Mê Công đóng vai 

trò như một nơi trú ngụ cho một số loài cá đặc chủng trong vùng. Vì 

vậy các đập dự kiến xây dựng sẽ gây hiểm hoạ thực sự cho cả  5 loài 

đã được cảnh báo có nguy cơ tuyệt chủng phạm vi toàn cầu. 

11. Các đâp̣ sẽ chăṇ dòng di cư của cá và các loài thủy sinh khác trong 

toàn Ha ̣lưu vực Mê Công, và có thể gây ra: 

a. Làm mất đi hoặc tuyêṭ chủng tới 10% các loài cá ở Đồng bằng sông 

Cửu Long của Viêṭ Nam và phía nam đồng bằng Campuchia. 

b. Giảm đáng kể số lượng các loài cá di cư sống sót. 

c. Tuyêṭ chủng cá heo nước ngoṭ Irrawady của sông Mê Công.  

d. Giảm phân bố và số lượng các loài nhuyễn thể, và các loài không 

xương sống. 

12. Tác động chính tới giao thông thủy trong vùng đánh giá tác động có 

nguyên nhân từ hiện tượng sụt giảm và dao động nhanh của mực 

nước trên tuyến sông ở hạ lưu của bậc thang cuối cùng do chế độ vận 

hành phủ đỉnh. Các đoạn sông từ Kra-chê đến Kampong Kor sẽ bị ảnh 

hưởng cao nhất, đặc biệt là trong điều kiện năm kiệt. Trong thời gian 

đó, tàu lớn hơn sẽ phải đối mặt với tăng thời gian hoạt động và tàu 

thuyền nhỏ có thể không hoạt động được. Tăng thời gian hoạt động sẽ 

tăng nguy cơ bị chậm trễ và có thể khiến chi phí vận tải cao hơn. Trong 

3 kịch bản được đánh giá thì tác động trong kịch bản 3 có các dự án 

chuyển nước ở Thái Lan là lớn nhất. 

13. Nếu xem xét trên toàn bộ quy mô nền kinh tế của quốc gia, thì tác động 

về mặt kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long là không quá lớn. 

Nhưng khi các tác động về mặt kinh tế đối vói người dân sống tại các 

xã ven sông, có thể sẽ chịu tác động rất đáng kể. 

14. Đối với Campuchia, loại và mức độ tác động sẽ lớn hơn do nền kinh tế 

phụ thuộc nhiều vào thủy sản, việc mất đi sản lượng thủy sản sẽ ảnh 

hưởng tới nền công nghiệp của cả nước. Hệ thống nông nghiệp cũng 

bị tổn thất đáng kể. Kết quả ở 1 số xã bị giảm tới 90% sản lượng, và sẽ 

làm tổn thất kinh tế hoàn toàn của các xã này. 

15. Một số khu vực canh tác dọc theo bờ sông và gần sông sẽ bị giảm 

nhiều về nguồn chất dinh dưỡng, do vậy năng suất cây trồng và sinh 

kế trong các khu vực này sẽ bị tác động mạnh. Tác động đến năng suất 

cây trồng và sinh kế  đối với các khu vực khác sẽ ở mức thấp và trung 

bình 
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16. Có thêm hơn 1.6 triệu người trong vùng ĐBSCL sẽ bị tác động do độ 

mặn gia tăng 1 g/l trong 7 ngày. Nhiễm mặn sẽ trầm trọng hơn với các 

trường hợp đập dòng chính và dự án chuyển nước trong các năm kiệt 

và vận hành giảm mực nước hồ chứa (gia tăng phát điện) 

17. Các tác động kết hợp thủy văn ( độ mặn và mực nước), thu nhập và 

lương thực sẵn có sẽ ảnh hưởng đến sinh kế của hàng triệu người. 

Lĩnh vực đánh bắt cá và nuôi trồng thủy sản sẽ  tác động mạnh tới sinh 

kế, ảnh hưởng đến thu nhập địa phương từ các hoạt động này là rất to 

lớn. Trong một số trường hợp, thu nhập của người dân có thể sẽ giảm 

50%. Đồng thời, hàng trăm ngàn ngư dân người thường mang lại một 

phần sản phẩm đánh bắt của họ để nuôi sống gia đình có thể mất một 

nửa số lượng đánh bắt - buộc họ phải tìm phương án khác để bù đắp 

nguồn dinh dưỡng. 

18. Thiệt hại kinh tế hàng năm do sụt giảm sản lượng nông nghiệp và thủy 

sản của Việt Nam là khoảng 15.8 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 

760 triệu Dola Mỹ). Đối với Campuchia, thiệt hại ước tính khoảng 1.8 

nghìn tỷ KHR (tương đương khoảng 450 triệu Dola Mỹ) do sụt giảm sản 

lượng nông nghiệp và thủy sản. Nếu so sánh thì mức độ thiệt hại kinh 

tế của Campuchia là lớn hơn. 

19. Nếu các đập vận hành phủ đỉnh ngày, như vậy sẽ có dao động mực 

nước rất lớn phía hạ lưu bậc thang thủy điện cuối cùng (độ dao động 

lớn hơn 2m tại Kratie) là nguyên nhân gây xói lở nghiêm trọng, mất môi 

trường sống dưới nước, sự gián đoạn quá trình di cư và giảm các quần 

thể cá, và không an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên đoạn sông này. 

20. Việc hạ thấp mực nước trong năm kiệt nhằm đảm bảo lượng điện là 

nguyên nhân không đảm bảo độ an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên 

sông phía hạ lưu bậc thang thủy điện cuối cùng và sẽ làm gia tăng 

nhiễm mặn, xâm nhập mặn dọc sông sẽ gia tăng từ 10 đến 12km vào 

sâu trong nội địa vùng ĐBSCL. 

Các tác động trên thực tế còn có thể lớn hơn do có tính không chắc chắn ở mức độ 

nhất định trong số liệu sử dụng và phương pháp đánh giá; đồng thời còn có tác 

động luỹ tích của các yếu tố tự nhiên khác (như biến đổi khí hậu, nước biển dâng); 

các sự thay đổi đang diễn ra trên lưu vực (sụt lún, phá rừng…).   

Tóm lại, bậc thang thủy điện dòng chính dự kiến sẽ gây các tác động bất lợi nghiêm 

trọng tới Châu thổ sông Mê Công chủ yếu do các tác động đồng thời của ảnh hưởng 

do rào cản trên sông, sụt giảm lượng phù sa bùn cát và dinh dưỡng, và gia tăng 

xâm nhập mặn. Sản lượng đánh bắt cá giảm tới 50% và khoảng 10% tổng số loài cá 

trong vùng sẽ mất. Hiện tượng một lượng lớn phù sa bùn cát lắng đọng trong các hồ 

chứa sẽ làm giảm khả năng phục hồi của đồng bằng, và khiến nó trở nên dễ bị tổn 

thương trước các hiện tượng nước biển dâng, gia tăng xâm nhập mặn, gia tăng xói 

lở vùng ven biển. Sụt giảm lượng chất dinh dưỡng lắng đọng theo phù sa bùn cát sẽ 

làm giảm rất lớn năng suất sinh học của toàn đồng bằng.  

Đối với Châu thổ Mê Công, an ninh lương thực, sức khỏe và kinh tế của người dân 

địa phương gắn chặt với sự toàn vẹn của môi trường tự nhiên xung quanh. Phát 

triển thủy điện dòng chính ở Hạ lưu vực sông Mê Công có thể gây ra các tổn thất 

lâu dài và không thể phục hồi được đối với vùng đồng bằng ngập lũ và môi trường 

thủy sinh, và cũng làm suy giảm mạnh các điều kiện kinh tế xã hội của hàng triệu 

người dân trong vùng và tạo ra các gánh nặng về kinh tế xã hội lên các nền kinh tế 

địa phương và vùng. Với việc nhìn nhận Đồng bằng châu thổ sông Mê Công là một 
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hệ thống tài nguyên duy nhất tầm quốc gia và quốc tế, bậc thang thủy điện dòng 

chính cũng sẽ làm thay đổi hoàn toàn và vĩnh viễn hệ thống thiên nhiên này dẫn tới 

tình trạng suy thoái tất cá các giá trị hiện có của Châu thổ. 
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8 Kiến nghị 

Những kiến nghị về các nghiên cứu quan trọng nên được tiến hành trong thời gian 

tới được liệt kê bên dưới đây theo từng lĩnh vực. 

8.1 Thủy văn và số lượng nước  

Tiến hành các khảo sát mặt cắt từ Stung Treng tới Kra-chê để cập nhật thông tin về 

lòng dẫn hiện đang dựa vào DEM có độ phân giải 50x50 m để nâng cao độ chính 

xác tính toán dòng chảy và mực nước cho đoạn sông này. 

Chuẩn bị xây dựng mô hình độ cao số (DEM) mới với độ chính xác cao hơn cho 

Campuchia. Đồng thời tiến hành cập nhật thường xuyên DEM cho Việt nam và 

Campuchia, ví dụ từ 5-10 năm một lần. 

Tiếp tục thực hiện quan trắc khí tượng thuỷ văn sử dụng hệ thống mạng quan trắc 

hiện có và bổ sung thêm các trạm khí tượng thuỷ văn ở các vùng cao để thu được 

các thông tin về lượng mưa tại các điểm này. Tiếp tục quan trắc thuỷ văn và thuỷ 

lực sử dụng mạng lưới hiện có để cập nhật mô hình tính toán.  

Quan trắc sự phát triển của hệ thống cơ sở hạ tầng vùng hạ lưu vực sông Mê Công 

để cập nhật vào mô hình 

8.2 Phù sa bùn cát và dinh dưỡng 

Tiếp tục nghiên cứu để cập nhật các thông tin về phù sa bùn cát và chất dinh dưỡng 

từ nghiên cứu bổ sung của MDS năm 2014, cụ thể là khảo sát thêm trong mùa khô 

và mùa mưa để kiểm chứng các kết quả của năm 2014. Bên cạnh đó, nghiên cứu 

bổ sung ở vùng giáp biên giới Thái Lan – chưa được thực hiện năm 2014. Đồng thời 

tiến hành thu thập thông tin chi tiết trong mùa mưa cho vùng từ Viên Chăn tới Kra-

chê. 

Nghiên cứu chi tiết về phân bố của xói lở bờ sông và bồi lắng ở Châu thổ Mê Công 

và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hình thái sông ngòi, bao gồm vận chuyển 

bùn cát, xói lòng sông, khai thác cát, sụt lún đất v.v. 

8.3 Thủy sản 

 Phát triển chương trình quan trắc dữ liệu thủy sản dài hạn cho cả lưu vực để thu 

thập các thông tin nhằm bổ sung cho những hiểu biết về sự phức tạp và tương hỗ 

của các tác động từ phát triển thủy điện trên dòng chính và dòng nhánh đến thủy 

sản trong vùng đánh giá tác động và trong hạ lưu vực sông Mê Công, bao gồm các 

hoạt động sau đây: 

- Tiến hành nghiên cứu sự di chuyển và sử dụng sinh cảnh theo mùa để xác 

định các loài cá di cư và tăng cường hiểu biết về sinh cảnh và sự di chuyển 

của chúng. 

- Tiếp tục quan trắc sản lượng khai thác và thành phần loài. 
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- Tiến hành nghiên cứu nguồn gien của các loài cá di cư dễ bị tổn thương 

trong vùng Châu thổ sông Mê Công và vùng Tông-lê Sáp và đoạn trung lưu 

sông Mê Công để tăng cường hiểu biết về cấu trúc quần thể và mức độ dễ bị 

tổn thương của chúng.  

- Quan trắc tác động của sụt giảm tải lượng bùn cát và hệ luỵ của nó đối với 

cấu trúc sinh cảnh, tác động đến các loài không xương sống và các loài thuỷ 

sinh khác.  

- Tiến hành nghiên cứu về nuôi trồng thủy sản để xác định tốt hơn mối quan 

hệ giữa các tác nhân môi trường và sản lượng nuối trồng thủy sản; và sử 

dụng các kiến thức và số liệu đó tiến hành một nghiên cứu về nuối trồng thủy 

sản có phạm vi rộng lớn hơn để làm sáng tỏ hơn nữa tác động của phát triển 

thủy điện dòng chính tới nuối trồng thủy sản ở Hạ lưu vực sông Mê Công. 

8.4 Đa dạng sinh học 

 Thực hiện các nghiên cứu và quan trắc để thu thập thông tin cần thiết về tác động 

của thủy điện dòng chính tới đa dạng sinh học trong vùng đánh giá tác động, bao 

gồm những nghiên cứu sau: 

- Nghiên công tin cần thiết  sử dụng sinh cảnh theo mùa để xác định các loài 

cá di cư và tăng cường hiểu biết về yêu cầu sinh cảnh và sự di chuyển của 

chúng. 

- Nghiên công tin cần thiết  sử dụng sinh cảnh theo mùa để xác định các loài 

cá di cư và tăng cường hiểu biết về yêu cầu sinh cảg lưu sông Mê Công để 

tăng cường hiểu biết về cấu trúc quần thể và mức độ dễ bị tổn thương của 

chúng.  

- Quan trắc các tác động của sự suy giảm lượng phù sa bùn cát bồi lắng đến 

cấu trúc sinh cảnh, các loài động vật không xương sống ở đáy và các loài 

thủy sản khác.  

 Nghiên cứu tác động của thay đổi hàm lượng dinh dưỡng trong môi trường nước tới 

năng suất sơ cấp của các sinh cảnh thuỷ sinh và đất ngập nước, và tác động gián 

tiếp tới thành phần, cấu trúc và khả năng sinh sôi của các quần xã thực vật và động 

vật. 

8.5 Nông nghiệp 

Những nghiên cứu trong tương lai có thể tăng khả năng dự báo tác động tới nông 

nghiệp, cụ thể theo 3 chỉ số chính sau. 

Năng suất cây trồng: 

 Tối ưu mô hình với khả năng phân tích chi tiết cũng như phân nhóm tốt hơn để thể 

hiện được mức độ đa dạng của nông nghiệp. 

 Thu thập thêm dữ liệu về thành phần cấu tạo của đất có ảnh hưởng tới đa dạng cây 

trồng và sản lượng cây trồng. 

 Thu thập thêm dữ liệu trong khoảng thời gian dài hơn và chạy mô hình cho nhiều 

năm để phân tích được những tác động tích lũy theo thời gian. 
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Năng suất cây trồng và diện tích canh tác: 

 Thu thập thêm dữ liệu trong khoảng thời gian dài hơn về điều kiện nước và chạy mô 

hình cho nhiều năm để phân tích những tác động theo thời gian. 

 Năng suất cây trồng và Lịch thời vụ 

 Thu thập thêm dữ liệu cấp xã và cấp huyện. 

Năng suất cây trồng, lịch thời vụ và diện tích canh tác: 

 Tham vấn thêm ý kiến chuyên môn trong từng chỉ số đánh giá để lựa chọn được 

thông tin tốt nhất cho chạy mô hình. 

8.6 Kinh tế 

Các nghiên cứu trong tương lai nên được tiến hành để nâng cao chất lượng và số 

lượng dữ liệu cho đánh giá tác động đối với kinh tế. Những hạn chế chủ yếu về kiến 

thức gây ảnh hưởng tới phân tích kinh tế từ thủy sản gồm: 

 Dữ liệu về doanh thu và thu nhập của người sản xuất theo quy mô sản xuất: thu 

thập các dữ liệu chính thống về doanh thu ròng của nông dân và ngư dân theo quy 

mô sản xuất.  

 Lao động trong ngành thủy sản: bổ sung thêm thông tin về lao động tham gia sản 

xuất một tấn cá. 

 Khảo sát thị trường thủy sản: khảo sát thị trường có hệ thống trên một phạm vi rộng 

trong vùng ảnh hưởng trực tiếp để đưa ra giá cả đáng tin cậy hơn cho nhiều loại cá 

trong nghiên cứu này. 

 Phân tích dữ liệu các dịch vụ hệ sinh thái cũng có thể được cải thiện thông qua 

nghiên cứu về giá trị kinh tế của các dịch vụ này cho từng địa phương. 

Dữ liệu về nông nghiệp được sử dụng trong phân tích kinh tế cũng có thể cần được 

cập nhật tới cấp xã cho cả ở Việt Nam và Campuchia 

8.7 Sinh kế 

 Lũ lụt và xâm nhập mặn có thể tác động lên hộ gia đình qua nhiều cách khác nhau 

tùy thuộc vào mức độ thiệt hại và điều kiện của từng hộ. Nghiên cứu bổ sung có thể 

giúp đánh giá sâu hơn tính dễ bị tổn thương và cơ chế ứng phó tại những vùng chịu 

tác động mạnh nhất. Những nghiên cứu này cũng có thể cung cấp thêm các thông 

tin hỗ trợ cho công tác tăng cường năng lực của các hộ gia đình để ứng phó với 

những thay đổi này.  

 Sức khoẻ và mối tương quan với sinh kế và kinh tế đã được phân tích trong Nghiên 

cứu nhưng mức độ đánh giá chi tiết lại không nằm trong phạm vi nghiên cứu. Các 

nghiên cứu trong tương lai nên đánh giá sâu hơn những thách thức và vai trò của 

Chính phủ đối với sức khoẻ của cộng đồng để từ đó có được những giải pháp hỗ 

trợ kịp thời. 

 Các nghiên cứu đó cũng giúp xác định thêm các giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ 

để nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân ở Châu thổ Mê Công. 
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8.8 Tác động lũy tích 

 Như đã nêu ở trên, Nghiên cứu không tiến hành đánh giá tất cả các tác động lũy tích 

của phát triển thủy điện dòng chính và các yếu tố gây tác động khác, hoặc dự báo 

tương lai trong lưu vực. Do vậy, các đánh giá không đề cập đến một số các yếu tố 

gây tác động lớn trong lưu vực như biến đổi khí hậu, nước biển dâng, tốc độ đô thị 

hóa nhanh, tàn phá rừng và sụt lún đất. Các yếu tố này chắn chắn sẽ gây những 

tác động rất lớn tới chính những người dân và nguồn tài nguyên sẽ chịu tác động 

của phát triển thủy điện. Một nghiên cứu toàn diện về tác động lũy tích cần được 

thực hiện trong tương lai để làm rõ các tác động lũy tích này.   
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